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ĐỀ 1 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: TOÁN

Phần 1. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn:.

Câu 1:  (NB). Tìm điều kiện xác định của .
A. . B. . C. . D. 

Câu 2:  (NB). Đồ thị hàm số nào dưới đây nằm phía trên trục hoành?

A. . B. . C. . D. .

Câu 3:  (NB). Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc hai một ẩn?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 4:  (NB). Biển báo giao thông (hình dưới ) báo trọng tải  tối đa của toàn bộ xe khi đi qua
cầu. Nếu một xe tải đi trên cầu đó thì  phải thỏa mãn điều kiện nào trong các điều kiện
sau để đúng quy định với biển báo giao thông?

A. . B. . C. . D. .

Câu 5:  (NB). Cho tam giác  vuông tại  có . Tính tỉ số lượng giác
 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ).

A. . B. . C. . D. .

Câu 6:  (NB). Cho đường tròn tâm  đường kính ,  là một điểm nằm trên đường tròn.
Điểm  đối xứng với  qua đường thẳng . Phát biểu nào sau đây sai?

A
O B

D

A.  thuộc đường đường tròn . B.  thuộc đường thẳng .
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C.  là một trục đối xứng của . D.  là đường trung trực của .

Câu 7:  (NB). Cho tam giác   vuông tại   có   Độ dài
bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác  là

A. . B. . C. . D. 

Câu 8: Gieo một con xúc xắc cân đối, đồng chất hai lần. Số phần tử của không gian mẫu là:
A. . B. . C. . D. 

Câu 9:  (TH). Nghiệm của bất phương trình là:

A. . B. . C. . D. 

Câu 10:  (TH). Bác Thành xây một hồ cá hình trụ, đáy của hồ là một hình tròn có đường kính 
m, người ta đo được mực nước có trong hồ cao  m. Thể tích nước có trong hồ là:

A. . B. . C. . D. 

Câu 11:  (TH). Cho hai đường tròn  và  ,  . Vị trí tương đối của
hai đường tròn là
A. Tiếp xúc ngoài. B. Tiếp xúc trong. C. Ở ngoài nhau. D. Đựng nhau.

Câu 12:  (TH). Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo kwh) của một số gia đình ở một tổ
dân phố, ta có kết quả sau:

Hộ gia đình tiêu thụ với mức điện năng nhỏ hơn  kwh chiếm:
A. . B. . C. . D. .

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý 
a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13: Bác Toàn dự định làm ngôi nhà với diện tích . Bác dự tính tiền vật liệu là  (triệu
đồng) và tiền công thợ là (triệu đồng) theo mỗi mét vuông xây dựng, tổng chi phí là

triệu đồng. Nhưng khi thực hiện, giá vật liệu cho mỗi mét vuông tăng thêm ,

tiền công thợ cho mỗi mét vuông cũng tăng thêm  so với giá dự định vì vậy bác phải
trả thêm triệu đồng.
a) <NB> .
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b) <TH> .

c) <TH> .

d) <VD> Nếu bác Toàn xây thêm nữa thì tổng chi phí phải trả là  triệu đồng.

Câu 14: Cho biểu thức  và  với 

a) <NB>  Giá trị của biểu thức  khi  là .

b) <TH>  Với , ta có .

c) <TH> Giá trị của  để  là số lẻ.

d) <VD>  Số nguyên dương  lớn nhất thỏa mãn  là số nguyên tố.

Câu 15: Cho tam giác  có ba góc nhọn , đường tròn tâm , đường kính  cắt
 lần lượt tại  và  khác  khác . Các đoạn thẳng  và  cắt nhau

tại , tia  cắt  tại .
a) (NB) ;
b) (TH) Bốn điểm  cùng thuộc một đường tròn.

c)  (TH)  Gọi   là  giao  điểm  của   và   (  nằm  giữa   và  ),  ta  có

d) (VD) Nếu  và  thì bán kính của đường tròn ngoại tiếp  là

.

Câu 16: Một công ty may quần áo đồng phục học sinh, cho biết cỡ áo theo chiều cao của học
sinh được tính như sau:

Công ty muốn ước lượng tỉ lệ các cỡ áo khi may cho học sinh lớp , đo chiều cao của
 học sinh khối  thu được mẫu số liệu sau:

a) <NB> Có số áo may cho học sinh là cỡ .
b) <TH> Tần số của nhóm cỡ áo cho học sinh cao  là .
c) <TH> Tần số tương đối của học sinh mặc vừa cỡ  là .
d) <VD> Công ty may  áo đồng phục cho học sinh lớp  thì nên may cỡ  là 
áo.

Phần III: Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời các câu 17 đến câu 22
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Câu 17: Cho , với a,b là các số nguyên. Tính giá trị của . 

Câu 18: Một máy kéo nông nghiệp có đường kính bánh xe sau là  và đường kính bánh xe
trước là . Hỏi khi bánh xe sau lăn được  vòng thì bánh xe trước lăn được bao
nhiêu vòng?

Câu 19: Hai người đi xe đạp cùng khởi hành một lúc, cùng ở một chỗ, người thứ nhất đi về phía
bắc, người thứ hai đi về phía đông. Sau giờ họ cách nhau  km theo đường chim
bay. Biết vận tốc người thứ nhất lớn hơn vận tốc người thứ hai là  km/h. Tính vận tốc
của người thứ hai ( theo đơn vị km/h).

Câu 20: Một hộp chứa  quả bóng màu đỏ và  quả bóng màu xanh và quả bóng màu vàng.
Các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên  quả bóng từ hộp
đó. Tính xác suất để  quả lấy ra có đúng một quả bóng đỏ và không quá  quả bóng
vàng (Làm tròn với độ chính xác ).

Câu 21: Trụ tháp cầu có dạng đường parabol, khoảng cách giữa hai chân trụ tháp là .
Từ điểm  cách mặt đất   trên trụ tháp hạ đường cao   xuống mặt đất, thì  
cách chân trụ tháp một khoảng  (xem sơ đồ mô phỏng). Hãy giúp bạn Nam
ước lượng độ cao của đỉnh trụ tháp cầu (so với mặt đất), kết quả tinh theo mét và làm
tròn đến chữ số hàng đơn vị.

x

y

mặt đất27 m

E

D

I

O

A B

Câu 22: Cho tam giác nhọn  nội tiếp đường tròn  và . Lấy điểm  thuộc cung
 không chứa  điểm  .  Vẽ   lần lượt  vuông góc với .  Qua   kẻ

đường thẳng song song với  cắt  tại . Gọi  là giao điểm của  và . Giả
sử . Khi đó cách  một khoảng có độ dài bao
nhiêu centimet? ( Kết quả làm tròn đến số thập phân thứ hai )

ĐÁP ÁN
PHẦN I
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(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được  điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Chọn B C B D C B C A C B A C

PHẦN II
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được   điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được   điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được   điểm.
Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1. Câu 2. Câu 3. Câu 4.

a) S a) Đ a) Đ a) S

b) S b) Đ b) Đ b) S

c) S c) S c) Đ c) Đ

d) Đ d) S d) S d) Đ

PHẦN III

(Mỗi câu trả lời Đúng thí sinh Được  Điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6

Chọn -1 31 18 0,4 65 2,97

ĐÁP ÁN CHI TIẾT
Phần 1. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn:.

Câu 1:  (NB). Tìm điều kiện xác định của .
A. . B. . C. . D. 
Lời giải:
Đáp án: B

Để  xác định thì .

Câu 2:  (NB). Đồ thị hàm số nào dưới đây nằm phía trên trục hoành?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải
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Đáp án: C

Đồ thị hàm số  nằm phía trên trục hoành khi .

Câu 3:  (NB). Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc hai một ẩn?

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải:
Đáp án: B

Phương trình bậc hai một ẩn có dạng: .

Câu 4:  (NB). Biển báo giao thông (hình dưới ) báo trọng tải  tối đa của toàn bộ xe khi đi qua
cầu. Nếu một xe tải đi trên cầu đó thì  phải thỏa mãn điều kiện nào trong các điều kiện
sau để đúng quy định với biển báo giao thông?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải
Đáp án: D.

Câu 5:  (NB). Cho tam giác  vuông tại  có . Tính tỉ số lượng giác
 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ).

A. . B. . C. . D. .
Lời giải
Đáp án: C
Xét tam giác  vuông tại  có: 
Khi đó: 

6

8 CB

A

.

Câu 6:  (NB). Cho đường tròn tâm  đường kính ,  là một điểm nằm trên đường tròn.
Điểm  đối xứng với  qua đường thẳng . Phát biểu nào sau đây sai?
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A
O B

D

A.  thuộc đường đường tròn . B.  thuộc đường thẳng .

C.  là một trục đối xứng của . D.  là đường trung trực của .
Lời giải:
Đáp án: B.

Câu 7:  (NB). Cho tam giác   vuông tại   có  . Độ dài
bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác  là

A. . B. . C. . D. 
Lời giải:
Đáp án: C
Tam giác   vuông tại   có   Vì tam giác  
vuông tại  nên nội tiếp đường tròn đường kính  suy ra bán kính bằng .

Câu 8: Gieo một con xúc xắc cân đối, đồng chất hai lần. Số phần tử của không gian mẫu là:
A. . B. . C. . D. 
Lời giải:
Đáp án: A.

Câu 9:  (TH). Nghiệm của bất phương trình là:

A. . B. . C. . D. 
Lời giải:. C.
vì. .

Câu 10:  (TH). Bác Thành xây một hồ cá hình trụ, đáy của hồ là một hình tròn có đường kính 
m, người ta đo được mực nước có trong hồ cao  m. Thể tích nước có trong hồ là:
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A. . B. . C. . D. 
Lời giải

Ta có bán kính của hồ hình trụ là 

Thể tích nước có trong hồ là 
Đáp án: .

Câu 11:  (TH). Cho hai đường tròn  và  ,  . Vị trí tương đối của
hai đường tròn là
A. Tiếp xúc ngoài. B. Tiếp xúc trong. C. Ở ngoài nhau. D. Đựng nhau.
Lời giải
Ta có tổng hai bán kính = nên hai đường tròn tiếp xúc ngoài.
Đáp án: A.

Câu 12:  (TH). Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo kwh) của một số gia đình ở một tổ
dân phố, ta có kết quả sau:

Hộ gia đình tiêu thụ với mức điện năng nhỏ hơn  kwh chiếm:
A. . B. . C. . D. 
Lời giải
Đáp án: C

Vì có  hộ tiêu thụ mức điện năng nhỏ hơn  kwh nên chiếm 
Phần 2. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Lựa chọn đúng/ sai.

Câu 13: Bác Toàn dự định làm ngôi nhà với diện tích . Bác dự tính tiền vật liệu là  (triệu
đồng) và tiền công thợ là (triệu đồng) theo mỗi mét vuông xây dựng, tổng chi phí là

triệu đồng. Nhưng khi thực hiện, giá vật liệu cho mỗi mét vuông tăng thêm ,

tiền công thợ cho mỗi mét vuông cũng tăng thêm  so với giá dự định vì vậy bác phải
trả thêm triệu đồng.
a) <NB> .

b) <TH> .
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c) <TH> .

d) <VD> Nếu bác Toàn xây thêm nữa thì tổng chi phí phải trả là  triệu đồng.
Lời giải
a) Số tiền dự định bác Toàn phải trả cho là 800 triệu nên

 hay 
Đáp án: S
b) Số tiền thực tế bác Toàn phải trả cho là triệu nên

 hay 
Đáp án: S

c) Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình 
Đáp án: S
d) Nếu bác Toàn xây thêm nữa thì tổng chi phí phải trả là

triệu đồng.
Đáp án: Đ.

Câu 14: Cho biểu thức  và  với 

a) <NB>  Giá trị của biểu thức  khi  là .

b) <TH>  Với , ta có .

c) <TH> Giá trị của  để  là số lẻ.

d) <VD>  Số nguyên dương  lớn nhất thỏa mãn  là số nguyên tố.
Lời giải

a) Thay (TMĐK) vào biểu thức , ta được 
Đáp án: Đ.

b) 
Đáp án: Đ.

c)  suy ra  hay  không phải số lẻ.
Đáp án: S

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 9  



uigeli.xyz

d)   suy ra   hay  . Kết hợp điều kiện, ta được   và
.

Số nguyên dương lớn nhất thỏa mãn điều kiện trên là  không là số nguyên tố.
Đáp án: S

Câu 15: Cho tam giác  có ba góc nhọn , đường tròn tâm , đường kính  cắt
 lần lượt tại  và  khác  khác . Các đoạn thẳng  và  cắt nhau

tại , tia  cắt  tại .
a) (NB) ;
b) (TH) Bốn điểm  cùng thuộc một đường tròn.

c)  (TH)  Gọi   là  giao  điểm  của   và   (  nằm  giữa   và  ),  ta  có

d) (VD) Nếu  và  thì bán kính của đường tròn ngoại tiếp  là

.
Lời giải

I

M

H

G

A

B
D

C

E
F

a) Đ

Xét đường tròn tâm  đường kính  có  thứ tự là các góc nội tiếp chắn

đường tròn nên , do đó  (kề bù với );  (kề

bù với )
Gọi  là trung điểm của 
b) Đ
Xét  tam  giác   vuông  tại   có   là  trung  điểm  cạnh  huyền   nên

 (1)
Xét  tam  giác   vuông  tại   có   là  trung  điểm  cạnh  huyền   nên

 (2)
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Từ (1) và (2) suy ra  nên bốn điểm  cùng thuộc

đường tròn  đường kính 
c) Đ

Gọi  là giao điểm của  và  (  nằm giữa  và ).Chứng minh 
*)  có đường cao  cắt  tại  nên  là trực tâm 
Do đó  tại 
hay  tại 

Xét đường tròn tâm  đường kính   có   là góc nội tiếp chắn đường tròn nên

,
Áp  dụng  TSLG  của  góc  nhọn  cho   vuông  tại  ,  ta  có:

Vì nên 

Do đó  nên 
c) S
Vì bốn điểm  cùng thuộc đường tròn đường kính  nên bán kính đường tròn

ngoại tiếp  bằng .

 vuông tại  có 

 vuông tại  có  hay 

Do đó  hay 

Xét  và  có ;  (chứng minh trên)

nên 

Suy ra hay , suy ra 

Vậy bán kính đường tròn ngoại tiếp  bằng .

Câu 16: Một công ty may quần áo đồng phục học sinh, cho biết cỡ áo theo chiều cao của học
sinh được tính như sau:

Công ty muốn ước lượng tỉ lệ các cỡ áo khi may cho học sinh lớp , đo chiều cao của
 học sinh khối  thu được mẫu số liệu sau:

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 11  



uigeli.xyz

a) <NB> Có số áo may cho học sinh là cỡ .
b) <TH> Tần số của nhóm cỡ áo cho học sinh cao  là .
c) <TH> Tần số tương đối của học sinh mặc vừa cỡ  là .
d) <VD> Công ty may  áo đồng phục cho học sinh lớp  thì nên may cỡ  là 
áo.
Lời giải
Ta có bảng sau:

Chiều cao (cm)

Cỡ áo
Tần số
Tần số tương đối

a) Ta có  số áo may cho học sinh là cỡ .
Đáp án: S
b) Tần số của nhóm cỡ áo cho học sinh cao  là .
Đáp án: S

c) Tần số tương đối của học sinh mặc vừa cỡ  là .
Đáp án: Đ

d) Công ty may áo đồng phục cho học sinh lớp  thì .
Công ty may  áo đồng phục cho học sinh lớp  thì nên may cỡ  là 
(áo)
Đáp án: Đ

Phần 3. Dạng thức câu hỏi câu trả lời ngắn.

Câu 17: Cho , với a,b là các số nguyên. Tính giá trị của . 
Lời giải

Đáp án: .
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Câu 18: Một máy kéo nông nghiệp có đường kính bánh xe sau là  và đường kính bánh xe
trước là . Hỏi khi bánh xe sau lăn được  vòng thì bánh xe trước lăn được bao
nhiêu vòng?

Lời giải
Chu vi bánh xe sau là:

Quãng đường đi của xe khi bánh sau lăn 20 vòng là:

Chu vi bánh xe trước là:

Vậy số vòng bánh trước lăn được là:  (vòng).

Câu 19: Hai người đi xe đạp cùng khởi hành một lúc, cùng ở một chỗ, người thứ nhất đi về phía
bắc, người thứ hai đi về phía đông. Sau giờ họ cách nhau  km theo đường chim
bay. Biết vận tốc người thứ nhất lớn hơn vận tốc người thứ hai là  km/h. Tính vận tốc
của người thứ hai ( theo đơn vị km/h).
Lời giải
Gọi vận tốc người thứ hai là:  (km/h); 
Vận tốc của người thứ hai:  (km/h)

Theo đề bài ta có phương trình: 
Thu gọn được phương trình: 

Giải phương trình được:  (Loại)
Vậy vận tốc của người thứ hai là  km/h.
Đáp án: .

Câu 20: Một hộp chứa  quả bóng màu đỏ và  quả bóng màu xanh và quả bóng màu vàng.
Các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên  quả bóng từ hộp
đó. Tính xác suất để  quả lấy ra có đúng một quả bóng đỏ và không quá  quả bóng
vàng (Làm tròn với độ chính xác ).
Lời giải
. Lấy  quả bóng đỏ,  bóng xanh có 
. Lấy  quả bóng đỏ,  bóng xanh và  bóng vàng có 
. Lấy  quả bóng đỏ,  bóng xanh và  bóng vàng có 
Kết quả thuận lợi 
Kết quả có thể 1820
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Đáp án: .

Câu 21: Trụ tháp cầu có dạng đường parabol, khoảng cách giữa hai chân trụ tháp là .
Từ điểm  cách mặt đất   trên trụ tháp hạ đường cao   xuống mặt đất, thì  
cách chân trụ tháp một khoảng  (xem sơ đồ mô phỏng). Hãy giúp bạn Nam
ước lượng độ cao của đỉnh trụ tháp cầu (so với mặt đất), kết quả tinh theo mét và làm
tròn đến chữ số hàng đơn vị.

x

y

mặt đất27 m

E

D

I

O

A B

Lời giải:

x

y

27 m mặt đất
E

D

I

O

A B

Gọi chiều cao của cầu vượt Ngã Ba Huế là .
Khoảng cách giữa hai chân trụ tháp khoảng , do đó điểm đặt hai chân trụ cột

có tọa độ  và .

Vì trụ tháp cầu có dạng đường parabol nên có dạng đồ thị của hàm số  .

Do đó, đồ thị hàm số   đi qua điểm .

Khi đó:  hay . 

Ta có: .

Vì  nên .

 thuộc đồ thị hàm số  nên .

Do đó: . 

Từ  và , ta có: 
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Vậy .

Vậy độ cao của đỉnh trụ tháp cầu (so với mặt đất) khoảng  (m).
Đáp án: .

Câu 22: Cho tam giác nhọn  nội tiếp đường tròn  và . Lấy điểm  thuộc cung
 không chứa  điểm  .  Vẽ   lần lượt  vuông góc với .  Qua   kẻ

đường thẳng song song với  cắt  tại . Gọi  là giao điểm của  và . Giả
sử . Khi đó cách  một khoảng có độ dài bao
nhiêu centimet? ( Kết quả làm tròn đến số thập phân thứ hai )
Lời giải:
Xét  có: 

 (Hai cung chắn giữa hai dây song song)

 (Hai góc tạo nội tiếp chắn hai cungbằng nhau)

 
Suy ra: 
Xét  và 

( Hai góc nội tiếp cùng chắn cung )

Vì  là hai đường cao tương ứng nên:

Đáp án: 

ĐỀ 2 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: TOÁN

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Căn bậc ba của 27 là: 
A .3. B. −3. C. 3và−3. D.9.

Câu 2. Đường thẳng nào sau đây đi qua điểm M (1 ;4)?
A. 2 x+ y−3=0. B. y−5=0.
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C. 4 x− y=0. D. 5 x+3 y−1=0.
Câu 3. Tổng hai nghiệm (nếu có) của phương trìnhx2−6 x+7=0 là: 

A. 1
6 . B. 3. C. 6. D. 7.

Câu 4. Cho phương trình2 x+ y=3. Giá trị của m để ( x ; y )=(1;m) là một nghiệm của phương 
trình

A. m=0.                B. m=1.                 C. m=−1.              D. m=2.
Câu 5. Choa+1≤b+2. So sánh  số 2a+2 và2b+4. Khẳng định nào dưới đây là đúng
            A. 2a+2>2b+4. B. 2a+2<2b+4.
            C. 2a+2≥2b+4. D. 2a+2≤2b+4.
Câu 6. Cho hình trụ có chu vi đáy là  và chiều cao . Thể tích hình trụ là: 

A. 80 π    B. 40 π        C. 160π       D. 150π

Câu 7. Một khúc sông rộng khoảng250 m. Một chiếc thuyền muốn qua sông theo phương ngang
nhưng bị dòng nước đẩy theo phương xiên, nên phải đi khoảng 320 m mới sang được bờ bên kia.
Hỏi dòng nước đã đẩy thuyền lệch đi một góc bao nhiêu độ? (Làm tròn đến phút)

A. 30 °. B. 40 °. C. 38 °3 7 '. D. 39 °3 7' .
Câu 8. Cho đoạn thằng OO’ và điểm A nằm trên đoạn OO’ sao cho OA=2O ' A . Đường
tròn (O;OA ) và (O’;O' A ) có vị trí tương đối là: 

      A. Tiếp xúc ngoài.                      B. Tiếp xúc trong.
      C. Cắt nhau.                      D. Đựng trong nhau.

Câu 9. Khẳng định nào sau đây là sai?
          A. Trong một đường tròn, góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông
          B. Trong một đường tròn, hai góc nội tiếp bằng nhau chắn hai cung bằng nhau
          C. Trong một đường tròn, hai góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau
          D. Trong một đường tròn, hai góc nội tiếp bằng nhau thì cùng chắn một cung
Câu 10. Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn

A. Tiếp xúc với tất cả các cạnh của tam giác đó.
B. Đi qua tất cả các đỉnh của tam giác đó.
C. Cắt tất cả các cạnh của tam giác đó.
D. Đi qua trung điểm các cạnh của tam giác.

Câu 11. Số lượng nhạc cụ bán được của một cửa hàng trong tháng 6 được cho bới bảng sau đây:

Loại nhạc cụ
Tần số

(Số lượt mua)

Organ 10

Ghita 20

Sáo 30

Trống 5

Tần số tương đối của  việc bán đàn Ghita trong tháng 6 là bao nhiêu phần trăm?
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A. 30,8%                    B. 20%                      C. 10%.                          D. 25,4%.
Câu 12. Lấy lần lượt hai quả bóng da cùng loại trong hộp có 4 quả được đánh số 1; 2; 3; 4. Số kết
quả thuận lợi cho biến cố “Số ghi trên hai quả bóng da là số nguyên tố” là

A. 2                            B. 1                            C. 6                                D. 12

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng 
hoặc sai
Câu 1. Hai người thợ Bắc và Nam cùng làm chung một công việc theo dự định 6ngày thì xong. 
Làm chung được 4 ngày thì Bắc bị ốm phải nghỉ, Nam làm một mình trong 5 ngày nữa thì mới 
xong. Các khẳng định sau Đúng hay Sai ?

          a) Nếu làm một mình xong công việc đó thì Bắc cần nhiều thời gian hơn Nam  ngày.
          b) Bắc cần  ngày để một mình hoàn thành công việc đó.
          c) Nam cần  ngày để một mình hoàn thành công việc đó.
          d) Nếu làm một mình xong công việc đó thì Bắc cần ít thời gian hơn Nam  ngày
Câu 2. Cho đường thẳng(d ):y=3 x−m+2 (mlà tham số) và Parabol(P): y=x2

Trong mỗi ý a¿ , b ¿ , c ¿ , d ¿ thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).
a) Phương trình hoành độ giao điểm của (d ) và(P): x2=3 x−m+2.
b¿m=−2thì tọa độ giao điểm của (d ) và (P) là: A(-1;1).

c ¿m> 17
4 thì (d ) và (P) cắt nhau tại 2 điểm phân biệt.

d) Gọi x1 , x2là hoành độ giao điểm của (d ) và(P), m=−7thì (d ) và (P) cắt nhau tại hai điểm phân

biệt thỏa mãn:  
x1

x2
+
x2

x1
=−3.

Câu 3. Cho đường thẳng a cắt đường tròn (O;10cm )tại hai điểmM ,N . Trong mỗi đáp án a) b) c) 
d) dưới đây hãy chọn đúng (Đ) hoặc sai (S):
           a) Đường thẳng alà cát tuyến của(O)
           b) ΔOMNcân
           c)  Từ Okẻ OHvuông góc với MN tạiH , biếtMN=16cm, khi đóOH=8cm
         d)  Tia NOcắt (O )tại điểm thứ hai làK , KM=12cm

Câu 4. Một cuộc thi bắn cung có  người tham gia. Trong lần bắn đầu tiên có  người bắn 
trúng mục tiêu. Trong lần bắn thứ hai có  người bắn trúng mục tiêu. Trong lần bắn thứ ba chỉ 
có  người bắn trúng mục tiêu.

a) Số người bắn trượt mục tiêu lần đầu là .
b) Số người bắn trượt mục tiêu lần thứ hai là .
c) Số người bắn trượt mục tiêu trong lần bắn thứ nhất và thứ hai là .
d) Số người bắn trúng mục tiêu trong cả ba lần bắn ít nhất là . 

PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Tốc độ của một chiếc canô và độ dài đường sóng nước để lại sau đuôi của nó được cho
bởi công thứcv=5√ l. Trong đó, l là độ dài đường nước sau đuôi canô (mét), v là vận tốc canô
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(m/s). Khi canô chạy với vận tốc 54 km/h thì đường sóng nước để lại sau đuôi chiếc canô dài bao
nhiêu mét?

Câu 2. Biết các hệ sốx, y để cân bằng phản ứng hóa học. Giá trị  x + y =……
xF e3O4+O2→ yF e2O3

Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độOxy, cho parabol (P )có phương trình y=a x2 (a≠0 ) và đường thẳng
(d ) có phương trình y=3. Xác định a để đường thằng (d ) cắt parabol (P ) tại hai điểm A ,  B sao cho
SΔAOB=12 (đơn vị diện tích). (kết quả làm tròn đến số thập phân thứ hai) 
Câu 4 Một xưởng sản xuất muốn tạo ra những chiếc đồng hồ cát thủy tinh có dạng hình trụ, phần 
chứa cát là hai nửa hình cầu bằng nhau. Hình vẽ bên với kích thước đã cho là bản thiết kế thiết 
diện qua trục của chiếc đồng hồ này. Khi đó, lượng thủy tinh làm chiếc đồng hồ cát là bao nhiêu 
cm3 ( kết quả làm tròn đến hàng phần nguyên)

Câu 5. Cho tam giác nhọn ΔABC  nội tiếp đường tròn(O).
Hai đường cao AM ,BN  cắt nhau tại Hvà cắt đường tròn

(O )lần lượt tại D , Esao cho CE = 4 cm. Độ dài đoạn CD là bao nhiêu cm ?
Câu 6. Hội khỏe phù đổng trường có 16 đội chia thành 4 bảng. Ở vòng bảng, các đội trong bảng
đá vòng tròn chọn ra 2 đội có số điểm cao nhất sẽ vào vòng đấu loại trực tiếp. Thể thức thắng 3
điểm, hòa 1 điểm và thua 0 điểm. Nếu điểm số bằng nhau sẽ phân định bằng hiệu số bàn thắng –
thua. Ở bảng C, trước lượt đấu cuối các đội 9A1 ;9A2 ; 9A3 và 9A4 lần lượt có điểm số : 4 điểm,
2 điểm, 2 điểm, 1 điểm. Xác suất vào vòng trong của 9A4 là….( Kết quả làm tròn đến số thập
phân thứ hai)

ĐÁP ÁN
PHẦN I

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Đ/a A C C B D A C A D B A A

PHẦN II
Câu a) b) c) d)

1 S Đ S Đ
2 Đ S S Đ
3 Đ Đ S Đ
4 Đ S S Đ

Lời giải: 
Câu 1.

Gọi thời gian Bắc làm xong công việc là  ngày (  > 0)

Thời gian Nam làm xong công việc là  ngày ( ngày )

Mỗi ngày bạn Bắc làm được  ( cv) 

Mỗi ngày bạn Nam làm được  ( cv) 

Mỗi ngày cả hai đội làm được  ( cv) 

Vậy ta có pt:    (1)

Làm chung được  ngày thì Bắc bị ốm phải nghỉ, Ninh phải làm một mình trong  ngày nữa thì

mới xong cv nên ta có pt  (2)

Giải hệ pt (1) (2) ta được 
Vậy Bắc làm trong 10 ngày, Nam làm trong 15 ngày 
Khi đó Bắc cần nhiều hơn Nam 5 ngày là Sai nên 
a) Chọn:  S 
Bắc cần  ngày để một mình hoàn thành công việc đó là Đúng 
b)  Chọn : Đ
Nam cần  ngày để một mình hoàn thành công việc đó nên
 c Chọn : S
Nếu làm một mình xong công việc đó thì Bắc cần ít thời gian hơn Ninh  ngày nên
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 d Chọn : Đ
Câu 2.
a. Phương trình hoành độ giao điểm của  và : .
Chọn: Đ
b. Với  , phương trình hoành độ giao điểm trở thành: 

   
Ta có: 
Nên phương trình có hai nghiệm  do đó 
Vậy thì  và cắt nhau tại hai điểm 

Chọn: S
c. Xét PT hoành độ giao điểm của  và : 

.
Để   và  cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ   khi phương trình (1) có hai
nghiệm phân biệt

 
Chọn: S

d. Áp dụng hệ thức Vi et, ta có : 
Theo đề bài ta có:

 (điều kiện )

 ( Thỏa mãn  và )
Vậy  thì thỏa mãn đề bài.
Chọn: Đ
Câu 3.
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a. Vì đường thẳng  cắt đường tròn tại hai điểm nên đường thẳng  là cát tuyến của 
đường tròn   .

Chọn: Đ
      b. Vì M, N  thuộc đường tròn (O) nên OM, ON là bán kính đường tròn (O) 

Suy ra: . Hay cân tại 
Chọn: Đ

c.Vì vuông góc với tại nên là trung điểm của (quan hệ giữa đường kính và 
dây)

Khi đó: 
Áp dụng định lí Pythago vào tam giác vông tại , ta có:
 

Chọn: S
d. Ta có: (bán kính đường tròn )

Suy ra: , nên tam giác  vông tại 
Khi đó: vuông góc với 
Mà vuông góc với 
Nên 
Xét tam giác  có  và 
Do đó là đường trung bình của 

Suy ra 
Chọn: Đ

Câu 4.
a) Trong lần bắn đầu tiên có  người bắn trúng mục tiêu 

Chọn: Đ
b) Trong lần bắn thứ hai có  người bắn trúng mục tiêu nên số người bắn trượt mục tiêu lần thứ 
hai là .

Chọn: S
c) Trong lần bắn thứ nhất và thứ hai có nhiều nhất  người bắn trượt mục tiêu 
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Chọn: S
d) Trong cả ba lần bắn nếu số người bắn trượt là các người khác nhau, thì có tối đa người bắn 
trượt, mỗi người chỉ bắn trượt một lần. 

Chọn: Đ

PHẦN III
Câu 1 2 3 4 5 6

Đáp án 9 10 0,19 1071 4 0,22

Câu 1. Thay v = 54km/h = 15m/s vào công thức , ta được: 

 Vậy đường sóng nước để lại sau đuôi chiếc canô dài 9m

Câu 2. Theo định luật bảo toàn nguyên tố đối với và , ta có 
Giải hệ phương trình ta được : 

 
Câu 3.
Gọi A (x1; 3), B (x2;3) trong đó x1, x2 là 2 số đối nhau, x1  > 0

     =>  3.x1 = 12 =>  x1= 4
Thay x = 4, y = 3 vào đồ thị hàm số ta được a ≈0,19
Câu 4. 
Thể tích hình trụ V1 = 1806,39 cm3  

Thể tích của hình cầu chứa cát là V2 = (  )3= 375,62 (cm3)
Lượng thủy tinh cần phải làm là V1 – V2  ≈1071 (cm3)

Câu 5.

Xét tứ giác 
Ta có: ( là đường cao)

           ( là đường cao)
        +

Vậy tứ giác nội tiếp
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Lại có:  (cùng chắn cung )
    Mà:  (cùng phụ với góc )
 Xét tứ giác 

Ta có: (  là đường cao)
           (  là đường cao)
       +

Vậy tứ giác  nội tiếp
Do đó : 

          
Vậy : = 4 cm.

Câu 6.
Dựa vào điểm số có thể suy luận đội 9A1 thắng 1, hòa 1. 9A2 và 9A3 đều hòa 2 trận. (A4 hòa 1
trận, thua 1 trận. Như vậy đội 9A1 đã thắng 9A4, vòng cuối 2 đội này không gặp lại nhau nữa.
9A2 và 9A3 có vai trò như nhau. Nên coi như 9A1 gặp 9A3; 9A2 gặp 9A4.
Do 9A4 thua 1, hòa 1 nên có hiệu số bàn thắng – thua âm, kém nhất trong 4 đội.
Trận 9A1 gặp 9A3 có 3 khả năng xảy ra (9A1 thắng, hòa hoặc thua)
Trận 9A2 gặp 9A4 có 3 khả năng xảy ra (9A4 thắng, hòa hoặc thua)
Số khả năng xảy ra là : 
Đội 9A4 vào vòng trong khi:
TH1: 9A1 thắng – đứng đầu bảng 7 điểm. 9A4 thắng đứng thứ 2 với 4 điểm. 9A2 và 9A3 đều có
2 điểm.
TH1: 9A1 hòa – đứng đầu bảng 5 điểm. 9A4 thắng đứng thứ 2 với 4 điểm. 9A3 có 3 điểm. 9A3
có 2 điểm.

Xác suất để đội D vào vòng trong là 

ĐỀ 3 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: TOÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. 
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Chọn khẳng định đúng

        A. B. C. D. 
Câu 2. Trong các hệ phương trình sau, hệ nào không phải là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A.
 B. C.  

D. 
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Câu 3. Điều kiện của tham số  để phương trình  là phương trình 

bậc hai ẩn  là

      A. .                    B. .                    C. .                D. .

Câu 4. Phương trình x – 2 = m + 3 có nghiệm lớn hơn 1 là  
A.           B.  C.  D. 

Câu 5. Biết hệ phương trình  có nghiệm . Tính 2a +b.

A. 2.                           B. -2.                          C. 10.                        D. -8.
Câu 6. Cho hình vẽ . Hệ thức nào sau đây đúng? 

A. B.  

C.                                     D.
Câu 7. Đường tròn là hình có:

A. Vô số trục đối xứng;               B. Có 1 trục đối xứng;

C.Có 2 trục đối xứng;    D. Không có trục đối xứng nào.

Câu 8. Hình nào dưới đây biểu diễn góc nội tiếp ?

O
B

C

A
Hình 1

O

B

A

Hình 2

O A

C

B

Hình 3

x

O

B

A
Hình 4

A. Hình 1 B.Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4

Câu 9 Một hình nón có chiều cao cm , đường kính cm. Thể tích hình nón là:

  A. .                     B.
 

.                    C. . D. .

Câu 10. Hai tiếp tuyến tại  và của đường tròn  cắt nhau tại . Nếu thì góc
 bằng
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A. .   B. . C. . D. .
Câu 11. Điểm kiểm tra môn toán giữa học kì 1 lớp 9A cho bởi bảng sau:

Điểm (x) 0 2 5 6 7 8 9 10 Cộng
Tần số (n) 1 2 5 6 9 10 4 3 N = 40

Tần số xuất hiện của điểm 7 là:
A. 8 B. 10 C. 9 D. 3
Câu 12. Điểm số trung bình của một vận động viên bắn súng sau 100 lần bắn là 8,69 điểm. Kết 
quả cụ thể được ghi trong bảng bên dưới, trong đó có hai ô bị mờ không đọc được (đánh dấu ?) 

Điểm số mỗi lần bắn 10 9 8 7 6

Số lần bắn 25 42 15

Hãy tìm , .

A.                      B.          C.  D. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), 
c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai
Câu 13: Cho hai biểu thức: 

  và  

    a) Giá tri của biểu thức   là 4.
    b) Điều kiện xác định của biểu thức B là 

    c) Giá trị rút gọn của biểu thức là .
     d) Với x = 2 thì  giá trị của biểu thức  bằng giá trị của biểu thức .

Câu 14. Một phân xưởng theo kế hoạch cần phải sản xuất 1100 đôi giày trong một số ngày quy 
định. Do mỗi ngày phân xưởng đó sản xuất vượt mức 5 đôi nên phân xưởng đã hoàn thành kế 
hoạch sớm hơn thời gian quy định 2 ngày. Gọi số giày phân xưởng làm trong một ngày theo kế 
hoạch là x (đôi giày
a) Điều kiện của x  là x  N*, 0 < x < 1100

b) Thời gian hoàn thành kế hoạch theo quy định là:  (ngày)
c) Vì phân xưởng đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định 2 ngày nên có:

d) Theo kế hoạch mỗi ngày phân xưởng sản xuất 50 đôi giày.

Câu 15: Cho  có dây  cố định ( không đi  qua O).  Điểm A thuộc cung lớn

Đường phân giác  cắt (O) tại , các tiếp tuyến tại và  của (O) cắt nhau tại E, tia 

cắt  tại K, Đường thẳng  cắt  tại . Gọi AD cắt BC tại M. 

a. Tứ giác nội tiếp đường tròn tâm O
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b. Tứ giác  tiếp đường tròn đường kính 

c. 

d. Tứ giác nội tiếp đường tròn

 Câu 16: Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số. 
a. Hàng động trên là phép thử ngẫu nhiên.
b. Kết quả của phép thử trên là số tự nhiên có hai chữa số.

c. Không gian mẫu 

d. Số phần tử của không gian mẫu trong phép thử trên 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.
Câu 17. Phương trình bậc hai  có biệt thức  bằng ?

Câu 18. Giá trị của  để đường thẳng đi qua hai điểm và là?
Câu 19. Cho phương trình . Số giá trị của để phương trình có hai 

nghiệm  thỏa mãn .

Câu 20. Hình chữ nhật  có , . Thể tích khối trụ hình thành được 
khi quay hình chữ nhật  quanh đoạn  bằng? Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị. Lấy

Câu 21. Cho đường tròn (O; R) và hai đường kính AB và CD sao cho tiếp tuyến tại A của đường 
tròn (O; R) cắt các đường thẳng BC và BD tại hai điểm tương ứng là E và F. Gọi P và Q lần lượt 
là trung điểm của các đoạn thẳng AE và AF. Gọi H là trực tâm của tam giác BPQ , tính tỉ số giữa OH 
và CD?
Câu 22. Một túi chứa 3 viên bi màu xanh và một số viên bi màu đỏ có cùng kích thước và khối 
lượng. Bạn A lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi. Biết rằng xác suất của biến cố “Lấy được viên bi màu 
xanh” là 0,6. Hỏi trong túi có tổng bao nhiêu viên bi?

ĐÁP ÁN

PHẦN I.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được  điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Chọn B D A C B B A A A A C C

PHẦN II.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
-Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
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Câu 13. Câu 14. Câu 15. Câu 16.

a) Đ a) Đ a) S a) Đ

b) Đ b) Đ b) Đ b) Đ

c) S c) S c) S c) Đ

d) Đ d) Đ d) Đ d) Đ

PHẦN III.

(Mỗi câu trả lời Đúng thí sinh Được  điểm)

Câu 17 18 19 20 21 22

Đáp án 16 -1 2 236 0,25 5

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu 13: Cho hai biểu thức: 

  và  

   

 

Vậy  Giá tri của biểu thức   = 4 là ĐÚNG

    
 Điều kiện xác định của biểu thức B là  . ĐÚNG

     Giá trị rút gọn của biểu thức là  là SAI

  

Với 

 

Ta có
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Vậy thì giá trị của biểu thức  bằng giá trị của biểu thức là ĐÚNG

Câu 14.
Gọi số giày phân xưởng làm trong một ngày theo kế hoạch là x (đôi giày), (x  N*, 0 < x < 1100)
Thì số giày phân xưởng  thực tế làm được trong một ngày là: x + 5 (đôi giày)

Thời gian hoàn thành kế hoạch theo quy định là:  (ngày)

Thời gian thực tế hoàn thành kế hoạch là: (ngày)
Vì phân xưởng đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định 2 ngày nên có: 

Vậy theo kế hoạch mỗi ngày phân xưởng sản xuất 50 đôi giày.
Câu 15.

a. Theo dấu hiệu nhận biết góc nội tiếp tống 2 góc đối không

bằng 
Chọn: S

b. Có  (góc tạo bởi tia tiếp tuyến của
đường tròn tâm O. Nên tổng 2 góc đối bằng 180 độ.
Chọn: Đ

c.  mà 

Lại có ĈAD=1
2
sđ CD

⏜
; D̂OC=sđ CD

⏜

=> M̂AB=1
2
D̂OC

Chọn: S

d. ÂKC=1
2
(sđ AC

⏜
−sđ BD

⏜
) (góc có đỉnh nằm ngoài đường tròn)

ÂIC=1
2

¿) (góc có đỉnh nằm ngoài đường tròn)

Mà ĈAD= B̂AD (AD là tia phân giác) suyra sđ DC
⏜

=sđ DB
⏜

 ÂKC= ÂIC

I, K là hai đỉnh kề nhìn cạnh AC dưới một góc bằng nhau

  là tứ giác nội tiếp
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
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
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Chọn: Đ

Câu 16. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số.
a. Hàng động trên là phép thử ngẫu nhiên.
Chọn: Đ
b. Kết quả của phép thử trên là số tự nhiên có hai chữa số.
Chọn: Đ

c. Không gian mẫu 
Chọn: Đ

d. Số phần tử của không gian mẫu trong phép thử trên 
Số tự nhiên có ba chữ số có dạng 
Số  có 9 cách chọn.
Số  có 10 cách chọn.
Số các số tự nhiên có hai chữ số là  số.
Chọn: Đ

Câu 17. Phương trình bậc hai  có biệt thức 
Câu 18.

Đường thẳng đi qua điểm nên 2a + b = 1

Tương tự đường thẳng đi qua điểm nên -2a + b = -3
Từ đó ta có hệ phương trình với hai ẩn là a và b:

Cộng từng vế hai phương trình của hệ, ta được , suy ra 
Kết quả: -1

Câu 19.  với mọi .

Suy ra phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt  với mọi .

Theo định lí Viète ta có: 

Theo bài  nên 

Suy ra: 
  
       

Giải phương trình ta được 
Vậy có  giá trị của  thỏa mãn đề bài.
Kết quả : 
Câu 20.

Hình chữ nhật  có , . Khối trụ hình thành được khi quay hình chữ 

nhật  quanh đoạn  thì chiều cao ; bán kính 
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Thể tích hình trụ là 
Kết quả : 236
Câu 21.

I

O

H

D

C

FQPE A

B

Ta có OB=OC=OD=R nên BCD vuông tại B => BEF vuông tại B; 
có BA EF BA là đường cao của BEF nên AB2 = AE. AF (htl)

 (1)
Mặt khác tam giác AEO và tam giác ABQ đều vuông tại đỉnh A (2)

Từ (1) và (2), suy ra AEO ABQ (c.g.c)  =>  
Xét tam giác BPQ có BA là đường cao, suy ra H thuộc BA.

Kẻ PH cắt BQ tại I => PI  BQ =>  (cùng phụ với góc BQP) 

Mà (cmt)

nên , mà hai góc ở vị trí đồng vị => PH //OE.

Trong AEO có PE = PA (giả thiết); PH // OE suy ra HO = HA = , mà CD = 2R, 

Vậy 
Kết quả : 0,25

Câu 22. 
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ĐỀ 4 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: TOÁN
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. (NB) Kết quả rút gọn của biểu thức  với là:

A.  B.   C.  D. 

Câu 2. (NB) Thu gọn với là:

A.  B.  C.  D. 
Câu 3. (NB) Bất phương trình  có nghiệm là:

A.  B.   C.  D.  

Câu 4. (NB) Đồ thị hàm số đi qua điểm nào dưới đây?

A.  B.  C.  D. 

Câu 5. (TH) Tìm và để là nghiệm của hệ phương trình 

A.                     B.   

C.                    D. 

Câu 6. (NB) Cho vuông ở  biết . Độ dài đoạn là?

A.  B. 3 C.  D. 

Câu 7. (TH) Trên đường tròn lấy hai điểm  sao cho . Vẽ dây vuông góc 
với bán kính tại . Số đo cung nhỏ  bằng?

A.   B.  C.  D. 

Câu 8. (NB) Cho hai đường tròn và . Biết . Vị trí tương đối của hai 
đường tròn là?

A. cắt nhau                    B. tiếp xúc trong              
 C. đựng nhau                      D. tiếp xúc ngoài 

Câu 9. (TH) Cho vuông tại nội tiếp đường tròn , . Tính chu vi
(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

A. 38 cm B. 48 cm C. 52 cm D. 61 cm
Câu 10. (NB) Cho hình trụ có chiều cao , độ dài đường sinh , bán kính đáy . Công thức nào 
sau đây đúng?
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A.  B. C.  D. 
Câu 11. (NB) Viết ngẫu nhiên một số có hai chữ số. Xét biến cố A= “Số nhận được là số chia hết
cho 9”. Số trường hợp thuận lợi cho biến cố A là?

A. 9 B. 10 C. 11 D. 12
Câu 12 . (TH) Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Xác suất của biến cố 
“Lần gieo thứ hai xuất hiện mặt 5 chấm” là

A. . B. . C. . D. .
PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng 
hoặc sai.
Câu 1. Để chuẩn bị cho năm học mới, học sinh lớp 9A và 9B ủng hô ̣thư viêṇ 738 quyển sách
gồm hai loại sách giáo khoa và sách tham khảo. Trong đó mỗi học sinh lớp 9A ủng hô ̣6 quyển
sách giáo khoa và 3 quyển sách tham khảo. Mỗi học sinh lớp 9B ủng hô ̣5 quyển sách giáo khoa
và 4 quyển sách tham khảo. Biết số sách giáo khoa ủng hô ̣nhiều hơn số sách tham khảo là 166
quyển. Gọi  (học sinh) lần lượt là số học sinh của lớp 9A và 9B. 

a) <NB> Điều kiêṇ của là 

b) <TH> Số sách giáo khoa mà hai lớp ủng hô ̣là:  (quyển)
c) <TH> Phương trình biểu diễn số sách giáo khoa ủng hô ̣nhiều hơn số sách tham khảo là:

d) <VD> Lớp 9A có 42 học sinh, lớp 9B có 40 học sinh.

Câu 2. Cho phương trình  ( là tham số). 

a) <NB> Các hê ̣số lần lượt là 

b) <TH> Với thì phương trình đã cho có tâp̣ nghiêṃ 
c) <TH> Phương trình đã cho luôn có hai nghiêṃ phân biêṭ với mọi giá trị của 

d) <VD> Với , phương trình đã cho có hai nghiệm  thóa mãn: .

Câu 3.  Cho vuông tại , có ; , đường cao AH.
a) <NB> 

b) <TH> 

c) <TH> Gọi lần lượt là hình chiếu của trên . Khi đó: 

d) <VD> 

Câu 4. Trên môṭ dãy phố có ba quán ăn được đánh số 1;2;3. Hai bạn Nga và Nam mỗi người
chọn ngẫu nhiên môṭ quán để ăn trưa.
a) <NB> Số kết quả có thể xảy ra với phép thử chọn ngẫu nhiên môṭ quán để ăn trưa là 10 kết
quả.
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b) <TH> Xác suất của biến cố “Hai bạn cùng vào môṭ quán” là 

c) <TH> Xác suất của biến cố “Cả hai bạn không chọn quán 3” là 

d)  <VD> Xác suất của biến cố “Có ít nhất môṭ bạn chọn quán 2” là 

Phần III: Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn 
Thí sinh trả lời các câu 1 đến câu 6

Câu 1. Cho hệ phương trình   ( là tham số)

Tìm để hệ có nghiệm duy nhất thỏa mãn 
Câu 2. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi bằng . Nếu tăng chiều rộng lên bốn lần và

tăng chiều dài lên ba lần thì chu vi của khu vườn sẽ là . Tìm diện tích của khu vườn ban
đầu.

Câu 3. Cho biểu thức:  (với )
Có bao nhiêu giá trị x nguyên để biểu thức A nhâṇ giá trị nguyên.

Câu 4. Một hình nón có diện tích xung quanh bằng , độ dài đường sinh bằng .
Bán kính đáy của hình nón bằng? 
Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh ; . Đường tròn tâm I, đường kính
AB cắt BC ở D.  Diện tích phần hình được tô màu là bao nhiêu cm2 (Cho ; làm tròn kết
quả đến hàng phần trăm)

 
Câu 6. Có năm đoạn thẳng có độ dài lần lượt là . Lấy ngẫu nhiên ba đoạn thẳng 

trong năm đoạn thẳng trên. Tính xác suất của biến cố E: “Ba đoạn thẳng được lấy ra lập thành ba 

cạnh của một tam giác”

---------------------------HẾT------------------------

ĐÁP ÁN

Phần I: (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được  điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Đáp
án

B C B D D C D A B B A A

Phần II: 
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được   điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được   điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được   điểm.
Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1. Câu 2. Câu 3. Câu 4.

a) S a) S a) Đ a) S

b) S b) Đ b) S b) Đ

c) Đ c) Đ c) Đ c) S

d) Đ d) S d) Đ d) Đ

PHẦN III

(Mỗi câu trả lời Đúng thí sinh Được  Điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6

Chọn -6 135 4 16 4,39 0,3

ĐÁP ÁN CHI TIẾT
Phần 1. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn:.

Câu 1. (NB) Kết quả rút gọn của biểu thức  với là:

A.  B.   C.  D. 
Lời giải:
Đáp án: B

Câu 2. (NB) Thu gọn với là:

A.  B.  C.  D. 
Lời giải:
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Đáp án: C

Câu 3. (NB) Bất phương trình  có nghiệm là:

A.  B.   C.  D.  
Lời giải:
Đáp án: B

Câu 4. (NB) Đồ thị hàm số đi qua điểm nào dưới đây?

A.  B.  C.  D. 
Lời giải:
Đáp án: D

Thay ta được 
                                           6 = 6 : luôn đúng

Vậy đồ thị hàm số  đi qua điểm 

Câu 5. (TH) Tìm và để là nghiệm của hệ phương trình 

A.                     B.   

C.                    D. 
Lời giải:
Đáp án: D

Thay vào hệ phương trình đã cho ta được: 

Tìm được 

Câu 6. (NB) Cho vuông ở  biết . Độ dài đoạn là?

A.  B. 3 C.  D. 
Lời giải:
Đáp án: C

Ta có  hay 

Câu 7. (TH) Trên đường tròn lấy hai điểm  sao cho . Vẽ dây vuông góc
với bán kính tại . Số đo cung nhỏ  bằng?

A.   B.  C.  D. 
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Lời giải:
Đáp án: D

cân tại O có là đường cao
Nên đồng thời là đường phân giác

Hay 
Số đo cung nhỏ  bằng 1600

Câu 8. (NB) Cho hai đường tròn và . Biết . Vị trí tương đối của hai 
đường tròn là?

A. cắt nhau                    B. tiếp xúc trong              
 C. đựng nhau                      D. tiếp xúc ngoài 

Lời giải:
Đáp án: A

Vì nên hai đường tròn đã cho cắt nhau.

Câu 9. (TH) Cho vuông tại nội tiếp đường tròn , . Tính chu vi
(kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

A. 38 cm B. 48 cm C. 52 cm D. 61 cm
Lời giải:
Đáp án: B

Vì vuông tại nội tiếp đường tròn  nên
là trung điểm của 

Nên 

Ta có:  nên 

Lại có:  nên 
Chu vi tam giác ABC là:

Câu 10. (NB) Cho hình trụ có chiều cao , độ dài đường sinh , bán kính đáy . Công thức nào 
sau đây đúng?

A.  B. C.  D. 
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Lời giải:

Đáp án: B    
Câu 11. (NB) Viết ngẫu nhiên một số có hai chữ số. Xét biến cố A= “Số nhận được là số chia hết
cho 9”. Số trường hợp thuận lợi cho biến cố A là?

A. 9 B. 10 C. 11 D. 12
Lời giải:
Đáp án: A
Số trường hợp thuận lợi cho biến cố A là: 18;27;36;45;54;63;72;81;90
Câu 12 . (TH) Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất hai lần liên tiếp. Xác suất của biến cố 
“Lần gieo thứ hai xuất hiện mặt 5 chấm” là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải:
Đáp án: A
Số không gian mẫu: 36
Số kết quả thuận lợi của biến cố “Lần gieo thứ hai xuất hiện mặt 5 chấm” là (1;5); (2;5); (3;5); 
(4;5); (5;5); (6;5) : 6 kết quả thuận lợi

Vậy Xác suất của biến cố “Lần gieo thứ hai xuất hiện mặt 5 chấm” là 

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng 
hoặc sai.
Câu 1. Để chuẩn bị cho năm học mới, học sinh lớp 9A và 9B ủng hô ̣thư viêṇ 738 quyển sách
gồm hai loại sách giáo khoa và sách tham khảo. Trong đó mỗi học sinh lớp 9A ủng hô ̣6 quyển
sách giáo khoa và 3 quyển sách tham khảo. Mỗi học sinh lớp 9B ủng hô ̣5 quyển sách giáo khoa
và 4 quyển sách tham khảo. Biết số sách giáo khoa ủng hô ̣nhiều hơn số sách tham khảo là 166
quyển. Gọi  (học sinh) lần lượt là số học sinh của lớp 9A và 9B. 

a) <NB> Điều kiêṇ của là 

b) <TH> Số sách giáo khoa mà hai lớp ủng hô ̣là:  (quyển)
c) <TH> Phương trình biểu diễn số sách giáo khoa ủng hô ̣nhiều hơn số sách tham khảo là:

d) <VD> Lớp 9A có 42 học sinh, lớp 9B có 40 học sinh.

Đáp án. SSĐĐ
Gọi  (học sinh) lần lượt là số học sinh của lớp 9A và 9B. 

a)ĐK: : Đáp án Sai

b) Khi đó số sách giáo khoa mà hai lớp ủng hộ là (quyển) : Đáp án Sai

Số sách tham khảo mà hai lớp ủng hộ là (quyển)

Vì hai lớp ủng hộ được 738 quyển nên ta có phương trình: 

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 37  

2xqS rl

1
6

1
36

2
3

1
5

6 1
36 6


;x y
;x y 0 0;x y 

6 4x y

3 166x y 

;x y
 * *;x N y N

6 5x y

3 4x y

6 5 3 4 738   x y x y



uigeli.xyz

Hay 
c)Vì số sách giáo khoa ủng hô ̣nhiều hơn số sách tham khảo là 166 quyển nên ta có phương trình:

hay : Đáp án Đúng

d) Giải hệ tìm được : Đáp án Đúng

Câu 2. Cho phương trình  ( là tham số). 

a) <NB> Các hê ̣số lần lượt là 

b) <TH> Với thì phương trình đã cho có tâp̣ nghiêṃ 
c) <TH> Phương trình đã cho luôn có hai nghiêṃ phân biêṭ với mọi giá trị của 

d) <VD> Với , phương trình đã cho có hai nghiệm  thóa mãn: .
Đáp án. SĐĐS

Cho phương trình  ( là tham số). 

a)Các hê ̣số lần lượt là  Đáp án Sai

b)Thay vào phương trình đã cho, ta được  

Khi đó phương trình có tâp̣ nghiêṃ  : Đáp án Đúng

c) 

Phương trình đã cho có hai nghiêṃ phân biêṭ khi và chỉ khi 

 luôn đúng).

Do đó phương trình đã cho luôn có 2 nghiệm phân biệt  với mọi giá trị của : Đáp án 

Đúng

d) Phương trình đã cho luôn có 2 nghiệm phân biệt .

Theo hệ thức Viète ta có:  (*)

Theo bài ra ta có: 

Hay 

Thay (*) vào ta được: . Tìm được : Đáp án Sai

Câu 3.  Cho vuông tại , có ; , đường cao AH.
a) <NB> 
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b) <TH> 

c) <TH> Gọi lần lượt là hình chiếu của trên . Khi đó: 

d) <VD> 

Đáp án. ĐSĐĐ
a)Áp dụng định lý Pytago

tính được :Đáp án Đúng

b)Xét và có:

Nên  

Do đó: hay 

Tính được  Đáp án Sai

c) nên : hay 

Áp dụng định lý Pytago vào vuông tại H có: 

Do đó: . Đáp án Đúng

d) 

Ta có   

=

Đáp án Đúng
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Câu 4. Trên môṭ dãy phố có ba quán ăn được đánh số 1;2;3. Hai bạn Nga và Nam mỗi người
chọn ngẫu nhiên môṭ quán để ăn trưa.
a) <NB> Số kết quả có thể xảy ra với phép thử chọn ngẫu nhiên môṭ quán để ăn trưa là 10 kết
quả.

b) <TH> Xác suất của biến cố “Hai bạn cùng vào môṭ quán” là 

c) <TH> Xác suất của biến cố “Cả hai bạn không chọn quán 3” là 

d)  <VD> Xác suất của biến cố “Có ít nhất môṭ bạn chọn quán 2” là 

Đáp án. SĐSĐ

a)Không gian mẫu là 
Vì kết quả này là đồng khả năng nên không gian mẫu có 9 phần tử. Đáp án Sai
b) Có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố “Hai bạn cùng vào môṭ quán” là {11;22;33}

nên xác suất của biến cố “Hai bạn cùng vào môṭ quán” là . Đáp án Đúng
c) Có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố “Cả hai bạn không chọn quán 3” là {11;12;21;22}

nên xác suất của biến cố biến cố “Cả hai bạn không chọn quán 3” là . Đáp án Sai
d) Có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố “Có ít nhất một bạn chọn quán 2” là {12;21;22;23;32}

nên xác suất của biến cố biến cố “Có ít nhất một bạn chọn quán 2” là . Đáp án Đúng
Phần III: Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn 
Thí sinh trả lời các câu 1 đến câu 6

Câu 1. Cho hệ phương trình   ( là tham số)

Tìm để hệ có nghiệm duy nhất thỏa mãn 

Đáp án.  hay 

Lấy vế trừ vế ta được 

Mà nên 
Hay 
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Câu 2. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi bằng . Nếu tăng chiều rộng lên bốn lần và

tăng chiều dài lên ba lần thì chu vi của khu vườn sẽ là . Tìm diện tích của khu vườn ban
đầu.

Đáp án. Gọi chiều dài, chiều rộng ban đầu của khu vườn lần lượt là  (m) (ĐK: )

Theo đề bài ta có hệ phương trình: 

Giải hệ tìm được 
Diện tích ban đầu của khu vườn là: 15.9 = 135 (m2)

Câu 3. Cho biểu thức:  (với )
Có bao nhiêu giá trị x nguyên để biểu thức A nhâṇ giá trị nguyên.

Đáp án .   (với )

                     

                        

khi hay 
Ta có bảng sau:

1 -1 2 -2
3 1 4 0
9

(TM)
1

(TM)
16

(TM)
0

(TM)

Vậy . Tìm được 4 giá trị của x

Câu 4. Một hình nón có diện tích xung quanh bằng , độ dài đường sinh bằng .
Bán kính đáy của hình nón bằng? 

Đáp án. Bán kính đáy 

Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh ; . Đường tròn tâm I, đường kính
AB cắt BC ở D.  Diện tích phần hình được tô màu là bao nhiêu cm2 (Cho ; làm tròn kết
quả đến hàng phần trăm)

Đáp án. Diện tích phần tô màu = 
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Diện tích tam giác ABC vuông tại A

Diện tích tam giác ABD vuông tại D:

Diện tích hình viên phân giới hạn bởi cung tròn AD và dây AD:

Vậy diện tích phần tô màu là: 4,39 (cm2)

Câu 6. Có năm đoạn thẳng có độ dài lần lượt là . Lấy ngẫu nhiên ba đoạn thẳng 

trong năm đoạn thẳng trên. Tính xác suất của biến cố E: “Ba đoạn thẳng được lấy ra lập thành ba 

cạnh của một tam giác”

Đáp án

Có cách lấy ra ba đoạn thẳng từ năm đoạn thẳng có độ dài lần lượt là  nên số 

phần tử của không gian mẫu là 

Trong bộ ba đoạn thẳng đó có ba bộ ba các đoạn thẳng lập thành ba cạnh của một tam giác là 

Số kết quả thuận lợi cho biến cố E là 

 => Xác suất của biến cố E là 

--------------- HẾT --------------

ĐỀ 5 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: TOÁN

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Phương trình nào dưới đây nhận cặp số (-1; 2) làm nghiệm?
A. B.    C. D. 

Câu 2. Rút gọn biểu thức    với  ta được:

A. . B. .   C. . D. .
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Câu 3. Bất phương trình nào sau đây không là bất phương trình bậc nhất một ẩn:
A. B.    C. D. 

Câu 4. Trong các điểm ; ; ; có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị

hàm số ? 
A. . B. .   C. . D. .
Câu 5. Trong các phương trình sau, phương trình nào có tổng hai nghiệm bằng 5?

  A. . C. 
  B.    D. 

Câu 6. Phương trình  (  là tham số) có nghiệm kép khi
A. B.      C.   D. 
Câu 7. Một cái trục lăn sơn nước có dạng một hình trụ. Đường kính của đường tròn đáy là 6cm,
chiều dài lăn là  (hình vẽ bên dưới). Sau khi lăn trọn  vòng thì trục lăn tạo lên bức tường
phẳng một diện tích là bao nhiêu?

A. B.        C. D. 

Câu 8. Cho hình vuông nội tiếp đường tròn  như hình bên. Phép quay thuận chiều

tâm  biến các điểm lần lượt thành các điểm: 

A. B.    C.     D. 

Câu 9. Cho có . Khi đó:

A.  là tiếp tuyến của . C.  là tiếp tuyến của .

B.  là tiếp tuyến của .   D.  là tiếp tuyến của .

Câu 10. Cho hai đường tròn  và  cắt nhau tại  và , biết . Độ dài dây 
cung chung  là:    
A. B.        C.   D. 
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Câu 11. Lấy lần lượt hai quả bóng da cùng loại trong hộp có 4 quả được đánh số ; ; ; . Số
kết quả thuận lợi cho biến cố “Số ghi trên hai quả bóng da là số nguyên tố” là:
A. B.        C.  D. 
Câu 12. Hình bên mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm tám phần bằng nhau và ghi
các số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa. Quay đĩa
tròn một lần. Xác suất của biến cố “Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số nhỏ hơn 2” là: 

A. . B. . C. . D. .

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b),
c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng là  (triệu đồng), kể cả thuế giá trị 
gia tăng (VAT) với mức  đối với loại hàng thứ nhất và  đối với loại hàng thứ hai. Nếu 
thuế VAT là  đối với cả hai loại thì người đó phải trả tổng cộng là (triệu đồng). Giả sử 
giá của loại hàng thứ nhất và hàng thứ hai không tính thuế VAT lần lượt là (triệu đồng) và
(triệu đồng).
 a) Nếu áp dụng mức thuế VAT  đối với loại hàng thứ nhất thì giá mặt hàng thứ nhất tính cả 
thuế VAT là (triệu đồng).
 b) Nếu áp dụng mức thuế VAT  đối với loại hàng thứ hai thì giá mặt hàng thứ hai tính cả 
thuế VAT là (triệu đồng).
 c) Nếu không kể thuế VAT thì người đó phải trả (triệu đồng) cho loại hàng thứ nhất và (triệu 
đồng) cho loại hàng thứ hai.
 d) Nếu áp dụng mức thuế VAT  đối với cả hai loại mặt hàng thì số tiền loại hàng thứ nhất 
phải trả là (triệu đồng) và thứ hai phải trả là (triệu đồng).

Câu 2. Cho phương trình   (1), với  là ẩn,  là tham số.

 a) Với  thì phương trình (1) có hai nghiệm  thoả mãn: .  
 b) Để phương trình (1) nghiệm là  thì 

 c) Phương trình (1) luôn có hai nghiệm với mọi giá trị của m.

 d) Để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt  sao cho  là độ dài hai cạnh góc vuông
của một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng  thì  .

Câu 3. Cho tam giác có  và nội tiếp đường tròn . Gọi  là trực tâm của tam 

giác . Vẽ đường kính  của đường tròn .

a) Số đo góc  bằng .

b) Số đo góc  bằng .

c) .
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d)  đi qua trung điểm của .
Câu 4. Khi nghiên cứu giống gạo ST25, các kỹ sư nông nghiệp phải trồng thử nghiệm nhiều lần 
trên các ruộng mẫu. Trong một thử nghiệm, các kỹ sư chọn ngẫu nhiên một số cây lúa ST15 rồi 
đo chiều cao thân cây và ghi lại theo bảng sau: 

Chiều cao (cm)

Số cây
a) Thân cây lúa trong khoảng chiều cao [105;110) là nhiều nhất.
b) Tỉ lệ lúa có thân cao [105;110) chiếm 63%.
c) Tỉ lệ lúa có chiều cao từ 110 cm trở lên chiếm 37,5 %.
d) Giả sử tỉ lệ cây có chiều cao dưới 100cm của thử nghiệm trên tương đương với số cây cao dưới
100cm của cả mảnh ruộng. Các kỹ sư ước lượng số cây có chiều cao dưới 100 cm trên mảnh 
ruộng 45 m2 là 225 cây (biết 1m2 có khoảng 100 cây).
PHẦN III. Câu hỏi trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Cho các biểu thức:

     và  với ; ; .
Khi  thì  nhận giá trị bằng bao nhiêu?
Câu 2. Cầu Nhật Tân bắc qua sông Hồng được xem là chiếc cầu dây văng dài nhất Việt Nam năm

. Cầu có  trụ tháp chính kết nối các nhịp dây văng nâng đỡ toàn bộ phần chính của cây cầu,
cũng là để tương trưng cho  cửa ô cổ kính của Hà Nội. Mỗi trụ tháp được kiến trúc tạo dáng mĩ
thuật phía trong bằng đường cong tựa như Parabol. Giả sử rằng mặt trong của trụ cầu là một

Parabol có dạng độ rộng của mặt đường khoảng .  Hiện tại, mặt cầu cách mặt nước
là . Hỏi chiều cao từ đỉnh trụ tháp đến mặt nước ở thời điểm hiện tại là bao nhiêu mét?
(kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Câu 3. Cho 3 số thực dương a, b, c thỏa mãn . 

GTNN của bằng bao nhiêu?
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Câu 4. Thủy cung Times City tọa lạc tại số  đường Minh Khai phường Vĩnh Tuy, quận Hai
Bà Trưng, Hà Nội là thủy cung lớn nhất Việt Nam. Có chứa hơn  triệu khối nước biển với hơn
ba mươi ngàn loài sinh vật biển từ khắp nơi trên thế giới. Một loại vật liệu quan trọng làm nên bể
cá khổng lồ đó là tấm Acrylic – có khả năng chịu lực và chịu biến dạng tốt hơn các loại kính
thông thường, kết cấu nhẹ, dẻo dai. Thể tích không khí chứa trong một đoạn ống Acrylic hình trụ
có chiều dài ống  , đường kính đáy ngoài là  độ dày lớp Acrylic là  bằng bao
nhiêu mét khối? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
Câu 5. Người ta muốn làm một khung gỗ hình tam giác đều để đặt vừa khít một chiếc đồng hồ
hình tròn có đường kính 40cm. Độ dài các cạnh (phía bên trong) của khung gỗ là bằng bao nhiêu
cm? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 6.  Hội khỏe phù đổng trường có 16 đội chia thành 4 bảng. Ở vòng bảng, các đội trong bảng
đá vòng tròn chọn ra 2 đội có số điểm cao nhất sẽ vào vòng đấu loại trực tiếp. Thể thức thắng 3
điểm, hòa 1 điểm và thua 0 điểm. Nếu điểm số bằng nhau sẽ phân định bằng hiệu số bàn thắng –
thua. Ở bảng C, trước lượt đấu cuối các đội 9A1 ;9A2 ; 9A3 và 9A4 lần lượt có điểm số : 4 điểm,
2 điểm, 2 điểm, 1 điểm. Xác suất vào vòng trong của 9A4 là bao nhiêu ? (Kết quả làm tròn đến
chữ số thập phân thứ hai).

.........................HẾT...........................

ĐÁP ÁN
PHẦN I. ( Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Chọ
n

A D A B D B B C A A C B

PHẦN II. (Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1,0 điểm)
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm.

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
a) S a) S a) S a) Đ
b) Đ b) S b) Đ b) S
c) Đ c) Đ c) Đ c) Đ
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d) S d) Đ d) Đ d) Đ

PHẦN III. (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)
Câu 1 2 3 4 5 6

Đáp án 16 83,4 13 63,8 69 0,22

Đáp án chi tiết:
PHẦN I. 
Câu 1. Phương trình nào dưới đây nhận cặp số (-1; 2) làm nghiệm?

A. B. C. D. 
Hướng dẫn giải:
Ta số (-1; 2) là nghiệm của phương trình vì: 
Chọn A

Câu 2. Rút gọn biểu thức    với  ta được:

A. . B. . C. . D. .
Hướng dẫn giải:

Biểu thức: 
( vì y <0 nên |y| = -y )

Chọn D
Câu 3. Bất phương trình nào sau đây không là bất phương trình bậc nhất một ẩn:

A. B. C. D. 
Hướng dẫn giải:
Dựa vào định nghĩa: Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn có dạng  ( , ,

)
Chọn A

Câu 4. Trong các điểm ; ; ; có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị

hàm số ? 
A. . B. . C. . D. .

Hướng dẫn giải:

+) Thay tọa độ điểm vào hàm số   ta được  (Vô lý) nên .

+) Thay tọa độ điểm  vào hàm số  ta được  (Luôn đúng) nên

.

+) Thay tọa độ điểm  vào hàm số  ta được  (Vô lý) 

nên .
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+) Thay tọa độ điểm  vào hàm số  ta được (Luôn 

đúng) nên .

Vâỵ có  điểm thuộc .
Chọn B
Câu 5. Trong các phương trình sau, phương trình nào có tổng hai nghiệm bằng 5?

A. . C. 
B. D. 

Hướng dẫn giải:

Áp dụng hệ thức Vi-et, tổng hai nghiệm là . 
Chọn D

Câu 6. Phương trình  (  là tham số) có nghiệm kép khi
A. B.   C.  D. 

Hướng dẫn giải:

Ta có: .
Để phương trình có nghiệm kép thì  suy ra 
Chọn B
Câu 7. Một cái trục lăn sơn nước có dạng một hình trụ. Đường kính của đường tròn đáy là 6cm,
chiều dài lăn là  (hình vẽ bên dưới). Sau khi lăn trọn  vòng thì trục lăn tạo lên bức tường
phẳng một diện tích là bao nhiêu?

A. B. C. D. 
Hướng dẫn giải

Bán kính đáy con lăn sơn là 

Diện tích xung quanh 
Sau khi lăn trọn 10 vòng thì trục lăn tạo nên bức tường phẳng một diện tích là :

Chọn B

Câu 8. Cho hình vuông nội tiếp đường tròn  như hình bên. 

Phép quay thuận chiều tâm  biến các điểm lần lượt thành 
các điểm: 
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A. C. 
B. D. 

Hướng dẫn giải

Phép  quay  thuận  chiều  tâm  biến  các  điểm   thành  những  điểm  tương  ứng

Chọn C

Câu 9. Cho có . Khi đó:

A.  là tiếp tuyến của . C.  là tiếp tuyến của .

B.  là tiếp tuyến của . D.  là tiếp tuyến của .
Hướng dẫn giải

3cm

B

A
C

Xét  có  và 

Suy ra  là tiếp tuyến của . 
Chọn A.

Câu 10. Cho hai đường tròn  và  cắt nhau tại  và , biết . Độ dài dây 
cung chung  là:
    

A. B. C. D. 
Hướng dẫn giải

I

B

A

O'O

Gọi  là giao điểm của  và 
Hai đường tròn  cắt nhau tại và  nên  là đường trung trực của  

   tại  (tính chất đường nối tâm) , 

Mà  cân tại 
Do đó: .
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Xét  vuông tại , có: . Vậy 
Chọn A 
Câu 11. Lấy lần lượt hai quả bóng da cùng loại trong hộp có 4 quả được đánh số ; ; ; . Số
kết quả thuận lợi cho biến cố “Số ghi trên hai quả bóng da là số nguyên tố” là:

A. B. C. D. 
Hướng dẫn giải 

Kết quả thuận lợi cho biến cố “Số ghi trên hai quả bóng da là số nguyên tố” là 
Số kết quả thuận lợi cho biến cố “Số ghi trên hai quả bóng da là số nguyên tố” là 2
Chọn C
Câu 12. Hình bên mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm tám phần bằng nhau và ghi
các số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa. Quay đĩa
tròn một lần. Xác suất của biến cố “Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số nhỏ hơn 2” là: 

A. . B. . C. . D. .

Hướng dẫn giải 
Trong các số từ 1 đến 8, số nhỏ hơn 2 chỉ có số 1. Vì vậy xác suất của biến cố “Mũi tên chỉ vào 

hình quạt ghi số nhỏ hơn 2” là .
Chọn B
PHẦN II. (Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1,0 điểm)
Câu 1. Một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng là  (triệu đồng), kể cả thuế giá trị 
gia tăng (VAT) với mức  đối với loại hàng thứ nhất và  đối với loại hàng thứ hai. Nếu 
thuế VAT là  đối với cả hai loại thì người đó phải trả tổng cộng là (triệu đồng). Giả sử 
giá của loại hàng thứ nhất và hàng thứ hai không tính thuế VAT lần lượt là (triệu đồng) và
(triệu đồng).
 a) Nếu áp dụng mức thuế VAT  đối với loại hàng thứ nhất thì giá mặt hàng thứ nhất tính cả 
thuế VAT là (triệu đồng).
 b) Nếu áp dụng mức thuế VAT  đối với loại hàng thứ hai thì giá mặt hàng thứ hai tính cả 
thuế VAT là (triệu đồng).
 c) Nếu không kể thuế VAT thì người đó phải trả  (triệu đồng) cho loại hàng thứ nhất và (triệu 
đồng) cho loại hàng thứ hai.
 d) Nếu áp dụng mức thuế VAT  đối với cả hai loại mặt hàng thì số tiền loại hàng thứ nhất 
phải trả là (triệu đồng) và thứ hai phải trả là  (triệu đồng).
Hướng dẫn giải 
a) Nếu áp dụng mức thuế VAT  đối với loại hàng thứ nhất thì giá mặt hàng thứ nhất tính cả 
thuế VAT là (triệu đồng)  
Chọn: Sai
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b) Nếu áp dụng mức thuế VAT  đối với loại hàng thứ hai thì giá mặt hàng thứ  hai tính cả 
thuế VAT là (triệu đồng) 
Chọn: Đúng  
c) Giả sử giá của loại hàng thứ nhất và hàng thứ hai không tính VAT lần lượt là  triệu đồng và

 triệu đồng. Điều kiện 

Ta có hệ phương trình: 
Nếu không kể thuế VAT thì người đó phải trả  triệu cho loại hàng thứ nhất và  triệu đồng cho 
loại hàng thứ hai 
Chọn: Đúng  
d) Theo câu c, Nếu áp dụng mức thuế VAT  đối với loại hàng thứ nhất thì số tiền phải trả là:

( triệu đồng); loại hàng thứ hai thì số tiền phải trả là:  (triệu đồng).
Chọn: Sai

Câu 2. Cho phương trình   (1), với  là ẩn,  là tham số.

 a) Với  thì phương trình (1) có hai nghiệm  thoả mãn: .  
 b) Để phương trình (1) nghiệm là  thì 

 c) Phương trình (1) luôn có hai nghiệm với mọi giá trị của m.

 d) Để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt  sao cho  là độ dài hai cạnh góc vuông
của một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng  thì  .
Hướng dẫn giải:
a) Với  thì phương trình (1) trở thành  

Có .

 Nên phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt . Theo hệ thức Viete ta có:

. 
Chọn: Sai
 b) Thay  vào phương trình ta có:

 
Chọn: Sai

c) Ta có với mọi giá trị 
của m

Vậy phương trình đã cho luôn có nghiệm  với mọi giá trị của m. 
Chọn: Đúng                                                                                                                 

 d) Yêu cầu bài toán tương đương  phương trình  có hai nghiệm dương phân biệt  thỏa 

mãn   Khi đó
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 Suy ra: 

Vậy 
Chọn: Đúng                                                                                                                 

Câu 3. Cho tam giác có  và nội tiếp đường tròn . Gọi  là trực tâm của tam 

giác . Vẽ đường kính  của đường tròn .

a) Số đo góc  bằng .

b) Số đo góc  bằng .

c) .
d)  đi qua trung điểm của .

Hướng dẫn giải:

a) Góc  là góc ở tâm chắn cung  nên .
Chọn: Sai                                                                                                                 

b) Góc  là góc nội tiếp chắn đường kính  nên góc . 
Chọn: Đúng                                                                                                                 

c) Tương tự ta có . Do đó .

Do H là trực tâm của nên , do đó: 

Mà  (hai góc nội tiếp cùng chắn cung ) 
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Vậy . 
Chọn: Đúng                                                                                                                 

d) Theo giải thích ở phần  có ,  hay ,  
mà  là trực tâm của tam giác nên , 
Suy ra: và 
Do đó BHCD là hình bình hành 

đi qua trung điểm của . 
Chọn: Đúng                                                                                                                 
Câu 4. Khi nghiên cứu giống gạo ST25, các kỹ sư nông nghiệp phải trồng thử nghiệm nhiều lần 
trên các ruộng mẫu. Trong một thử nghiệm, các kỹ sư chọn ngẫu nhiên một số cây lúa ST15 rồi 
đo chiều cao thân cây và ghi lại theo bảng sau: 

Chiều cao (cm)

Số cây

a) Thân cây lúa trong khoảng chiều cao là nhiều nhất.

b) Tỉ lệ lúa có thân cao chiếm 63%.
c) Tỉ lệ lúa có chiều cao từ 110 cm trở lên chiếm 37,5 %.
d) Giả sử tỉ lệ cây có chiều cao dưới 100cm của thử nghiệm trên tương đương với số cây cao dưới
100cm của cả mảnh ruộng. Các kỹ sư ước lượng số cây có chiều cao dưới 100 cm trên mảnh 
ruộng 45 m2 là 225 cây (biết 1m2 có khoảng 100 cây).
Hướng dẫn giải:

a) Vì:  nên thân cây lúa trong khoảng chiều cao là nhiều nhất.
Chọn: Đúng
b) Tổng số cây là: 36 + 54 + 360 + 198 + 72 = 720 cây

Bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu dữ liệu là: 
Chiều cao(cm) [95;100) [100;105) [105;110) [110;115) [115;120)

Số cây 36 54 360 198 72
Tần số tương đối 5,0% 7,5% 50% 27,5% 10%

Tỉ lệ lúa có thân cao chiếm 50%
Chọn: Sai
c) Số cây lúa có chiều cao từ 110 cm là: 198 +72 = 270

Nên tỉ lệ lúa có chiều cao từ 110 trở lên chiếm:  
Chọn: Đúng                                                                                                                 
d) Số cây có chiều cao dưới 100 cm trên mảnh ruộng 45 m2 khoảng:  45 .100. 5% = 225 cây
Chọn: Đúng                                                                                                                 
PHẦN III. Câu hỏi trả lời ngắn. 
Câu 1. Cho các biểu thức:

     và  với ; ; .
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Khi  thì  nhận giá trị bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải:

 

 

Với ; ;  ta có: 

= 

Với ; ;  ta có:  thì 

 (thỏa mãn ĐKXĐ)
Đáp án:
Câu 2. Cầu Nhật Tân bắc qua sông Hồng được xem là chiếc cầu dây văng dài nhất Việt Nam năm

. Cầu có  trụ tháp chính kết nối các nhịp dây văng nâng đỡ toàn bộ phần chính của cây cầu,
cũng là để tương trưng cho  cửa ô cổ kính của Hà Nội. Mỗi trụ tháp được kiến trúc tạo dáng mĩ
thuật phía trong bằng đường cong tựa như Parabol. Giả sử rằng mặt trong của trụ cầu là một

Parabol có dạng độ rộng của mặt đường khoảng .  Hiện tại, mặt cầu cách mặt nước
là . Hỏi chiều cao từ đỉnh trụ tháp đến mặt nước ở thời điểm hiện tại là bao nhiêu mét?
(kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
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 Hướng dẫn giải:

Vì chiều rộng mặt đường là  nên thay  vào hàm số  ta có:

.

Suy ra, độ cao từ đỉnh trụ tháp đến mặt cầu là 

Vậy chiều cao  từ đỉnh trụ tháp đến mặt nước ở thời điểm hiện tại khoảng 
Đáp án: 
Câu 3. Cho 3 số thực dương a, b, c thỏa  . 

 GTNN của bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải:

Dấu “=” xảy ra 
Vậy GTNN của A là  
Đáp án: 
Câu 4. Thủy cung Times City tọa lạc tại số  đường Minh Khai phường Vĩnh Tuy, quận Hai 
Bà Trưng, Hà Nội là thủy cung lớn nhất Việt Nam. Có chứa hơn  triệu khối nước biển với hơn 
ba mươi ngàn loài sinh vật biển từ khắp nơi trên thế giới. Một loại vật liệu quan trọng làm nên bể 
cá khổng lồ đó là tấm Acrylic – có khả năng chịu lực và chịu biến dạng tốt hơn các loại kính 
thông thường, kết cấu nhẹ, dẻo dai. Thể tích không khí chứa trong một đoạn ống Acrylic hình trụ 
có chiều dài ống , đường kính đáy ngoài là độ dày lớp Acrylic là bằng bao 
nhiêu mét khối? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
Hướng dẫn giải:
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Bán kính ngoài của ống là:  
Đổi 500 mm = 0,5 m

Bán kính trong của ống là: 

Thể tích không khí chứa trong đoạn ống đó là: 

Đáp án:
Câu 5. Người ta muốn làm một khung gỗ hình tam giác đều để đặt vừa khít một chiếc đồng hồ
hình tròn có đường kính 40cm. Độ dài các cạnh (phía bên trong) của khung gỗ là bằng bao nhiêu
cm? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Hướng dẫn giải:
Vì hình tròn của chiếc đồng hồ nội tiếp khung gỗ hình tam giác đều
Nên theo tính chất của đường tròn nội tiếp tam giác đều, có:

 suy ra: .

Đáp án: 
Câu 6. Hội khỏe phù đổng trường có 16 đội chia thành 4 bảng. Ở vòng bảng, các đội trong bảng
đá vòng tròn chọn ra 2 đội có số điểm cao nhất sẽ vào vòng đấu loại trực tiếp. Thể thức thắng 3
điểm, hòa 1 điểm và thua 0 điểm. Nếu điểm số bằng nhau sẽ phân định bằng hiệu số bàn thắng –
thua. Ở bảng C, trước lượt đấu cuối các đội 9A1; 9A2; 9A3 và 9A4 lần lượt có điểm số: 4 điểm, 2
điểm, 2 điểm, 1 điểm. Xác suất vào vòng trong của đội 9A4 là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến
chữ số thập phân thứ hai).

Hướng dẫn giải:
Dựa vào điểm số có thể suy luận đội 9A1 thắng 1, hòa 1. 9A2 và 9A3 đều hòa 2 trận. (A4

hòa 1 trận, thua 1 trận). Như vậy đội 9A1 đã thắng 9A4, vòng cuối 2 đội này không gặp lại nhau
nữa. 9A2 và 9A3 có vai trò như nhau. Nên coi như 9A1 gặp 9A3; 9A2 gặp 9A4.
Do 9A4 thua 1, hòa 1 nên có hiệu số bàn thắng – thua âm, kém nhất trong 4 đội.
Trận 9A1 gặp 9A3 có 3 khả năng xảy ra (9A1 thắng, hòa hoặc thua)
Trận 9A2 gặp 9A4 có 3 khả năng xảy ra (9A4 thắng, hòa hoặc thua)
Số khả năng xảy ra là : 
Đội 9A4 vào vòng trong khi:
TH1: 9A1 thắng – đứng đầu bảng 7 điểm. 9A4 thắng đứng thứ 2 với 4 điểm. 9A2 và 9A3 đều có
2 điểm.
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TH1: 9A1 hòa – đứng đầu bảng 5 điểm. 9A4 thắng đứng thứ 2 với 4 điểm. 9A3 có 3 điểm. 9A2
có 2 điểm.

Xác suất để đội 9A4 vào vòng trong là 
Đáp án:

ĐỀ 7 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: TOÁN

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Thu gọn  ta được:
A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Để hưởng ứng phong trào “Trồng cây gây rừng”, lớp 9A có kế hoạch trồng nhiều nhất
 cây xanh. Lớp 9A đã trồng được  cây. Nếu gọi  là số cây cần trồng thêm thì điều kiện

tổng số cây lớp 9A trồng là: 
A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Hàm số  nhận giá trị bằng  khi  thì giá trị của  là:

A. 
B. C. 

D. 
Câu 5. Cho phương trình  (với  là tham số) có một nghiệm  nghiệm 
còn lại của phương trình là:

   A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Phương trình  (  là tham số) có nghiệm kép khi:
A. B.   C.  D. 

Câu 7. Một khúc sông rộng khoảng . Một chiếc thuyền muốn qua sông theo phương ngang
nhưng bị dòng nước đẩy theo phương xiên, nên phải đi khoảng  mới sang được bờ bên kia.
Hỏi dòng nước đã đẩy thuyền lệch đi một góc bao nhiêu độ? (Kết quả làm tròn đến phút).

A. B. C. D. 
Câu 8. Năm phép quay thuận chiều kim đồng hồ tâm  giữ nguyên ngũ giác đều nội tiếp đường
tròn tâm  là: 

A. . C. .

B. . D. .
Câu 9. Cho hình chữ nhật có chiều dài 3cm, chiều rộng 2cm. Quay hình chữ nhật đó một vòng
quanh chiều dài của nó ta được một hình trụ có diện tích xung quanh bằng:
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A. B. C. D. 

Câu 10. Hiện nay, nhu cầu sử dụng đèn trang trí vừa tiết kiệm điện và vừa thẩm mỹ trong phòng
ngủ, phòng khách hay nhà hàng, quán xá người ta sử dụng nhiều loại đèn led. Một chiếc đèn led
âm tường như hình bên có đường kính đường tròn ngoài là , đường kính đường tròn trong là

. Diện tích phần kim loại viền xung quanh chiếc đèn led đó bằng bao nhiêu? (lấy ;
kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

A. B. C. D. 
Câu 11. Biểu đồ cột dưới đây biểu diễn về điểm kiểm tra môn Toán cuối học kì I của khối lớp 9 
của một trường THCS. Biết rằng có  bài kiểm tra được thống kê. 

Tỉ lệ phần trăm các em đạt điểm 8 là:
A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Thống kê thời gian làm một bài toán (tính bằng phút) của 50 học sinh, ta có số liệu sau
Thời gian (x) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tần số n 1 3 4 7 8 9 8 5 3 2
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Chọn khẳng định sai?
A. Tần số tương đối của giá trị 7 và giá trị 9 bằng nhau. 
B. Tần số tương đối của giá trị 4 nhỏ hơn của giá trị 11. 
C. Giá trị 10 có tần số tương đối lớn hơn tần số tương đối của giá trị 11. 
D. Tần số tương đối của giá trị 8 lớn hơn tất cả tần số tương đối của các giá trị trong bảng.
PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b),
c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Cho biểu thức sau   với và biểu thức  .
a) Điều kiện để biểu thức  xác định là .

b) Giá trị của biểu thức  khi  là .

c) Rút gọn biểu thức ta được kết quả là .

d) Với , biểu thức nhận giá trị nguyên khi .

Câu 2. Cho đường thẳng :  (  là tham số) và Parabol : 

a) Phương trình hoành độ giao điểm của  và : .

b) Với thì tọa độ giao điểm của  và  là: A(-1;1).

c) Với  thì  và  cắt nhau tại 2 điểm phân biệt.

d) Gọi là hoành độ giao điểm của  và ,  thì  và  cắt nhau tại hai điểm

phân biệt thỏa mãn: .

Câu 3. Cho tam giác đều cạnh bằng  và nội

tiếp đường tròn như hình vẽ.

a) Số đo góc  bằng 

b) Đường kính của bằng 
c) Diện tích của đường tròn nội tiếp tam giác

bằng (Lấy , làm tròn đến chữ số
thập phân thứ hai).
d) Diện tích của hình viên phân giới hạn bởi dây cung

và cung nhỏ  bằng (Lấy , kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 
hai).
Câu 4. Hai bạn Hoa và Hậu tham gia một trò chơi như sau: Hoa rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong
hộp có 6 tấm thẻ giống nhau được đánh số 3; 4; 5; 6; 7; 8 và Hậu rút ngẫu nhiên một tấm thẻ 
trong hộp có 6 tấm thẻ giống được đánh số 4; 5; 7; 8; 9; 11. Bạn nào rút được tấm thẻ có ghi số 
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lớn hơn thì sẽ là người thắng cuộc. Nếu hai tấm thẻ rút được có ghi số bằng nhau thì kết quả là 
hòa. Xét các biến cố sau:
A: “Hoa rút được tấm thẻ ghi số là số nguyên tố, Hậu rút được tấm thẻ ghi số là hợp số”.
B: “Hoa và Hậu hòa nhau”.
C: “Hoa thua Hậu”.
a). Không gian mẫu của phép thử có 24 phần tử.
b). Có 8 kết quả thuận lợi cho biến cố A.  

c). Xác suất của biến cố B là .

d). Xác suất của biến cố C là .
PHẦN III. Câu hỏi trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Hai thành phố A và B cách nhau km. Một ô tô di chuyển từ A đến B, rồi quay trở về
A với tổng thời gian đi và về là giờ phút. Biết tốc độ lượt về lớn hơn tốc độ lượt đi .
Tốc độ lượt đi của ô tô là bao nhiêu km/h?

Câu 2. Cho phương trình  (  là tham số).

Giá  trị  của   để  phương  trình  đó  có  hai  nghiệm   không  âm  ( )  thỏa  mãn

 bằng bao nhiêu? (Kết quả viết dưới dạng số thập
phân).

Câu 3. Nếu  là độ dài các cạnh của một tam giác thì:

Số thích hợp điền vào chỗ “..........’’ là bao nhiêu?

Câu 4. Cho đoạn  và điểm  nằm trên đoạn  sao cho . Đường tròn  bán

kính  và đường tròn  bán kính . Dây  của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ tại

 Khi đó tỉ số  bằng bao nhiêu?

Câu 5. Cho hai đường tròn và cắt nhau tại ,  sao cho  là tiếp tuyến 

của . Độ dài dây  bằng bao nhiêu cm?

Câu 6.  Gieo 3 con xúc xắc, kết quả là một bộ thứ tự  với  lần lượt là số chấm xuất
hiện trên mỗi con xúc xắc. Xác định số phần tử của biến cố 

“ ”.

.........................HẾT...........................

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ( Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
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Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Chọ
n

D B C A A B C A C D C B

PHẦN II. (Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1,0 điểm)
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm.

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
a) Đ a) Đ a) Đ a) S
b) S b) S b) S b) S
c) S c) S c) S c) Đ
d) Đ d) Đ d) S d) S

PHẦN III. (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)
Câu 1 2 3 4 5 6

Đáp án 50 - 0,25 2 2 9,6 206

Đáp án chi tiết:
PHẦN I. 
Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. B. C. D. 

Hướng dẫn giải:
Phương trình bậc nhất một ẩn có dạng: nên phương trình bậc nhất một ẩn là:

Chọn D

Câu 2. Thu gọn  ta được kết quả:
A. . B. . C. . D. .

Hướng dẫn giải:

Ta có 
Chọn B
Câu 3. Để hưởng ứng phong trào “Trồng cây gây rừng”, lớp 9A có kế hoạch trồng nhiều nhất

 cây xanh. Lớp 9A đã trồng được  cây. Nếu gọi  là số cây cần trồng thêm thì điều kiện
tổng số cây lớp 9A trồng là 

A. . B. . C. . D. .
Hướng dẫn giải:
Vì lớp 9A đã trồng được 54 cây và có kế hoạch trồng nhiều nhất  cây xanh nên, ta có:

Chọn C
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Câu 4. Hàm số  nhận giá trị bằng  khi  thì giá trị của  là:

A. B. C. D. 
Hướng dẫn giải:

Hàm số  nhận giá trị bằng  khi  nên .

Vậy 
Chọn A
Câu 5. Cho phương trình  (với  là tham số) có một nghiệm  nghiệm 
còn lại của phương trình là:
    A. .                                  B. .                             C. .                 D. .
Hướng dẫn giải:

Thay  vào phương trình  ta được

Theo định lý Viete, ta có

Hay 

Chọn A

Câu 6. Phương trình  (  là tham số) có nghiệm kép khi:
A. B.   C.  D. 

Hướng dẫn giải:

Ta có: .
Để phương trình có nghiệm kép thì  suy ra 
Chọn B
Câu 7. Một khúc sông rộng khoảng . Một chiếc thuyền muốn qua sông theo phương ngang
nhưng bị dòng nước đẩy theo phương xiên, nên phải đi khoảng  mới sang được bờ bên kia.
Hỏi dòng nước đã đẩy thuyền lệch đi một góc bao nhiêu độ? (Kết quả làm tròn đến phút).

A. B. C. D. 
 Hướng dẫn giải
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A B

C

Ta có khúc sông rộng , quãng đường thuyền đi là .

Góc lệch là .

Tam giác ABC vuông tại A, có .
Vậy góc lệch là .
Chọn C.
Câu 8. Năm phép quay thuận chiều kim đồng hồ tâm  giữ nguyên ngũ giác đều nội tiếp đường
tròn tâm  là: 

A. . C. .

B. . D. .
Hướng dẫn giải

5 phép quay giữ nguyên 1 ngũ giác đều nội tiếp đường tròn tâm là: Các phép quay theo

chiều kim đồng hồ tâm  với các góc quay lần lượt là: 
Chọn A
Câu 9. Cho hình chữ nhật có chiều dài 3cm, chiều rộng 2cm. Quay hình chữ nhật đó một vòng
quanh chiều dài của nó ta được một hình trụ có diện tích xung quanh bằng:

A. B. C. D. 
Hướng dẫn giải

Ta mô tả như hình vẽ sau với AB = 3cm, BC = 2cm

Diện tích xung quanh của hình trụ tạo thành là:
Chọn C
Câu 10. Hiện nay, nhu cầu sử dụng đèn trang trí vừa tiết kiệm điện và vừa thẩm mỹ trong phòng
ngủ, phòng khách hay nhà hàng, quán xá người ta sử dụng nhiều loại đèn led. Một chiếc đèn led
âm tường như hình bên có đường kính đường tròn ngoài là , đường kính đường tròn trong là

. Diện tích phần kim loại viền xung quanh chiếc đèn led đó bằng bao nhiêu? (lấy ;
kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
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        A.                B.            C.              D. .
Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức , thay R =12:2 =  6cm; r = 10:2 = 5cm; , kết quả làm
tròn đến chữ số thập phân thứ nhất. Ta được: S = 34,5 cm2.
Chọn D 
Câu 11. Biểu đồ cột dưới đây biểu diễn về điểm kiểm tra môn Toán cuối học kì I của khối lớp 9 
của một trường THCS. Biết rằng có  bài kiểm tra được thống kê. 

Tỉ lệ phần trăm các em đạt điểm 8 là:
A. B. C.     

D.
0,3
%

Hướng dẫn giải
Từ biểu đồ ta thấy. Số học sinh đạt điểm 8 là. 100 – (15+20+25+10) = 30 học sinh

Tỉ lệ phần trăm các em đạt điểm 8 là 
Chọn C
Câu 12. Thống kê thời gian làm một bài toán (tính bằng phút) của 50 học sinh, ta có số liệu sau
Thời gian (x) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tần số n 1 3 4 7 8 9 8 5 3 2
Chọn khẳng định sai?
A. Tần số tương đối của giá trị 7 và giá trị 9 bằng nhau. 
B. Tần số tương đối của giá trị 4 nhỏ hơn của giá trị 11. 
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C. Giá trị 10 có tần số tương đối lớn hơn tần số tương đối của giá trị 11. 
D. Tần số tương đối của giá trị 8 lớn hơn tất cả tần số tương đối của các giá trị trong bảng.
 Hướng dẫn giải 
Quan sát bảng trên ta thấy giá trị 4 và 11 có số lần xuất hiện cùng bằng 3 nên tần số tương đối 
bằng nhau.
Chọn B
PHẦN II. (Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1,0 điểm)

Câu 1. Cho biểu thức sau   với và biểu thức  .
a) Điều kiện để biểu thức  xác định là .

b) Giá trị của biểu thức  khi  là .

c) Rút gọn biểu thức ta được kết quả là .

d) Với , biểu thức nhận giá trị nguyên khi .
Hướng dẫn giải 

a) Điều kiện để biểu thức  xác định là 
Chọn: Đúng  

b) Thay  vào  ta có  

Vậy với thì  giá trị của biểu thức 
Chọn: Sai

c) Rút gọn biểu thức ta được kết quả là 

Với . Ta có 
Chọn: Sai

d) Với ta có  

Ta có  thì 

 và 

từ đó suy ra 
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để thì 

 suy ra  suy ra 

 suy ra  suy ra 

Vậy 
Chọn: Đúng  

Câu 2. Cho đường thẳng :  (  là tham số) và Parabol : 
a) Phương trình hoành độ giao điểm của  và : .
b) Với thì tọa độ giao điểm của  và  là: A(-1;1).

c) Với  thì  và  cắt nhau tại 2 điểm phân biệt.

d) Gọi là hoành độ giao điểm của  và ,  thì  và  cắt nhau tại hai điểm

phân biệt thỏa mãn: .
Hướng dẫn giải:
a) Phương trình hoành độ giao điểm của  và  là: 

.
Chọn: Đúng  
b) Với , phương trình hoành độ giao điểm trở thành:    
Ta có: 

Nên phương trình có hai nghiệm  do đó 
Vậy thì  và cắt nhau tại hai điểm 
Chọn: Sai

c) Xét phương trình hoành độ giao điểm của  và : 

.

Để   và  cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ   khi phương trình (1) có hai

nghiệm phân biệt, tức là:

 
Chọn: Sai

d) Xét phương trình hoành độ giao điểm của  và : 

Với  
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 Áp dụng hệ thức Vi et, ta có : 
Theo đề bài ta có:

 (điều kiện )

 (thỏa mãn và )
Vậy  thì thỏa mãn đề bài.
Chọn: Đúng                                                                                                                 

Câu 3. Cho tam giác đều cạnh bằng  và nội

tiếp đường tròn như hình vẽ.

a) Số đo góc  bằng 

b) Đường kính của bằng 
c) Diện tích của đường tròn nội tiếp tam giác

bằng (Lấy , làm tròn đến chữ số
thập phân thứ hai).
d) Diện tích của hình viên phân giới hạn bởi dây cung

và cung nhỏ  bằng (Lấy , kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 
hai).
Hướng dẫn giải:

a) Tam giác  là tam giác đều nên 

Góc  là góc ở tâm chắn cung  nên góc .
Chọn: Đúng
b) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều  bằng:

. Đường kính .
Chọn: Sai

c) Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đều  bằng: 

Do đó diện tích đường tròn nội tiếp tam giác  là: .

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 67  

1 2

1 2

3
. 2

x x
x x m
 

  

 

1 2

2 1
2 2
1 2

1 2
2

1 2 1 2

1 2

3

3
.

2 .
3

.

x x
x x
x x
x x

x x x x
x x

  


 

 
 

23 2( 2) 3
2

m
m
 

 
 2m 

7m   2m 
17
4

m 

7m  

ABC 3cm

 O

BOC 120

 O 3 3 cm

ABC
22,35 cm 3,14 

BC BC 21,87cm 3,14 

ABC  60BAC  
BOC BC  2. 2.60 120BOC BAC    

ABC

3 3. .3 3
3 3

R BC cm   2 3d cm

ABC
3 3 3. .3

6 6 2
r BC cm  

ABC

2

2 233,14. 2,36
2

r cm
 

  
 



uigeli.xyz

Chọn: Sai

d) Tam giác  đều cạnh a thì đường cao 

Diện tích tam giác là: 

Diện tích đường tròn là: 

Diện tích viên phân là: .
Chọn: Sai                                                                                                                 
Câu 4. Hai bạn Hoa và Hậu tham gia một trò chơi như sau: Hoa rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong
hộp có 6 tấm thẻ giống nhau được đánh số 3; 4; 5; 6; 7; 8 và Hậu rút ngẫu nhiên một tấm thẻ 
trong hộp có 6 tấm thẻ giống được đánh số 4; 5; 7; 8; 9; 11. Bạn nào rút được tấm thẻ ghi số lớn 
hơn thì sẽ là người thắng cuộc. Nếu hai tấm thẻ rút được ghi số bằng nhau thì kết quả là hòa. Xét 
các biến cố sau:
A: “Hoa rút được tấm thẻ ghi số là số nguyên tố, Hậu rút được tấm thẻ ghi số là hợp số”.
B: “Hoa và Hậu hòa nhau”.
C: “Hoa thua Hậu”.
a). Không gian mẫu của phép thử có 24 phần tử.
b). Có 8 kết quả thuận lợi cho biến cố A.  

c). Xác suất của biến cố B là .

d). Xác suất của biến cố C là .
Hướng dẫn giải:

a). Kết quả phép thử được viết dưới dạng (a; b) trong đó a, b lần lượt là số ghi trên tấm thẻ Hoa
và Hậu rút được.

Vì Hoa và Hậu chọn ngẫu nhiên một số nên các kết quả có thể xảy ra ở trên là đồng khả năng.

Ta có bảng miêu tả không gian mẫu là:

          Hoa

Hậu
3 4 5 6 7 8

4 (3; 4) (4, 4) (5; 4) (6; 4) (7; 4) (8; 4)

5 (3; 5) (4; 5) (5, 5) (6; 5) (7; 5) (8; 5)

7 (3; 7) (4; 7) (5; 7) (6; 7) (7, 7) (8; 7)

8 (3; 8) (4; 8) (5; 8) (6; 8) (7; 8) (8, 8)

9 (3; 9) (4; 9) (5; 9) (6; 9) (7; 9) (8; 9)

11 (3; 11) (4; 11) (5; 11) (6; 11) (7; 11) (8; 11)
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Số phần tử không gian mẫu  là . 
Chọn: Sai

b). Có 9 kết quả thuận lợi cho biến cố A: 

(3; 4); (3; 8); (3; 9); (5; 4); (5; 8); (5; 9); (7; 4); (7; 8); (7; 9).  
Chọn: Sai

c). Có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố B: (4, 4); (5, 5); (7, 7); (8, 8). 

Suy ra  

Chọn: Đúng                                                                                                                 

d). Có 24 kết quả thuận lợi của biến cố C là: 

(3; 4); (3; 5); (3; 7); (3; 8); (3; 9), (3;11); (4; 5); (4; 7); (4; 8); (4; 9); (4; 11); (5; 7); (5; 8); (5; 9);
(5; 11); (6; 7); (6; 8); (6; 9); (6; 11); (7; 8); (7; 9); (7; 11); (8; 9); (8; 11).

Suy ra  . 
Chọn: Sai
PHẦN III. Câu hỏi trả lời ngắn. 
Câu 1. Hai thành phố A và B cách nhau km. Một ô tô di chuyển từ A đến B, rồi quay trở về
A với tổng thời gian đi và về là giờ phút. Biết tốc độ lượt về lớn hơn tốc độ lượt đi .
Tốc độ lượt đi của ô tô là bao nhiêu km/h?
Hướng dẫn giải:

Đổi giờ phút là giờ.
Gọi (km/h) là tốc độ của ô tô lúc đi. Điều kiện .

Thời gian ô tô lúc đi là  (giờ).

Vì tốc độ lúc về lớn hơn tốc độ lúc đi  nên tốc độ của ô tô lúc về là (km/h).

Thời gian ô tô lúc về là (giờ).

Tổng thời gian ô tô đi và về là giờ phút (hay giờ) nên ta có phương trình là

So sánh điều kiện, ta nhận .
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Vậy tốc độ của ô tô lúc đi là km/h.
Đáp án: 

Câu 2. Cho phương trình  (  là tham số).

Giá  trị  của   để  phương  trình  đó  có  hai  nghiệm   không  âm  ( )  thỏa  mãn

 là bao nhiêu?  (Kết quả viết dưới dạng số thập
phân).
Hướng dẫn giải:

Có 

Suy ra phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt  với mọi giá trị của .

Theo định lí viét ta có: 

Để phương trình có hai nghiệm không âm thì:  (*)

Theo bài cho ta có:

 (do )

 (do )
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 (thoả mãn (*))

Vậy  là giá trị cần tìm.
Đáp án: - 0,25

Câu 3. Nếu  là độ dài các cạnh của một tam giác thì:

Số thích hợp điền vào chỗ “..........’’ là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải:

+) Ta chứng minh bất đẳng thức sau: Cho  là các số dương và . Ta có: 

Xét hiệu: 

Vì:  nên , do đó: , mặt khác: , 

Nên:  và 

Do đó:  hay . Vậy 

+) Vì  là độ dài các cạnh của một tam giác nên  hay 

Áp dụng kết quả phần chứng minh trên ta có: 

Tương tự ta có: ; 
Cộng từng vế ba bất đẳng thức trên, ta có:

Đáp án: 2
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Câu 4. Cho đoạn  và điểm  nằm trên đoạn  sao cho . Đường tròn  bán

kính  và đường tròn  bán kính . Dây  của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ tại

 Khi đó tỉ số  bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải:

C

O'
OA

D

Trong đường tròn  ta có  nên  cân tại . Do đó: .

Trong đường tròn  ta có  nên cân tại . Do đó: .

Mà  (đối đỉnh) nên .
Suy ra:  (g.g).

Khi đó: .

Mặt khác:  nên 

Vậy .
Đáp án: 2

Câu 5. Cho hai đường tròn và cắt nhau tại ,  sao cho  là tiếp tuyến 

của . Độ dài dây  bằng bao nhiêu cm?
Hướng dẫn giải:

6 cm8 cm

O'O

I

B

A
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Vì  là tiếp tuyến của đường tròn  nên  (tính chất tiếp tuyến của đường 
tròn).

Ta có: và nên là đường trung trực của đoạn thẳng .

Do đó:  hay .

Trong vuông tại có  nên 

Áp dụng định lý Pythagore trong vuông tại có: .

Hay .

Suy ra: 

Từ và  ta suy ra: . Khi đó: .

Vậy .
Đáp án: 9,6

Câu 6. Gieo 3 con xúc xắc, kết quả là một bộ thứ tự  với  lần lượt là số chấm xuất
hiện trên mỗi con xúc xắc. Xác định số phần tử của biến cố “ ”. 
Hướng dẫn giải:
Do con xúc xắc chỉ có 6 mặt và để ý rằng  là giá trị tối đa của tổng  và 18 không
lớn hơn 16 là bao nhiêu nên ta sẽ sử dụng phương pháp tính phần bù.

Số các bộ thứ tự  với  là số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 1 và nhỏ hơn hoặc bằng 6.

Xét các bộ thứ tự  có tổng . Ta có:

Như vậy có tổng cộng 10 bộ  thỏa mãn .

Số bộ  thỏa mãn  là .
Đáp án: 206

ĐỀ 8 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: TOÁN

Phần 1. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu hỏi nhiều chọn

Câu 1. NB> Với mọi , giá trị của biểu thức bằng giá trị của biểu thức nào 
dưới đây?

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 73  

OA  ; 6 cmO OA O A

8cmOA OB  6cmO A O B   AB
OO AB  AI OO

O AO A AI OO  . . 2 OAOOA O A AI OO S    1

O AO A 2 2OO OA O A  
2 2 28 6 100OO   

 100 10 cmOO    2

 1  2 8.6 .10AI  8.6 4,8
10

cmAI  

 2 2.4,8 9,6 cmAB AI  

 ; ;x y z ; ;x y z

:A 16x y z  

3.6 18 x y z 

  6.6.6 216n   

 ; ;x y z ; ;x y z

 ; ;x y z 16x y z  

16 5 5 6 5 6 5 6 5 5 6 6 4 6 4 6 4 6 6                 
17 5 6 6 6 5 6 6 6 5        
18 6 6 6  

 ; ;x y z 16x y z  

 ; ;x y z 16x y z   216 10 206 

x
2

(2 1)x 



uigeli.xyz

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. <NB> Cặp số  là nghiệm của hệ phương trình cần thỏa mãn 
điều kiện nào?

A.  B.  C. 

D.  

Câu 3. <NB> Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn ?

A. . B. . 

C. . D. .

Câu 4. <NB> Khẳng định nào đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 5. <NB> Hình chữ nhật  có , . Khi quay hình chữ 
nhật quanh cạnh  thì khối trụ hình thành có độ dài đường sinh là: 

A.  B.  C.  D. 

Câu 6. <NB> Cho tam giác  vuông tại  có . Tính tỉ số 
lượng giác  (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2).

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. <NB> Hình nào dưới đây biểu diễn góc ở tâm?

A. Hình 4. B. Hình 3. C. Hình 2. D. Hình 1.

Câu 8. <NB> Một hộp có  chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số

, hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Xét phép thử “Rút ngẫu nhiên một thẻ 
trong hộp”. Viết không gian mẫu của phép thử đó.

A. Thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số }.
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B. Thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ
số ; thẻ số ; thẻ số .

C.  Thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số
; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số }.

D. Thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số
; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số }.

Câu 9. <TH> Với mọi số thực , một nghiệm của phương trình

 là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. <TH>Cho tứ giác  nội tiếp đường tròn biết , số đo góc  là
A.  B. . C. . D. .

Câu 11. Cho tam giác đều nội tiếp đường tròn tâm . Phép quay giữ nguyên hình tam 
giác đều là phép quay nào?

A. phép quay thuận chiều tâm . B. phép quay thuận chiều tâm .
C. Phép ngược chiều tâm . D. phép thuận chiều  tâm .

Câu 12. <TH>Trong một đợt khảo sát về cỡ dép đi của một công ty. Dưới đây là bảng tần số 
theo cỡ dép của công nhân như sau.

Cỡ dép
Tần số

Theo em, đa số các công nhân đi cỡ là bao nhiêu?
A. . B. . C. . D. 30
Phần 2. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Lựa chọn đúng/ sai

Câu 13. Cho hệ phương trình   (  là tham số) .

a) Hệ  là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn 

b) Khi  hệ có nghiệm .

c) Khi  hệ có nghiệm .
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d)   để hệ  có nghiệm duy nhất  thỏa mãn .

Câu 14 . Cho phương trình  
a) Phương trình  có các hệ số là: 3 4 ”
b) Phương trình có nghiệm kép khi 

c)  phương trình có hai nghiệm 
d) Phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi giá trị 

Câu 15. Cho mặt phẳng  và hình cầu có tâm , bán kính  .

a) Cắt hình cầu bằng mặt phẳng  thì phần chung của hình cầu và mặt phẳng là một đường 
tròn.

b) Diện tích mặt cầu bằng 

c) Thể tích của hình cầu bằng 
d) Người ta muốn làm một chiếc hộp để đựng hình cầu nói trên sao cho các mặt của hộp đều tiếp 
xúc với hình cầu. Diện tích tất cả các mặt của hộp bằng   
Câu 16. Cho biểu đồ xuất khẩu các loại gạo của nước ta
trong năm .

a) Có 5 loại gạo được xuất khẩu trong năm 2024 
b) Bảng thống kê cho biểu đồ trên

Loại gạo Gạo trắng Gạo thơm Gạo nếp Gạo khác
Tỉ lệ phần trăm

c) Loại gạo nào nước ta xuất khẩu nhiều nhất là gạo trắng
d) Biết rằng tổng lượng gạo xuất khẩu là  triệu tấn gạo. Gạo thơm nước ta xuất khẩu trong 
năm là 1,7484 triệu tấn gạo.
PHẦN III. DẠNG CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 17<TH> Cho hệ phương trình  có nghiệm duy nhất (a;b). 
Tính a + b =…
(Kết quả làm tròn chữ số thập phân thứ nhất).

Câu 18<TH> Cho đường tròn . Tiếp tuyến  của đường tròn với  là tiếp điểm. 
Kẻ  vuông góc với  tại H và  cắt  tại . Tính = ….
(Kết quả làm tròn chữ số thập phân thứ hai).

Câu 19<VD> Nghiệm của bất phương trình  là 

Câu 20 (VD)  (  hay ) là đơn vị năng lượng mà cơ thể chuyển hoá từ thức ăn để duy 
trì các hoạt động sống. . Lượng Calo trong  trái cây của táo, chuối, nho, 
xoài, dứa lần lượt như sau: . (Nguồn: Viện Dinh dưỡng Quốc gia).
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Lượng Calo trong  của trái táo và  trái chuối chiếm bao nhiêu phần trăm trong
tổng lượng Calo của trái nho, trái xoài và trái dứa. 
Câu 21 (VDC) Nước từ một vòi nước (đặt trên mặt nước) được phun lên cao sẽ đạt đến một độ 
cao nào đó rồi rơi xuống (Hình 4). Giả sử nước được phun ra bắt đầu từ vị trí  trên mặt nước và

rơi trở lại mặt nước ở vị trí , đường đi của nước có dạng một phần của parabol   trong 
hệ trục toạ độ , với gốc tọa độ  là vị trí cao nhất mà nước được phun ra đạt được so với mặt
nước, trục  song song với ,  và  được tính theo đơn vị mét. Tính diện tích của , 
biết khoảng cách giữa điểm  và điểm  là .

Câu 22(VDC): Người ta muốn xây dựng một cây cầu bắc qua một hồ nước hình tròn có bán kính

. Hãy tính chiều dài của cây cầu để khoảng cách từ cây cầu đến tâm của hồ nước là .

(Kết quả làm tròn đến phần đơn vị)

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI
Phần 1. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu hỏi nhiều chọn

Câu 1 <NB> Câu 1 <NB> Biểu thức bằng 

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Đáp án A
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Câu 2 <NB> Cặp số  là nghiệm của hệ phương trình cần thỏa mãn 
điều kiện nào?

A.  B.  C. 

D.  
Lời giải

Đáp án B
Câu 3 <NB> Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn ?

A.  B.  C.  

D.  
Lời giải

Đáp án D
Câu 4 <NB> Khẳng định nào đúng ?

 a)  b) 

 c)  d) 
Lời giải

Đáp án A

Câu 5 <NB> Hình chữ nhật  có , . Khi quay hình chữ 
nhật quanh cạnh AB thì khối trụ hình thành có độ dài đường sinh là : 

A.  B.  C.  D. 
Lời giải

Đáp án C
Câu 6 <NB> Cho tam giác  vuông tại  có . Tính tỉ số lượng 
giác  (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2).

 A.  B.  C.  D. 
Lời giải

Đáp án C
Câu 7 <NB> Hình nào dưới đây biểu diễn góc ở tâm?

A. Hình 4. B. Hình 3. C. Hình 2. D. Hình 1.
Lời giải

Đáp án:  C
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Câu 8 <NB> Một hộp có  chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số

; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Xét phép thử “Rút ngẫu nhiên một thẻ 
trong hộp”. Viết không gian mẫu của phép thử đó.

A. Thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số }. 
B. Thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ 

số ; thẻ số ; thẻ số .

C.  Thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số
; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số }. 

D. Thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số
; thẻ số ; thẻ số ; thẻ số }.

Lời giải
Đáp án D

Câu 9: <TH> Một nghiệm của phương trình  là:

A.  B.  C.  D. 
Lời giải

Đáp án: A

+) Ta có  thì phương trình có một nghiệm  ,

nghiệm kia là 

Câu 10: <TH>Cho tam giác  nhọn nội tiếp đường tròn . Các đường cao

 cắt nhau tại . Trong hình vẽ có mấy tứ giác nội tiếp được đường tròn.
A.  B.  C.  D. 

Lời giải
Đáp án D

+)Xét tứ giác có 

4 đỉnh thuộc đường tròn đường kính AH

Nên tứ giác nội tiếp

Tương tự có  tứ giác nội tiếp

Câu 11: <TH>Cho tam giác đều nội tiếp đường tròn tâm . Phép quay giữ nguyên hình 
tam giác đều là phép quay nào?
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A. phép quay thuận chiều tâm . B. phép quay thuận chiều tâm .

C. Phép ngược chiều tâm . D. phép thuận chiều  tâm .
Lời giải

Đáp án: A

Ta có  là tam giác đều nên  

Do đó sđ sđ sđ .

Vậy các phép quay thuận chiều (hoặc ngược chiều) , , ,  tâm  giữ nguyên

hình  

Câu 12: <TH>Trong một đợt khảo sát về cỡ dép đi của một công ty. Dưới đây là bảng tần số 
theo cỡ dép của công nhân như sau.

Cỡ dép
Tần số

Theo em, đa số các công nhân đi cỡ là bao nhiêu?
A. . B. . C. . D. 30

Lời giải
Đáp án: B
Phần 2. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Lựa chọn đúng/ sai

Câu 13. Cho hệ phương trình   (  là tham số) .

a) Hệ  là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

b) Khi hệ có nghiệm .
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c) Khi hệ có nghiệm .

d)  để hệ  có nghiệm duy nhất  thỏa mãn .
Lời giải

a) Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng

 

Chọn Đ

b) Với , hệ phương trình  có dạng:  

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất .
Chọn S

c) 

Với , hệ phương trình  có dạng:  

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất .
Chọn Đ

d) 

Lại có  hay 
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Vậy với  thì hệ phương trình   có nghiệm duy nhất  thỏa mãn .
Chọn S
Câu 14 . Cho phương trình  
a) Phương trình  có các hệ số là: 3 4 ”
b) Phương trình có nghiệm kép khi 

c)  phương trình có hai nghiệm 
d) Phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi giá trị 
Lời giải

a) 
Chọn S

b) Thay  vào  ta được 
Ta có 

Phương trình có 2 nghiệm phân biệt 
Chọn S

c)  Thay  vào  ta được 

Phương trình có 2 nghiệm phân biệt 
d) 

Phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi giá trị 
Chọn S.   

Câu 15. Cho mặt phẳng  và hình cầu có tâm , bán kính  .

a) Cắt hình cầu bằng mặt phẳng  thì phần chung của hình cầu và mặt phẳng là một đường 
tròn.

b) Diện tích mặt cầu bằng 

c) Thể tích của hình cầu bằng 
d) Người ta muốn làm một chiếc hộp để đựng hình cầu nói trên sao cho các mặt của hộp đều tiếp 
xúc với hình cầu. Diện tích tất cả các mặt của hộp bằng   

Lời giải

a) Cắt hình cầu bằng mặt phẳng  thì phần chung của hình cầu và mặt phẳng là một đường 
tròn.
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Chọn Đ

a) 
 

Chọn Đ

b) 
 Chọn S 
d) 
Cạnh của hộp bằng 10 cm
Vì hộp đựng hình cầu để các mặt của hộp tiếp xúc với hình cầu nên hộp đó phải là hình lập 
phương

Chọn Đ
Câu 16. Cho biểu đồ xuất khẩu các loại gạo của nước ta
trong năm .

a) Có 5 loại gạo được xuất khẩu trong năm 2024
b) Bảng thống kê cho biểu đồ trên

Loại gạo Gạo trắng Gạo thơm Gạo nếp Gạo khác
Tỉ lệ phần trăm

c) Loại gạo nào nước ta xuất khẩu nhiều nhất là gạo trắng
d) Biết rằng tổng lượng gạo xuất khẩu là  triệu tấn gạo. Gạo thơm nước ta xuất khẩu trong 
năm là 1,7484 triệu tấn gạo.

Lời giải
a) Có hơn 5 loại gạo vì có các loại gạo khác

Chọn S

b) Ta có bảng thống kê
Loại gạo Gạo trắng Gạo thơm Gạo nếp Gạo khác
Tỉ lệ phần trăm

Chọn Đ
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c) Gạo trắng được nước ta xuất khẩu nhiều nhất với 

Chọn Đ
d) Vì gạo thơm chiếm  tổng lượng gạo xuất khẩu nên số lượng gạo thơm xuất khẩu nước 

ta trong năm  là  triệu tấn gạo.
     Chọn S

Câu 17. Cho hệ phương trình  có nghiệm duy nhất . Tính a + b =…
(Kết quả làm tròn chữ số thập phân thứ nhất).

Lời giải.

Sử dụng máy tính cầm tay ta tìm được nghiệm của hệ phương trình là . Khi đó a + b =

. Đáp án: 

Câu 18. Cho đường tròn . Tiếp tuyến  của đường tròn với  là tiếp điểm. Kẻ 
vuông góc với  tại H và  cắt  tại . Tính = ….
(Kết quả làm tròn chữ số thập phân thứ hai).

Lời giải.

H

C

B

O A

Có OB = OC = R => cân tại O => OA là đường cao đồng thời là đường phân giác =>
.

Xét  và   có:

 là cạnh chung
(cmt)

=>  

=> . Đáp án: 

Câu 19<VD> Nghiệm của bất phương trình  là 

Lời giải

Ta có: 
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Vì    với mọi x 

       

Vậy nghiệm của bất phương trình là  

Đáp án: 

Câu 20 (VD)  (  hay ) là đơn vị năng lượng mà cơ thể chuyển hoá từ thức ăn để duy 
trì các hoạt động sống. . Lượng Calo trong  trái cây của táo, chuối, nho, 
xoài, dứa lần lượt như sau: . (Nguồn: Viện Dinh dưỡng Quốc gia).
Lượng Calo trong  của trái táo và  trái chuối chiếm bao nhiêu phần trăm trong
tổng lượng Calo của trái nho, trái xoài và trái dứa. 

Lời giải
Tổng lượng calo trong  của trái táo và  trái chuối là:

Tổng lượng Calo của trái nho, trái xoài và trái dứa là

Ta có tỉ số phần trăm của  và  là:

% %
Câu 21 (VDC) Nước từ một vòi nước (đặt trên mặt nước) được phun lên cao sẽ đạt đến một độ 
cao nào đó rồi rơi xuống (Hình 4). Giả sử nước được phun ra bắt đầu từ vị trí  trên mặt nước và

rơi trở lại mặt nước ở vị trí , đường đi của nước có dạng một phần của parabol   trong 
hệ trục toạ độ , với gốc tọa độ  là vị trí cao nhất mà nước được phun ra đạt được so với mặt
nước, trục  song song với ,  và  được tính theo đơn vị mét. Tính chiều cao  từ điểm

 đến mặt nước, biết khoảng cách giữa điểm  và điểm  là .

Lời giải
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Gọi là trung điểm của , khi đó  và 
Từ đó, trong hệ trục  hoành độ của điểm  bằng , tung độ của điểm  bằng 

Do đó  

Do đó diện tích  là 

Câu 22(VDC): Người ta muốn xây dựng một cây cầu bắc qua một hồ nước hình tròn có bán kính

. Hãy tính chiều dài của cây cầu để khoảng cách từ cây cầu đến tâm của hồ nước là .

(Kết quả làm tròn đến phần đơn vị)

Lời giải

Minh họa hồ nước là ,chiều dài của cây cầu là , khoảng cách từ cây cầu đến tâm hồ nước

là  
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Ta có:   

 Gọi  là trung điểm của , dây  không qua tâm  

Nên  tại  (liên hệ giữa đường kính và dây cung) 

  

 Ta có:  (vì  là trung điểm của )

Vậy chiều dài của cây cầu là khoảng . 

ĐỀ 9 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: TOÁN

PHẦN 1- ĐỀ BÀI

Phần 1. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu hỏi nhiều lựa chọn

Câu 1.<NB> Cho biểu thức  . Tính giá trị của biểu thức biết 
A. B. C. D. 
Câu 2.<NB> Trong các phương trình sau, có bao nhiêu phương trình bậc nhất hai ẩn:

 
A. B. C. D. 
Câu 3.<NB> Xác định hệ số của phương trình sau: 

A. 

B. 

C. 

D. 
Câu 4.<NB> Cho bất phương trình: . Nghiệm của bất phương trình:
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A. B. 

C. D. 
Câu 5.<NB> Cho  vuông tại , có , , ,  . Các
tỉ số lượng giác  lần lượt là:

A. B. 

C. D. 
Câu 6.<NB>Cho hình vẽ sau. 

O

C

B

A

Trong các khẳng định sau có bao nhiêu khẳng định đúng:
(I). là góc nội tiếp chắn 
(II). là góc ở tâm chắn 
(III). 
(IV). 
A. B. C. D. 
Câu 7.<NB> Cho các hình vẽ sau:

Hình 4Hình 3Hình 2Hình 1

Q

C

J
N

M

O
B

A

Q

P

I
O

D

C

B

A

Bao nhiêu hình có đường tròn ngoại tiếp tam giác:
A. B. C. D. 
Câu 8.<NB> Một hộp có 4 quả bóng được đánh số lần lượt từ 1 đến 4. Bạn Lan và bạn Mạnh lần

lượt lấy ra ngẫu nhiên 1 quả bóng từ hộp. Xác định không gian mẫu phép thử

A. 10 B. 11 C. 12 D. 13
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Câu 9 <TH>. Một nhà máy sản xuất giày dép quý I bán được  sản phẩm, quý II bán được  sản

phẩm, quý III bán được  sản phẩm và quý IV bán được  sản phẩm. Biết số sản phẩm bán được
trong quý I nhiều hơn số sản phẩm bán được trong quý II nhưng lại ít hơn số sản phẩm bán được
trong quý III. Số sản phẩm bán được  trong quý IV nhiều hơn số sản phẩm bán  trong quý III.
Khẳng định nào sau đây là sai?

A.               
B.        
C.           
D. Quý IV bán được nhiều sản phẩm nhất.

Câu 10<TH>. Hình chữ nhật  có , . Thể tích khối trụ hình thành
được khi quay hình chữ nhật  quanh đoạn  bằng:

A.               

B.        

C.           

D. 
Câu 11<TH> Cho đường tròn tâm  bán kính  và đường tròn tâm  bán kính .
Biết . Số tiếp tuyến chung của hai đường tròn đã cho là:
A.               
B.        
C.           
D. 
Câu 12<TH> Kết quả bán mẫu giày mới ra của cửa hàng A trong một tháng được cho bởi bảng
tần số sau
Cỡ giày ( ) Cộng

Tần số ( )

Trong đó, cỡ giày  và  là cỡ trẻ em, các cỡ giày còn lại là cỡ người lớn. Tỉ số phần trăm của
số lượng giày cỡ trẻ em bán được so với tổng số lượng giày bán trong tháng xấp xỉ bao nhiêu
(làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)?
A.               
B.        
C.           
D. 
Phần 2. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Lựa chọn đúng/ sai

Câu 13. Cho các số ;  và . Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, 
thí sinh chọn đúng hoặc sai.

a) <NB> Căn bậc hai của  là .
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b) <TH> Tính căn bậc ba  của (làm tròn đến hàng phần trăm) được kết quả là .

c) <TH> Trục căn thức ở mẫu ta được .

d) <VD> Tính giá trị của biểu thức  được kết quả là .

Câu 14. Bạn Huyền có đồng, Huyền muốn mua  cái bút giá  đồng và  quyển vở, 
biết giá mỗi quyển vở là  đồng. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng 
hoặc sai.
a) <NB> Tiền mua  quyển vở là:  đồng. Tổng số tiền mua 1 cái bút và  quyển vở là:

 (đồng). Vì số tiền bạn Huyền có là   đồng nên :   là bất
phương trình thỏa mãn yêu cầu bài toán.
b) <TH>  Biến đổi bất phương trình  ta được .
c) <TH>  Biến đổi bất phương trình  ta được .
d) <VD>  Với số tiền trên bạn Huyền có thể mua được  cái bút và tối đa quyển vở .  
Câu 15. Cho đường tròn (O) ngoại tiếp  đều độ dài một cạnh là cm. Gọi  là đường 

trung tuyến của . Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai

D

O

CB

A

a) <NB>  là góc ở tâm chắn  của .

b) <TH> .

c) <TH> .
d) <VD>Tâm của đường tròn nội tiếp  là giao điểm của  đường trung tuyến và bán kính 

đường tròn nội tiếp  là .
Câu 16. Cho hai túi  và ,  mỗi túi chứa ba tấm thẻ được ghi các số ; ; Biế

0 . Rút ngẫu nhiên 
từ mỗi túi ra một tấm thẻ và ghép thành số có hai chữ số với chữ số trên tấm thẻ rút từ túi  là 
chữ số hàng chục. Xét các biến cố sau:

: “Số tạo thành là số nguyên tố”.

: “Số tạo thành chia hết cho ”.

: “Số tạo thành chia hết cho ”.

: “Số tạo thành chia hết cho ”.
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a) <NB>Không gian mẫu có  phần tử. 

b) <TH> Dưới đây là bảng thống kê số kết quả thuận lợi cho các biến cố , , , .

Biến cố

Số kết quả
thuận lợi cho

biến cố

c) <TH>  Biểu đồ dưới đây biểu diễn số kết quả thuận lợi của các biến cố , , , .

Biến cố A Biến cố B  Biến cố C Biến cố D
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

d) <VD>Xác suất của biến cố : “Số tạo thành không là số nguyên tố” là 
Phần 3. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu trả lời ngắn

Câu 17<TH>. Cho hệ phương trình  có nghiệm là . 
Tính giá trị biểu thức  

Câu 18 <TH>. Cho hai đường tròn và như hình vẽ sau. Biết  . 
Hãy tính .

a°25°

F

E

D

O
O'

B

C

Câu 19<VD>. Cho biểu thức   với  
Tìm x nguyên nhỏ nhất để  
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Câu 20<VD>. Một hộp chứa  quả cầu gồm  quả cầu màu xanh và  quả cầu màu đỏ. Chọn 
ngẫu nhiên lần lượt hai quả cầu từ hộp đó. Tính xác suất để hai quả cầu được chọn ra cùng màu 
Câu 21<VDC>. Qua nghiên cứu, người ta nhận thấy rằng với mỗi người trung bình nhiệt độ môi
trường giảm đi  thì lượng calo cần tăng thêm khoảng   calo. Tại thời điểm nhiệt độ môi
trường là , một người làm việc cần sử dụng khoảng  calo mỗi ngày. Người ta thấy mối
quan hệ giữa hai đại lượng này là một hàm số bậc nhất  ( : đại lượng biểu thị cho nhiệt
độ môi trường và : đại lượng biểu thị cho lượng calo).  Số calo một người làm việc ở sa mạc
Sahara trong nhiệt độ  cần dùng là…
Câu 22<VDC>. Mặt trên của tấm đệm có dạng hình tròn ở bên gợi nên hình ảnh đường tròn 
ngoại tiếp hình chữ nhật. Biết hình chữ nhật đó có chiều rộng, chiều dài lần lượt là  dm,  dm. 
Tính diện tích mặt trên của tấm đệm (kết quả làm tròn đến hàng phần mười). 

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI
Phần 1. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu hỏi nhiều lựa chọn

Câu 1.<NB> Cho biểu thức  . Tính giá trị của biểu thức biết 
A. B. C. D. 
Lời giải:
Chọn A

Thay  vào biểu thức ta được: 
……………………….
Câu 2.<NB> Trong các phương trình sau, có bao nhiêu phương trình bậc nhất hai ẩn:

 
A. B. C. D. 
Lời giải:
Chọn B
Theo định nghĩa: Phương trình bậc nhất hai ẩn  và  là hệ thức có dạng , trong đó

 là các số thực (  hoặc ) nên  là phương trình bậc nhất hai ẩn.
……………………….
Câu 3.<NB> Xác định hệ số của phương trình sau: 

A. 

B. 

C. 

D. 
Lời giải:
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Chọn C

Từ phương phương ta có  

Suy ra  nên A và B Sai

Từ phương phương ta có  

Suy ra  nên C đúng, D sai
……………………….
Câu 4.<NB> Cho bất phương trình: . Nghiệm của bất phương trình:

A. B. 

C. D. 
Lời giải: 
Chọn C

Ta có:  nên . 
……………………….
Câu 5.<NB> Cho  vuông tại , có , , ,  . Các
tỉ số lượng giác  lần lượt là:

A. B. 

C. D. 
Lời giải
Chọn D

P

N

M

Xét  vuông tại . 
Áp dụng tỷ số lượng giác của góc nhọn:

……………………….
Câu 6.<NB>Cho hình vẽ sau. 
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O

C

B

A

Trong các khẳng định sau có bao nhiêu khẳng định đúng:
(I). là góc nội tiếp chắn 
(II). là góc ở tâm chắn 
(III). 
(IV). 
A. B. C. D. 
Lời giải
Chọn A
Dựa vào định nghĩa góc ở tâm và góc nội tiếp. Khẳng định (I); (II); (IV) là đúng
……………………….
Câu 7.<NB> Cho các hình vẽ sau:

Hình 4Hình 3Hình 2Hình 1

Q

C

J
N

M

O
B

A

Q

P

I
O

D

C

B

A

Bao nhiêu hình có đường tròn ngoại tiếp tam giác:
A. B. C. D. 
Lời giải:
Chọn A
Áp dụng định nghĩa: Đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác được gọi là đường tròn ngoại tiếp
tam giác đó.
Hình 2 thỏa mãn
……………………….
Câu 8.<NB> Một hộp có 4 quả bóng được đánh số lần lượt từ 1 đến 4. Bạn Lan và bạn Mạnh lần

lượt lấy ra ngẫu nhiên 1 quả bóng từ hộp. Xác định không gian mẫu phép thử

A. 10 B. 11 C. 12 D. 13

Lời giải
Chọn C
Không gian mẫu của phép thử là:

=
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BAC BC
BOC BC
 BAC sd BC
 BOC sd BC

3 2 4 1

1 2 3 4

                         1, 2 ; 1,3 ; 1,4 ; 2,1 ; 2,3 ; 2, 4 ; 3,1 ; 3, 2 ; 3,4 ; 4,1 ; 4,2 ; 4,3
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Vậy 
……………………….

Câu 9 <TH>. Một nhà máy sản xuất giày dép quý I bán được  sản phẩm, quý II bán được  sản

phẩm, quý III bán được  sản phẩm và quý IV bán được  sản phẩm. Biết số sản phẩm bán được
trong quý I nhiều hơn số sản phẩm bán được trong quý II nhưng lại ít hơn số sản phẩm bán được
trong quý III. Số sản phẩm bán được  trong quý IV nhiều hơn số sản phẩm bán  trong quý III.
Khẳng định nào sau đây là sai?

A.               
B.         
C.           
D. Quý IV bán được nhiều sản phẩm nhất.
Chọn D
Vì số sản phẩm bán được trong quý I nhiều hơn số sản phẩm bán được trong quý II nên 
Vì số sản phẩm bán được trong quý I ít hơn số sản phẩm bán được trong quý III nên 
Số sản phẩm bán được trong quý IV nhiều hơn số sản phẩm bán trong quý III là 70 sản phẩm nên

 nên quý IV bán được nhiều sản phẩm nhất.
……………………….

Câu 10<TH>. Hình chữ nhật  có , . Thể tích khối trụ hình thành
được khi quay hình chữ nhật  quanh đoạn  bằng:

A.               

B.        

C.           

D. 
Chọn B

Hình chữ nhật  có , . Khối trụ hình thành được khi quay hình chữ

nhật  quanh đoạn  thì chiều cao ; bán kính 

Thể tích hình trụ là 
……………………….
Câu 11<TH> Cho đường tròn tâm  bán kính  và đường tròn tâm  bán kính .
Biết . Số tiếp tuyến chung của hai đường tròn đã cho là:
A.               
B.        
C.           
D. 
Chọn D
Ta có 
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  12n  

a b

c d

a b
b c
a d

a b
a c

d c
b a c d   

ABCD  3 cmAB   5 cmAD 

ABCD AB

 325 cmπ
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 350 cmπ

 345 cmπ

ABCD  3 cmAB   5 cmAD 

ABCD AB  3 cmAB   5 cmAD 

 2 2 3.5 .3 75 .mR h cV     

O 2cmR  O 3cmR 
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1
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3
4
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Lại có:  
 Hai đường tròn nằm ngoài nhau
 Hai đường tròn có 4 tiếp tuyến chung

……………………….
Câu 12<TH> Kết quả bán mẫu giày mới ra của cửa hàng A trong một tháng được cho bởi bảng
tần số sau
Cỡ giày ( ) Cộng

Tần số ( )

Trong đó, cỡ giày  và  là cỡ trẻ em, các cỡ giày còn lại là cỡ người lớn. Tỉ số phần trăm của
số lượng giày cỡ trẻ em bán được so với tổng số lượng giày bán trong tháng xấp xỉ bao nhiêu
(làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)?
A.               
B.        
C.           
D. 
Chọn D
Số giày trẻ em bán ra trong tháng là 
Tỉ số phần trăm của số lượng giày cỡ trẻ em bán được so với tổng số lượng giày bán trong tháng

Phần 2. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Lựa chọn đúng/ sai

Câu 13. Cho các số ;  và . Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, 
thí sinh chọn đúng hoặc sai.

a) <NB> Căn bậc hai của  là .

b) <TH> Tính căn bậc ba  của (làm tròn đến hàng phần trăm) được kết quả là .

c) <TH> Trục căn thức ở mẫu ta được .

d) <VD> Tính giá trị của biểu thức  được kết quả là .
Lời giải: 

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng

Lời giải

a) Căn bậc hai của  là  và .
Chọn Sai

b) Ta có 
Chọn Sai
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' 3cm
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R
R
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34 35
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-

x 12
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c) Trục căn thức ở mẫu ta được .
Chọn Đúng
d) Ta có:

Chọn Đúng
Câu 14. Bạn Huyền có đồng, Huyền muốn mua  cái bút giá  đồng và  quyển vở, 
biết giá mỗi quyển vở là  đồng. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng 
hoặc sai.
a) <NB> Tiền mua  quyển vở là:  đồng. Tổng số tiền mua 1 cái bút và  quyển vở là:

 (đồng). Vì số tiền bạn Huyền có là   đồng nên :   là bất
phương trình thỏa mãn yêu cầu bài toán.
b) <TH>  Biến đổi bất phương trình  ta được .
c) <TH>  Biến đổi bất phương trình  ta được .
d) <VD>  Với số tiền trên bạn Huyền có thể mua được  cái bút và tối đa quyển vở .  
Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng
a.  Giá của  quyển vở là:  đồng. Tổng số tiền mua 1 cái bút và  quyển vở là:

 (đồng).  Số tiền bạn Huyền có là  đồng nên :  là bất 
phương trình thỏa mãn yêu cầu bài toán (vì số tiền phải trả khi mua bút và vở luôn nhỏ hơn hoặc 
bằng số tiền bạn Huyền có)
Chọn:  Đúng
b. 
   
   
Chọn : Sai
c. 

Chọn: Sai
d. Giá của  quyển vở là:  đồng
Tổng số tiền mua 1 cái bút và  quyển vở là:  (đồng)
Vì số tiền bạn Huyền có là  đồng nên : 

Giải bất phương trình ta được  mà  nguyên dương, lớn nhất nên .
Vậy với số tiền  đồng bạn Huyền có thể mua được  cái bút và tối đa quyển vở .
Chọn:  Đúng
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( ) ( )
1 2 3 2 3
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x 3000x x
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8000 3000 30000x  7,3x 

1 7

x 3000x x
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3000 22000x 
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3000 22000x 
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3

x 

x 3000x
x 8000 3000x

30000 8000 3000 30000x 
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3
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Câu 15. Cho đường tròn (O) ngoại tiếp  đều độ dài một cạnh là cm. Gọi  là đường 

trung tuyến của . Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc 
sai.

D

O

CB

A

a) <NB>  là góc ở tâm chắn  của .

b) <TH> .

c) <TH> .
d) <VD>Tâm của đường tròn nội tiếp  là giao điểm của  đường trung tuyến và bán kính 

đường tròn nội tiếp  là .
Lời giải

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng

a)  là góc nội tiếp chắn  của .
Chọn: Sai

b)  Vì  sđ .
Chọn: Sai

c)  đều nên 

(góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn )

Do đó .
Chọn:  Đúng
d)  đều nên đường trung tuyến đồng thời là đường phân giác do đó tâm đường tròn nội tiếp

 là giao điểm của hai đường trung tuyến.
Bán kính đường tròn nội tiếp  là đoạn thẳng . 

Chọn:  Đúng
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ACB AB  O
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3
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Câu 16. Cho hai túi  và ,  mỗi túi chứa ba tấm thẻ được ghi các số ; ; . Rút ngẫu nhiên 
từ mỗi túi ra một tấm thẻ và ghép thành số có hai chữ số với chữ số trên tấm thẻ rút từ túi  là 
chữ số hàng chục. Xét các biến cố sau:

: “Số tạo thành là số nguyên tố”.

: “Số tạo thành chia hết cho ”.

: “Số tạo thành chia hết cho ”.

: “Số tạo thành chia hết cho ”.

a) <NB>Không gian mẫu có  phần tử. 

b) <TH> Dưới đây là bảng thống kê số kết quả thuận lợi cho các biến cố , , , .

Biến cố

Số kết quả
thuận lợi cho

biến cố

c) <TH>  Biểu đồ dưới đây biểu diễn số kết quả thuận lợi của các biến cố , , , .

Biến cố A Biến cố B  Biến cố C Biến cố D
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

d) <VD>Xác suất của biến cố : “Số tạo thành không là số nguyên tố” là .
Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai

a) Mỗi túi có  thẻ nên có  kết quả có thể xảy ra khi rút thẻ. 

Vậy không gian mẫu có  phần tử. 

. 
Chọn:  Đúng
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biến cố

I II 2 3 7
I

A

B 4

C 11

D 27

9

A B C D

A B C D

3 2 3 0

A B C D

E
  1

3
P E 

3 3 3 9 

9

                  2;2 ; 2;3 ; 2;7 ; 3; 2 ; 3;3 ; 3;7 ; 7;2 ; 7;3 ; 7;7  
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b) * : “Số tạo thành là số nguyên tố”.

Có  kết quả thuận lợi cho biến cố  là ; ; .

* : “Số tạo thành chia hết cho ”.

Có  kết quả thuận lợi cho biến cố  là :  ; 

* : “Số tạo thành chia hết cho ”.

Nên có  kết quả thuận lợi cho biến cố  là ; ; .

* : “Số tạo thành chia hết cho ”.

Có  kết quả thuận lợi cho biến cố D là .

Vậy ta có bảng thống kê sau:

Biến cố

Số kết quả
thuận lợi cho

biến cố

Chọn: Sai

c) Biểu đồ cột biểu diễn đúng số liệu trong bảng thống kê 

Biến cố

Số kết quả
thuận lợi cho

biến cố

Chọn:  Đúng

d) : “Số tạo thành không là số nguyên tố” 

Trong  kết quả có thể xảy ra, có  kết quả thỏa mãn điều kiện trên là: 

 ; ; ; ; ; 

Xác suất của biến cố  là .
Chọn: Sai

Phần 3. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu trả lời ngắn
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Câu 17<TH>. Cho hệ phương trình  có nghiệm là  . Tính giá trị biểu thức
 

Lời giải
Đáp án: 

Giải hệ phương trình ta được  

Vậy 

Câu 18 <TH>. Cho hai đường tròn và như hình vẽ sau. Biết  . 
Hãy tính .

a°25°

F

E

D

O
O'

B

C

Lời giải
Đáp án: 

Xét có (góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn cung )
hay 

Xét có (góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn cung )

Câu 19<VD>. Cho biểu thức   với  
Tìm x nguyên nhỏ nhất để  
Lời giải
Đáp án: 

Ta có   

. 
Với   
để  
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Mà và x là số nguyên nhỏ nhất
Câu 20<VD>.  Một hộp chứa  quả cầu gồm  quả cầu màu xanh và  quả cầu màu đỏ. Chọn 
ngẫu nhiên lần lượt hai quả cầu từ hộp đó. Tính xác suất để hai quả cầu được chọn ra cùng màu 
Lời giải

Đap án: 
Tổng số quả cầu là 

Số các phần tử của không gian mẫu là số cách chọn 2 quả cầu từ quả, có (kết quả)
Số cách chọn ra 2 quả cầu màu xanh: có cách chọn quả thứ nhất, với mỗi cách chọn quả thứ 

nhất có 4 cách chọn quả thứ hai, mỗi kết quả thu được lặp lại hai lần nên có (kết quả)
Số cách chọn ra 2 quả cầu màu đỏ: có cách chọn quả thứ nhất, với mỗi cách chọn quả thứ nhất 

có  cách chọn quả thứ hai, mỗi kết quả thu được lặp lại hai lần nên có (kết quả)
Số kết quả thuận lợi cho biến cố là  (kết quả) 

Xác suất của biến cố “ hai quả cầu được chọn ra cùng màu” là 
Câu 21<VDC>. Qua nghiên cứu, người ta nhận thấy rằng với mỗi người trung bình nhiệt độ môi
trường giảm đi  thì lượng calo cần tăng thêm khoảng   calo. Tại thời điểm nhiệt độ môi
trường là , một người làm việc cần sử dụng khoảng  calo mỗi ngày. Người ta thấy mối
quan hệ giữa hai đại lượng này là một hàm số bậc nhất  ( : đại lượng biểu thị cho nhiệt
độ môi trường và : đại lượng biểu thị cho lượng calo).  Số calo một người làm việc ở sa mạc
Sahara trong nhiệt độ  cần dùng là…
Lời giải
Đáp án: 2130
Thay ;  calo vào    (1)
Thay ;  calo calo vào   (2)

Từ (1) và (2) ta được 
Ta có hàm số có dạng 
Thay   vào suy ra 
Vậy một người làm việc ở sa mạc Sahara trong nhiệt độ  thì cần calo

Câu 22<VDC>. Mặt trên của tấm đệm có dạng hình tròn ở bên gợi nên
hình ảnh đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật. Biết hình chữ nhật đó có
chiều rộng, chiều dài lần lượt là  dm,  dm. Tính diện tích mặt trên của
tấm đệm (kết quả làm tròn đến hàng phần mười). 
Lời giải
Đáp án: 
Mặt trên của tấm nệm được biểu diễn bằng hình học như sau:
Hình chữ nhật có chiều dài dm, chiều rộng dm.
Xét  vuông tại  có:

(Định lý Pythagore)  
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dm
Mà hình chữ nhật  nội tiếp đường tròn nên đường kính tấm 
đệm là dm

Diện tích hình tròn là:  dm2

ĐỀ 10 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: TOÁN

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. ( 3,0 điểm)
Thí sinh trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ lựa chọn một phương án
duy nhất trong các phương án A, B, C, D được đưa ra.

Câu 1. Tìm điều kiện xác định của biểu thức 
A.                   B.                 C.                  D. 

Câu 2. Cho hàm số . Hai điểm nào thuộc đồ thị hàm số và đối xứng với nhau qua Oy.

A.      B.     C.         D. 
Câu 3. Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?

A.     B.            C.        D. 
Câu 4. Bất phương trình  không nhận số nào sau đây làm nghiệm

A.                  B.                  C.                  D. 
Câu 5. Cho hình vẽ sau, bán kính đáy của hình nón là

h
l l

l

r OA B

S

M

A.                     B.                              C.                   D. 
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Câu 6. Chọn câu trả lời đúng về đường tròn ngoại tiếp:
    A. Đường tròn ngoại tiếp một tam giác là đường tròn tiếp xúc với 3 cạnh của tam giác đó.
    B. Đường tròn ngoại tiếp một tam giác là đường tròn đi qua 3 đỉnh của tam giác đó.
    C. Đường tròn ngoại tiếp một tam giác là đường tiếp xúc với 3 đỉnh của tam giác đó.
    D. Đường tròn ngoại tiếp một tam giác là đường tròn không đi qua 3 đỉnh của tam giác đó.
Câu 7. Cho các hình: hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông, tam giác cân, tam
giác đều, hình bình hành. Có bao nhiêu hình là đa giác đều trong các hình trên?
     A.                          B.                                 C.                             D.
Câu 8. Các mặt hàng trong chương trình khuyến mãi của cửa hàng điện máy là: tivi; tủ lạnh, máy
giặt, điều hòa. Bác Bình tham gia chương trình được chọn ngẫu nhiên một mặt hàng. Không gian
mẫu của phép thử đó là:
A. {Tivi; tủ lạnh; máy giặt; điều hòa}       B. {Tivi; tủ lạnh; máy giặt}
C. {Tivi; tủ lạnh}                                       D. {Tivi}

Câu 9. Cho phương tình  có hai nghiệm . Biểu thức   có giá trị là:
   A.                          B.                                  C.                          D. .

Câu 10. Cho hình trụ có đường  kính đáy bằng và chiều cao bằng . Lấy . Diện
tích xung quanh của hình trụ là :
A.           B.                C.                  D. 

Câu 11. Cho ABC vuông ở A  biết ; . Độ dài đoạn  là:

A.                               B.                         C.                      D.

.
Câu 12. Bạn Thủy thống kê số sách mà mỗi bạn trong lớp đã đọc sau tuần lễ đọc sách và ghi lại ở
bảng dưới đây:
Số sách ( quyển) 0 1 2 3 4 5
Số  học sinh 1 4 8 15 7  ?
Biết lớp bạn Thủy có 40 học sinh. Tần số tương đối xuất hiện của số quyển sách đọc được là 5
quyển là :

A.                     B.                         C.                         D. 

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.  (4,0 điểm)
(Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng
hoặc sai.)
Câu 1. Bác Toàn dự định làm ngôi nhà với diện tích . Bác dự tính tiền vật liệu là  (triệu
đồng) và tiền công thợ là (triệu đồng) theo mỗi mét vuông xây dựng, tổng chi phí là triệu
đồng. Nhưng khi thực hiện, giá vật liệu cho mỗi mét vuông tăng thêm , tiền công thợ cho

mỗi mét vuông cũng tăng thêm  so với giá dự định vì vậy bác phải trả thêm triệu đồng. 
a) .

b) .
c) .
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d) Nếu bác Toàn xây thêm nữa thì tổng chi phí phải trả là  triệu đồng.

Câu 2. Cho hai phương trình   và   (2)

a) Phương trình  là phương trình bậc hai một ẩn.

b)   là một nghiệm của phương trình .

c)  Phương trình  có hai nghiệm phân biệt  và .

d)  Gọi  là nghiệm của phương trình  thì .
Câu 3. Cho tam giác  vuông tại  có , . Gọi là trung điểm của

. Trên tia đối của tia  lấy điểm sao cho  đối xứng với qua .
a) Tứ giác  là tứ giác nội tiếp.
b) Tứ giác  là hình vuông.
c) Điểm M là tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác .

d) Tính diện tích đường tròn  là .
Câu 4. Một công ty may quần áo đồng phục học sinh, cho biết cỡ áo theo chiều cao của học
sinh được tính như sau:

Chiều cao (cm)
Cỡ áo

Công ty muốn ước lượng tỉ lệ các cỡ áo khi may cho học sinh lớp , đo chiều cao của  học
sinh khối  thu được mẫu số liệu sau:

a)  Có số áo may cho học sinh là cỡ .
b)  Tần số của nhóm cỡ áo cho học sinh cao  là .
c)  Tần số tương đối của học sinh mặc vừa cỡ  là .
d) Công ty may  áo đồng phục cho học sinh lớp  thì nên may cỡ  là  áo.
Phần 3. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu trả lời ngắn (3,0 điểm)
            (Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 6)

Câu 1.  Cho hàm số  có đồ thị là parabol .  Điểm thuộc , khác gốc tọa độ và
có tung độ gấp bốn lần hoành độ thì có hoành độ là bao nhiêu?  

Câu 2. Cho hình vẽ, biết  vuông tại , có . Kẻ đường phân giác
 của . Số đo độ dài đoạn  là bao nhiêu cm?

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 105  

10cm

30°

D
CA

B

250m 1326
2 3 4 0x x   (1)  222 3 2 3x x  

 1

1x    1
 1 1x  4x 

1 2;x x  2 2 2
1 2 30x x 

ABC A 4AB cm 3AC cm M
BC MA D A D M

ACDB
ACDB

ACDB

;
2

BCM 
 
 

225
4

cm

 150;160  160;167  167;170 170;175)[ 175;180)[
S M L XL XXL

9 36
9

150 161 155 162 153 160 163 157 163 164 164 164
164 155 165 157 165 165 168 166 166 174 167 167
168 168 172 168 175 169 170 156 171 172 178 180

5
12 M

167;170)[ 8n 

XL 13,9%
500 9 L 97

  21
2y x ( )P ( )P

ABC A   10 , 30AB cm ACB
BD ABC BD



uigeli.xyz

Câu 3.  Phương trình:  có nghiệm bằng bao nhiêu?

Câu 4.  Khi điều tra về nhiệt độ tại thành phố Hải Phòng trong một số ngày vào thu, người ta
được kết quả như sau:
19 20 24 23 26 21 23 24 29 24
21 19 22 26 27 25 27 28 30 24
25 22 22 22 21 26 24 27 23 30
25 23 24 27 26 26 20 28 22 29

Người ta chia làm bốn nhóm là: . Tính tỉ lệ  ngày có nhiệt độ từ

 trở lên?
Câu 5. Mặt đứng của một cột số trên quốc lộ có dạng nửa hình tròn ở phía trên và phía dưới là có
dạng hình chữ nhật. Đường kính của nửa đường tròn cũng là cạnh phía trên của hình chữ nhật và
đường chéo của hình chữ nhật có độ dài . Tìm đường kính của nửa hình tròn (Kết quả được
tính theo đơn vị centimet và làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) biết diện tích của nửa hình

tròn bằng lần diện tích của hình chữ nhật.

Câu 6. Vinasat-  là vệ tinh viễn thông địa tĩnh đầu tiên của Việt Nam được phóng vào vũ trụ lúc
 giờ phút ngày  tháng 4 năm  (giờ UTC). Dự án vệ tinh Vinasat-  đã khởi động từ

năm  với tổng mức đầu tư là khoảng hơn  triệu USD. Việt Nam đã tiến hành đàm phán
với quốc gia và vùng lãnh thổ để có được vị trí độ Đông trên quỹ đạo địa tĩnh. 
Hãy tìm khoảng cách từ vệ tinh Vinasat-  đến mặt đất ( Kết quả được tính theo đơn vị nghìn
kilomet và làm làm tròn đến hàng phần mười). Biết rằng khi vệ tinh phát tín hiệu vô tuyến đến
một điểm xa nhất trên mặt đất thì từ lúc phát tín hiệu đến mặt đất cho đến lúc vệ tinh thu lại được

tín hiệu phản hồi mất khoảng thời gian là . Trái đất được xem như một hình cầu có bán kính

khoảng , giả sử vận tốc sóng vô tuyến là .

------------HẾT----------

ĐÁP ÁN

PHẦN I. ( Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Chọ

n

C B B D A B D A C A C A

PHẦN II. (Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1,0 điểm)

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.

- Thí sinh lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm.

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4

a) S a) Đ a) Đ a) S

b) S b) S b) S b) S

c) S c) S c) Đ c) Đ

d) Đ d) Đ d) Đ d) Đ

PHẦN III. (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6

Đáp án       

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Tìm điều kiện xác định của biểu thức 
A. B.   C. D. 

Lời giải: Chọn C
Nhiều học sinh nhầm lẫn đáp án A hoặc B vì quen làm căn bậc . Tuy nhiên đây là căn bậc  nên
chỉ cần cho mẫu khác là đủ.

Câu 2. Cho hàm số . Hai điểm nào thuộc đồ thị hàm số và đối xứng với nhau qua Oy.

A.          B.     C.    D. 
Lời giải: Chọn B

Thay  và  vào hàm số đều cho ta giá trị 
Câu 3. Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn?
A.     B.   C. D. 
Lời giải: Chọn B
Đáp án A là phương trình bậc , đáp án C và D là phương trình chứa căn thức bậc . 
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Câu 4. Bất phương trình  không nhận số nào sau đây làm nghiệm
A. B. C. D. 

Lời giải: Chọn D
Thay lần lượt các số ở 4 đáp án vào bất phương trình thì đáp án D không thỏa mãn

Hoặc giải bất phương trình ta được . Ta thấy số  không thỏa mãn 
Câu 5. Cho hình vẽ sau, bán kính đáy của hình nón là

h
l l

l

r OA B

S

M

A.                      B.                        C. D. 
Lời giải: Chọn A
SO là đường cao, AB là đường kính, SM là đường sinh
Câu 6. Chọn câu trả lời đúng về đường tròn ngoại tiếp:
    A. Đường tròn ngoại tiếp một tam giác là đường tròn tiếp xúc với 3 cạnh của tam giác đó.
    B. Đường tròn ngoại tiếp một tam giác là đường tròn đi qua 3 đỉnh của tam giác đó.
    C. Đường tròn ngoại tiếp một tam giác là đường tiếp xúc với 3 đỉnh của tam giác đó.
    D. Đường tròn ngoại tiếp một tam giác là đường tròn không đi qua 3 đỉnh của tam giác đ  
Lời giải: Chọn B
Dựa vào lí thuyết sách giáo khoa
Câu 7. Cho các hình: hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông, tam giác cân, tam 
giác đều, hình bình hành. Có bao nhiêu hình là đa giác đều trong các hình trên?
         A.                          B.                            C.                             D.
Lời giải: Chọn D
Vì đa giác đều là đa giác có các cạnh và các góc bằng nhau nên có 2 hình là hình vuông và tam
giác đều là đa giác đều.
Câu 8. Các mặt hàng trong chương trình khuyến mãi của cửa hàng điện máy là: tivi; tủ lạnh, máy
giặt, điều hòa. Bác Bình tham gia chương trình được chọn ngẫu nhiên một mặt hàng. Không gian
mẫu của phép thử đó là:
A. {Tivi; tủ lạnh; máy giặt; điều hòa}
B. {Tivi; tủ lạnh; máy giặt}
C. {Tivi; tủ lạnh}

D. {Tivi}
Lời giải: Chọn A
Bác Bình có thể chọn tivi hoặc tủ lạnh hoặc máy giặt hoặc điều hòa.
Không gian mẫu của việc chọn ngẫu nhiên một mặt hàng là: 

{tivi; tủ lạnh; máy giặt; điều hòa}

Câu 9. Cho phương tình  có hai nghiệm . Biểu thức   có giá trị là:
   A.                          B.                          C.                          D. .
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Lời giải : Chọn C

Có 
Vậy PT luôn có hai nghiệm phân biệt.

Theo định lý Viet 

Ta có 
Chọn đáp án: C
Câu 10. Cho hình trụ có đường  kính đáy bằng và chiều cao bằng . Lấy . Diện
tích xung quanh của hình trụ là :
A.               B.                  C.                  D. 
Lời giải : Chọn A
Có 
Áp dụng công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ là :

( )

Câu 11. Cho ABC vuông ở A  biết ; . Độ dài đoạn  là:

A.                           B.                          C.                      D. .
Lời giải: Chọn C

Có 
Câu 12. Bạn Thủy thống kê số sách mà mỗi bạn trong lớp đã đọc sau tuần lễ đọc sách và ghi lại ở
bảng dưới đây:
Số sách ( quyển) 0 1 2 3 4 5
Số  học sinh 1 4 8 15 7  ?
Biết lớp bạn Thủy có 40 học sinh. Tần số tương đối xuất hiện của số quyển sách đọc được là 5 
quyển là :

A.                     B.                    C.                           D. 

Lời giải: Chọn A
Số học sinh đọc 5 quyển là :  (bạn)

Tần số tương đối xuất hiện của số quyển sách đọc được là 5 quyển là : 
Phần 2. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Lựa chọn đúng/ sai
Câu 1. Bác Toàn dự định làm ngôi nhà với diện tích . Bác dự tính tiền vật liệu là  (triệu

đồng) và tiền công thợ là (triệu đồng) theo mỗi mét vuông xây dựng, tổng chi phí là
triệu đồng. Nhưng khi thực hiện, giá vật liệu cho mỗi mét vuông tăng thêm ,

tiền công thợ cho mỗi mét vuông cũng tăng thêm  so với giá dự định vì vậy bác phải
trả thêm triệu đồng. 
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a) .

b) .
c) .
d) Nếu bác Toàn xây thêm nữa thì tổng chi phí phải trả là  triệu đồng.
Lời giải

a) Sai b) Sai c) Sai d) Đúng
a) Số tiền dự định bác Toàn phải trả cho là 800 triệu nên

Đáp án: S
b) Số tiền thực tế bác Toàn phải trả cho là triệu nên

Đáp án: S

c) Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình 
Đáp án: S
d) Nếu bác Toàn xây thêm nữa thì tổng chi phí phải trả là 

triệu đồng.
Đáp án: Đ

Câu 2. Cho hai phương trình   và   (2)

a)  Phương trình  là phương trình bậc hai một ẩn.

b)  là một nghiệm của phương trình .

c)  Phương trình  có hai nghiệm phân biệt  và .

d) Gọi  là nghiệm của phương trình  thì .
Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng
a)  Phương trình   có   nên phương trình (1) luôn là phương trình bậc hai
một ẩn. 
Chọn Đ

b) Thay  vào phương trình ta có:  nên  là không

là nghiệm của phương trình .
Chọn S
c) Phương trình  có  nên phương trình có hai nghiệm và

.
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Chọn S
d) 

Phương trình có hai nghiệm   và 

Do đó 
Chọn Đ
Câu 3. Cho tam giác  vuông tại  có , . Gọi là trung điểm của .

Trên tia đối của tia  lấy điểm sao cho  đối xứng với qua .
a) Tứ giác  là tứ giác nội tiếp.
b) Tứ giác  là hình vuông.
c)  Điểm là tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác .

d) Tính diện tích đường tròn  là 
Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng
a) Ta có tứ giác là hình chữ nhật (tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại
trung điểm mỗi đường). Vậy tứ giác là tứ giác nội tiếp.
Chọn Đ
b) Ta có tứ giác là hình chữ nhật.
Chọn S
c) Ta có tứ giác  là hình chữ nhật nội tiếp đường tròn tâm .
Chọn Đ
d) Xét vuông tại , theo định lý Pythago ta có:

Vậy diện tích đường tròn  là:
Chọn Đ
Câu 4. Một công ty may quần áo đồng phục học sinh, cho biết cỡ áo theo chiều cao của học sinh

được tính như sau:
Chiều cao (cm)
Cỡ áo
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Công ty muốn ước lượng tỉ lệ các cỡ áo khi may cho học sinh lớp , đo chiều cao của  học
sinh khối  thu được mẫu số liệu sau:

a) Có số áo may cho học sinh là cỡ .
b) Tần số của nhóm cỡ áo cho học sinh cao  là .
c) Tần số tương đối của học sinh mặc vừa cỡ  là .
d) Công ty may  áo đồng phục cho học sinh lớp  thì nên may cỡ  là  áo.
Lời giải

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng
Ta có bảng sau:

Chiều cao (cm)
Cỡ áo
Tần số
Tần số tương đối

a) Ta có  số áo may cho học sinh là cỡ .
Đáp án: S
b) Tần số của nhóm cỡ áo cho học sinh cao  là .
Đáp án: S

c) Tần số tương đối của học sinh mặc vừa cỡ  là . 
Đáp án: Đ

d) Công ty may áo đồng phục cho học sinh lớp  thì .
Công ty may  áo đồng phục cho học sinh lớp  thì nên may cỡ  là (áo)
Đáp án: Đ
Phần 3. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu trả lời ngắn

Câu 1.  Cho hàm số  có đồ thị là parabol . Điểm thuộc , khác gốc tọa độ và có
tung độ gấp bốn lần hoành độ thì có hoành độ là bao nhiêu?  
Lời giải
Đáp án: 

Có  nên  mà suy ra 

Câu 2. Cho hình vẽ, biết  vuông tại , có . Kẻ đường phân 
giác  của . Số đo độ dài đoạn  là bao nhiêu cm? (làm tròn với độ chính xác 
)
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Lời giải
Đáp án: 

Có  nên  suy ra 

Có  nên  (cm)  

Câu 3.  Phương trình:  có nghiệm bằng bao nhiêu?
Lời giải

Đáp án: 

Có  (ĐKXĐ: )

Câu 4: Khi điều tra về nhiệt độ tại thành phố Hải Phòng trong một số ngày vào thu, người ta 
được kết quả như sau:
19 20 24 23 26 21 23 24 29 24
21 19 22 26 27 25 27 28 30 24
25 22 22 22 21 26 24 27 23 30
25 23 24 27 26 26 20 28 22 29

Người ta chia làm bốn nhóm là: . Tính tỉ lệ  ngày có nhiệt độ từ

 trở lên?
Lời giải
Đáp án: 
Ta có bảng  số liệu ghép nhóm về thống kê nhiệt độ tại thành phố Hải Phòng như sau:

Nhiệt độ 
Số ngày

Cộng các tần số ghép nhóm ta có: 
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Tỉ lệ ngày có nhiệt độ từ   trở lên là 
Câu 5.  Mặt đứng của một cột số trên quốc lộ có dạng nửa hình tròn ở phía trên và phía dưới là có
dạng hình chữ nhật. Đường kính của nửa đường tròn cũng là cạnh phía trên của hình chữ nhật và
đường chéo của hình chữ nhật có độ dài . Tìm đường kính của nửa hình tròn (Kết quả được
tính theo đơn vị centimet và làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) biết diện tích của nửa hình

tròn bằng lần diện tích của hình chữ nhật.

Lời giải
Đáp án: 

Gọi đường kính của nửa đường tròn là 

Độ dài cạnh bên của hình chữ nhật là: 
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Diện tích của nửa hình tròn bằng: 

Diện tích của hình chữ nhật là: 

Vì diện tích của nửa hình tròn bằng lần diện tích của hình chữ nhật nên ta có:

Câu 6.  Vinasat-  là vệ tinh viễn thông địa tĩnh đầu tiên của Việt Nam được phóng vào vũ trụ lúc
 giờ phút ngày  tháng 4 năm  (giờ UTC). Dự án vệ tinh Vinasat-  đã khởi động từ

năm  với tổng mức đầu tư là khoảng hơn  triệu USD. Việt Nam đã tiến hành đàm phán
với quốc gia và vùng lãnh thổ để có được vị trí độ Đông trên quỹ đạo địa tĩnh. 
Hãy tìm khoảng cách từ vệ tinh Vinasat-  đến mặt đất ( Kết quả được tính theo đơn vị nghìn
kilomet và làm làm tròn đến hàng phần mười). Biết rằng khi vệ tinh phát tín hiệu vô tuyến đến
một điểm xa nhất trên mặt đất thì từ lúc phát tín hiệu đến mặt đất cho đến lúc vệ tinh thu lại được

tín hiệu phản hồi mất khoảng thời gian là . Trái đất được xem như một hình cầu có bán kính

khoảng , giả sử vận tốc sóng vô tuyến là .

Lời giải
Đáp án: 

 Hình vẽ minh họa bài toán:

H
A

M

O

Gọi  là vị trí của vệ tinh,  là điểm xa nhất trên trái đất nhận được tín hiệu từ vệ tinh.
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Khoảng cách từ vệ tinh đến mặt đất là .

 Do thời gian từ lúc truyền tín hiệu đến lúc nhận lại tín hiệu là , nên thời gian tín

hiệu truyền từ A đến M là:  

 Độ dài đoạn cũng là quãng đường tín hiệu truyền đi được trong .  

 Vị trí xa nhất trên trái đất có thể nhận tín hiệu từ vệ tinh là vô số điểm (với là
tiếp tuyến kẻ từ  đến đường tròn tâm ) 

 Vì  tiếp tuyến   tại 
 Xét tam giác vuông , áp dụng định lý Py-ta-go ta có: 

           
 Khoảng cách từ vệ tinh Vinasat-  đến mặt đất là độ dài đoạn :

 (nghìn km)
ĐỀ 11 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10

NĂM HỌC 2026-2027
MÔN: TOÁN

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Biểu thức  bằng:
A. B. C. D. 

Câu 2. Đồ thị hàm số  thì:
A. nằm phía dưới trục hoành B. nằm phía dưới trục tung
C. nằm phía trên trục hoành D. nằm phía trên trục tung

Câu 3. Xác định hệ số  của phương trình 

A. B. 

C. D. 

Câu 4. Phương trình  nhận cặp số nào sau đây là nghiệm?

A.
B. C. D. 

Câu 5. Nếu  thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?

A. B. C. D. 

Câu 6. Cho tam giác  nhọn. Đường cao . Chọn khẳng định sai:
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A. B. 

C. D. 

Câu 7. Nếu đường thẳng  là tiếp tuyến của đường tròn  tại  thì:

A. B.  tại C. D.  tại 

Câu 8. Góc nội tiếp có số đo:
A. Bằng hai lần số đo góc ở tâm cùng chắn một cung
B. Bằng số đo góc ở tâm cùng chắn một cung
C. Bằng số đo cung bị chắn
D. Bằng nửa số đo cung bị chắn
Câu 9. Trong các hình sau, hình nào nội tiếp được trong đường tròn:
A. Hình bình hành B. Hình chữ nhật C. Hình thang D. Hình thang vuông
Câu 10. Một hình nón có thể tích bằng  và chiều cao bằng . Bán kính của đường tròn đáy
bằng:

A. B. C. D. 
Câu 11. Một lớp học có 40 học sinh được yêu cầu ghi lại số lượng sách họ đã đọc trong tháng
qua. Dữ liệu thu thập được tổng hợp trong bảng tần số dưới đây:
Số sách
đã đọc

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tần số 2 3 5 6 7 6 5 3 2 1
Hãy xác định phần trăm số học sinh đã đọc từ 5 cuốn sách trở lên?

A. B. C. D. 

Câu 12. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên không lớn hơn 10. Tính xác suất để số được chọn là số
nguyên tố?

A.
B. C. D. 

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c),  d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng
hoặc sai.

Câu 1. Cho biểu thức  và 

a) ĐKXĐ của biểu thức là 

b) Kết quả rút gọn của  là

c) Giá trị của  tại  là 
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d) Giá trị của  để có giá trị không âm là 
Câu 2. Hai địa điểm  và  cách nhau km. Cùng một lúc một ô tô khởi hành từ  và một

xe máy khởi hành từ . Xe máy và ô tô gặp nhau tại địa điểm  cách  km. Nếu ô tô khởi

hành sau xe máy một giờ thì sẽ gặp nhau tại địa điểm  nằm giữa  và , cách  km.
a) Ta có: km; km; km; km
b) Gọi vận tốc ô tô là  (km/h; ); vận tốc xe máy là  (km/h; ); Theo đề bài ta có hệ

phương trình    
c) Gọi vận tốc ô tô là  (km/h; ); vận tốc xe máy là  (km/h; ); Theo đề bài ta có

phương trình    
d) Vận tốc ô tô là km/h; vận tốc xe máy là km/h.

Câu 3. Cho tam giác  vuông tại , cạnh , . Đường tròn tâm , đường
kính  cắt  ở .

    a) Diện tích hình tròn  bằng  
    b)  vuông góc với 
    c) Đường tròn tâm  đường kính  đi qua 

    d) Độ dài cung nhỏ  là  
Câu 4: Một công ty may quần áo đồng phục học sinh, cho biết cỡ áo theo chiều cao của học sinh 
được tính như sau:

Chiều cao
(cm)
Cỡ áo S M L XL XXL

Công ty muốn ước lượng tỉ lệ các cỡ áo khi may cho học sinh lớp 9, đo chiều cao của 36 học sinh
khối 9 thu được mẫu số liệu sau:

160 161 161 162 162 162 163 163 163 164 164 164 164
165 165 165 165 165 166 166 166 166 167 167 168 168
168 168 169 169 170 171 171 172 172 174

    a) Có số áo may cho học sinh là cỡ L

    b) Tần số của nhóm cỡ áo cho học sinh cao   là 

    c) Tần số tương đối của học sinh mặc vừa cỡ XL là 
    d) Công ty may  áo đồng phục cho học sinh lớp  thì nên may cỡ L  là  chiếc
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PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hệ phương trình:   ( m là tham số )

Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất  thỏa mãn ?

Câu  2. Trong  mặt  phẳng  tọa  độ   cho  parabol   và  đường  thẳng

 (  là tham số). Tìm m để  cắt  tại hai điểm phân biệt có hoành

độ  thỏa mãn   .       
Câu 3. Cá heo có thể nhảy cao tới   feet và thực hiện cac thủ thuật như nhảy qua vòng, lộn

nhào trong không trung. Giả sử quỹ đạo nhảy của cá heo là parabol , với gốc tọa độ là vị
trí cao nhất mà cá heo đạt được, cách mặt nước  feet, trong đó  được tính theo đơn vị feet và

 được tính theo đơn vị giây. Biết rằng sau  giây kể từ vị trí cao nhất đó, cá heo rơi chạm mặt

nước (như hình vẽ). Cá heo cách mặt nước bao nhiêu feet sau khi rơi   giây kể từ vị trí cao
nhất. (Làm tròn đến hàng phần mười)

Câu 4. Một cơ sở sản xuất kem chuẩn bị làm ra  chiếc kem giống nhau theo đơn đặt hàng.
Biết cốc đựng kem có dạng hình nón; chiếc cốc có bề dày không đáng kể, chiều cao của cốc bằng

cm, đường kính miệng cốc bằng  cm. Kem được đổ đầy cốc và dư ra phía ngoài một lượng
có dạng nửa hình cầu có bán kính bằng bán kính miệng cốc. Để hoàn thành đơn đặt hàng trên thì

cơ sở sản xuất đó cần chuẩn bị một lượng kem bằng bao nhiêu ? (lấy )

Câu 5. Cho . Từ  điểm  nằm ngoài  cách  một khoảng bằng , kẻ 2 

tiếp tuyến tới đường tròn (  là các tiếp điểm). Đường thẳng  đi qua điểm  cắt

 tại  (  nằm giữa ). Xác định giá trị nhỏ nhất của .
Câu 6. Bạn Hà gieo hai con xúc xắc  mặt cân đối và đồng chất. Xác suất để tích số chấm trên
mặt xuất hiện của hai con súc xắc là một số chia hết cho  là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến
chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy). 

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN
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PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp án B C C D C D B D B A B A
PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.
Câu 1. a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

a) ĐKXĐ của biểu thức là 

b) 

c) Ta có: 

Thay  (thỏa mãn ĐKXĐ) vào  ta được 

d) Để thì  (Vì )

Kết hợp ĐKXĐ ta được: 
Câu 2. a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai
a) Ta có: km; km; km; km
b) Gọi vận tốc ô tô là  (km/h; ); vận tốc xe máy là  (km/h; ); Theo đề bài ta có hệ

phương trình    
d) Giải hệ phương trình ta được: 
Vận tốc ô tô là km/h; vận tốc xe máy là km/h.
Câu 3. a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai

    a) Diện tích hình tròn  bằng  
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    b) Xét đường tròn  có  là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn  hay
 vuông góc với 

    c) Vì  vuông góc với  nên  vuông tại . Khi đó  thuộc
đường tròn đường kính  hay đường tròn tâm  đường kính  đi qua .

    d) Vì  cùng thuộc đường tròn  nên 

Khi đó  cân tại . Từ đó: 

Độ dài cung nhỏ  là  .

Câu 4: a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng
Chiều cao (cm)

Tần số 0 22 8 6 0

a) Ta có   số áo may cho học sinh là cỡ L

b) Tần số của nhóm cỡ áo cho học sinh cao   là 

c) Tần số tương đối của học sinh mặc vừa cỡ XL là . 

d) Công ty may 500 áo đồng phục cho học sinh lớp 9 thì 
Công ty may 500 áo đồng phục cho học sinh lớp 9 thì nên may cỡ L là 22,22%.500 = 111 chiếc 
PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 1. Đáp án: 

Cho hệ phương trình:  ( m là tham số )

Để hệ phương trình có nghiệm duy nhất thì  

Từ (1) ta có ; thay vào (2)  thu gọn ta được  

Khi  

Ta có: 

Đối chiếu với điều kiện  ta có  thỏa mãn bài ra.
Câu 2. Đáp án: 
Xét phương trình hoành độ các giao điểm :
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Vì  cắt  tại hai điểm có hoành độ  nên là hai nghiệm của phương trình 

Áp dụng định lý Viét  (*).

Có 

Mà  Suy ra 

Câu 3: Đáp án: 

Thay x = 2, y = 25 vào hàm số  ta được:
25 = a. 22

Suy ra a = 6,25
Thay x = 1,5 vào hàm số y = 6,25x2 ta được:
y = 6,25. 1,52 = 14,0625 (feet)
Cá heo cách mặt nước: 25 - 14,0625 = 10,9375  10,9 (feet)
Câu 4. Đáp án: 

Lượng kem nằm phía trong cốc kem của 1 chiếc kem là: 

Lượng kem đổ dư ra ngoài của 1 chiếc kem là: 

Lượng kem cần để làm 1000 cái kem là

Câu 5. Đáp án: 

Tính 

Có 

Có  

Giá trị nhỏ nhất của  là 12. Dấu bằng xảy ra khi C, D trùng với A hoặc B

Câu 6. Đáp án: 
Không gian mẫu của phép thử là: 

Số phần tử không gian mẫu  là .
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Có  kết quả thuận lợi cho biến cố trên là:

Vậy xác suất của biến cố trên là: 

ĐỀ 12 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: TOÁN

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Điều kiện của  để biểu thức  có nghĩa là
A. . B. . C. .  D. .

Câu 2.  Cặp số  là nghiệm của hệ phương trình nào?

Câu 3. Phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn?

A. . B. .
 C.  D. .

Câu 4.  Nếu  và  thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng ?

A. .                   B. .            C. .                D. 
Câu 5. Quan hệ giữa quãng đường chuyển động (m) và thời gian chuyển động  (giây) của một

vật rơi tự do được biểu diễn gần đúng bởi công thức . Nếu thả một vật nặng từ độ cao
 xuống đất (coi sức cản của không khí là không đáng kể) thì sau khi thả được bao nhiêu

giây vật đó cách mặt đất ?
A.  giây. B.  giây. C.  giây. D. giây.
Câu 6. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều cạnh  là

A. . B. . C. . D. .
Câu 7. Đặt một chiếc thang dài  tạo với mặt đất một góc bằng  Khi đó chân thang cách
tường là

A.                       B. .                               C.                    D. 

Câu 8. Cho hình vẽ. Số đo của góc  là

A. B. 
C. D. 
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Câu 9. Cho tứ giác  nội tiếp đường tròn biết . Vậy số đo là

A. B. .                      C. .                         D. 

Câu 10. Cho một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là  và chiều cao . Một hình cầu 
có diện tích bằng diện tích xung quanh của hình trụ. Tính bán kính của  hình cầu?   

A. . B. . C. .           D. .
 Câu 11. Biểu đồ dưới đây cho biết số đầu sách đã đọc trong một năm của em học sinh được
lựa chọn ngẫu nhiên

Trung bình mỗi học sinh trong một năm đã đọc bao nhiêu quyển sách?
A. . B. . C. . D. .
Câu 12. Một hộp đựng  quả cầu màu xanh,  quả cầu màu đỏ,  quả cầu màu trắng có cùng 
kích thước và khối lượng. Chọn ngẫu nhiên ra một quả cầu. Xác suất của biến cố “Quả cầu được 
chọn ra màu đỏ ” là

A.                               B.                       C.                              D. 
PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.
Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng
hay sai.
Câu 13. 

Cho hai biểu thức:  và B =   .

a) ĐKXĐ của là .

b) Rút gọn biểu thức .

c) Rút gọn biểu thức .
d) với ĐKXĐ của B.

Câu 14. Để trộn hai loại bột khác nhau, một người bán hàng dùng hết bột gạo nếp và

bột gạo tẻ. Biết khối lượng bột gạo tẻ có trong loại bột thứ nhất là và khối lượng bột 
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gạo nếp có trong loại bột thứ hai là ( ). Loại bột thứ nhất chứa khối lượng bột gạo 
nếp gấp ba lần khối lượng bột gạo tẻ. Loại bột thứ hai chứa khối lượng bột gạo tẻ gấp ba lần khối 
lượng bột gạo nếp. 

          a) .

b) .

c) .

d) Loại bột thứ nhất có khối lượng là .
 Câu 15. Bác An đi xe máy từ A đến địa điểm
B phải leo lên một con dốc  và xuống một
con dốc  (như hình vẽ dưới đây). Cho biết
chiều  dài  con  dốc  là ,

.(Làm tròn kết quả đến hàng
đơn vị)

10°16°

HB C

A

      a) Góc tạo bởi con dốc  và con dốc  là  bằng .               
      b) Chiều cao  của con dốc là .
      c) Quãng đường dài là .
      d) Biết vận tốc trung bình khi Bác An đi xe máy xuống đoạn dốc  là thì thời 
gian Bác An đi xuống dốc từ C đến B mất 4 giây.
Câu 16. Hình bên mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm tám phần bằng nhau và ghi 

các số . Chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa. 
Quay đĩa tròn một lần. 

a) Không gian mẫu có  phần tử.
b) Xác suất của biến cố: ‘‘Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số

chia hết cho ” là .
c) Xác suất của biến cố: ‘‘Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số là

bội của ” là .
d) Xác suất của biến cố: ‘‘Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số chia cho  dư  hoặc chia dư

” là .
PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17. Cho biểu thức , với . Tìm giá trị của  để .

Câu 18. Cho phương trình:  với  là tham số. Xác định  để phương trình có 2 

nghiệm  và   thỏa mãn: .
Câu 19. Một khu vườn có dạng hình tròn với bán kính là  Để làm đẹp khu vườn, người ta

trồng  bồn hoa ở  vị trí  tạo thành hình chữ nhật ABCD như hình vẽ. 
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Người ta dự định làm giàn đèn trang trí tạo thành đường đi qua lại giữa các bồn hoa (các cạnh và

hai đường chéo của hình chữ nhật). Biết  và chi phí làm giàn đèn trang trí là 
đồng/m.  Hỏi người ta mất bao nhiêu tiền để làm giàn đèn  trang trí trên?  (Tính bằng đơn vị:
đồng, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
Câu 20. Một  chiếc  cầu  được  thiết  kế  như hình bên dưới  có  độ  dài  ,  chiều  cao

. Hãy tính bán kính của đường tròn chứa cung  biết đi qua tâm của đường
tròn chứa cung . (Tính bằng đơn vị: m, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 21. Cho hai số thực dương  thỏa mãn  . Tìm giá trị nhỏ nhất của

.
Câu 22. Có  quyển sách Toán và  quyển sách Tiếng Anh trên một giá sách. Lấy ngẫu nhiên

 quyển sách từ giá sách. Tính xác xuất để lấy được đúng  quyển sách Toán.
(Kết quả làm tròn đến phần hàng chục).

...Hết đề…

ĐÁP ÁN
PHẦN I (3,0 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp D A C C B D A A B D C A
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án
PHẦN II (4,0 điểm)
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1,0 điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm.

Câu 13 14 15 16
a S S Đ Đ
b S S S S
c Đ S Đ Đ
d Đ Đ S Đ

Hướng dẫn chi tiết

Câu 13. Cho hai biểu thức:  

và  .

a) ĐKXĐ của là .

b) Rút gọn biểu thức .

c) Rút gọn biểu thức .
d) với ĐKXĐ của B.

a) ĐKXĐ của  là  
Chọn S

b) = 

= 

= .
Chọn S

c) =

= 

= .
Chọn Đ
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d) với

Do nên và

Nên với .
Chọn Đ

Câu 14. Để trộn hai loại bột khác nhau, một người bán hàng dùng hết  bột gạo nếp và

bột gạo tẻ. Biết khối lượng bột gạo tẻ có trong loại bột thứ nhất là và khối lượng bột

gạo nếp có trong loại bột thứ hai là ( ). Loại bột thứ nhất chứa khối lượng bột gạo
nếp gấp ba lần khối lượng bột gạo tẻ. Loại bột thứ hai chứa khối lượng bột gạo tẻ gấp ba lần khối
lượng bột gạo nếp.

          a) .

b) .

c) .

d) Loại bột thứ nhất có khối lượng là .

Vì khối lượng bột gạo tẻ có trong loại bột thứ nhất là và khối lượng bột gạo nếp có trong

loại bột thứ hai là ( ). Loại bột thứ nhất chứa khối lượng bột gạo nếp gấp ba lần khối
lượng bột gạo tẻ. Loại bột thứ hai chứa khối lượng bột gạo tẻ gấp ba lần khối lượng bột gạo nếp. 

Ta có hệ PT: 

Giải hệ PT ta có: .

Vậy loại bột thứ nhất có khối lượng là: .
a) Chọn S       b) Chọn S        c) Chọn S    d) Chọn Đ.
Câu 15. Bác An đi xe máy từ A đến địa điểm B
phải leo lên một con dốc  và xuống một con
dốc  (như hình vẽ dưới đây).  Cho biết chiều

dài  con  dốc  là ,  .
(Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

10°16°

HB C

A

             a) Góc tạo bởi con dốc  và con dốc  là  bằng .  
             b) Chiều cao  của con dốc là .
             c) Quãng đường dài là .
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             d) Biết vận tốc trung bình khi Bác An đi xe máy xuống đoạn dốc  là thì thời
gian Bác An đi xuống dốc từ C đến B mất 4 giây.

    Hướng dẫn chi tiết                                                              

a) Xét có 

 .
a) Chọn Đ       

b) Xét vuông tai H có: 
b) Chọn Đ    

   c) Xét vuông tai H có: 

Xét vuông tai H có: 

Ta có: 
c) Chọn S       

d) Xét vuông tai có: 

Đổi  =

Thời gian An đi xuống dốc từ C đến B là: 
d) Chọn S       
Câu 16. Hình bên mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm tám phần bằng nhau và ghi 

các số . Chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa. 
Quay đĩa tròn một lần. 

a) Không gian mẫu có  phần tử.
b) Xác suất của biến cố: ‘‘Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số

chia hết cho ” là .
c) Xác suất của biến cố: ‘‘Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số là

bội của ” là .
d) Xác suất của biến cố: ‘‘Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số chia cho  dư  hoặc chia dư

” là .
                                            Hướng dẫn chi tiết                                                              

a) Không gian mẫu có  phần tử. 
a) Chọn Đ
b) Xác suất của biến cố mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số là số chia hết cho  là:

.
b) Chọn S
c) Xác suất của biến cố mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số là bội của  là:
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c) Chọn Đ
d) Xác suất của biến cố mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số số chia hết cho  dư  hoặc chia dư 
là:

d) Chọn Đ

PHẦN III(3,0 điểm). TRẢ LỜI NGẮN
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được  điểm)

Câu Đáp án
17 36
18
19
20
21
22

Câu 17. Cho biểu thức , với . Tính giá trị của x để .
                                     Hướng dẫn chi tiết                                                              
Với , ta có:

=

= 

Vì , ta có:

Vậy thì .
Kết quả: 36

Câu 18. Cho phương trình:  với m là tham số. Xác định m để phương trình có 2 

nghiệm x1 và x2  thỏa mãn: .
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                                                          Hướng dẫn chi tiết                                                              

Điều kiện để phương trình:  có hai nghiệm là . Hay

 
Áp dụng hệbthức Vi ét, ta có:

Ta có: 

Ta có HPT: 

Giải HPT: 

Thay  vào  ta có .
Kết quả: 2
Câu 19. Một khu vườn có dạng hình tròn với bán kính là  Để làm đẹp khu vườn, người ta

trồng  bồn hoa ở  vị trí  tạo thành hình chữ nhật  như hình vẽ. 
Người ta dự định làm giàn đèn trang trí tạo thành đường đi qua lại giữa các bồn hoa (các cạnh và

hai đường chéo của hình chữ nhật). Biết  và chi phí làm giàn đèn trang trí là 
đồng/m.  Hỏi người ta mất bao nhiêu tiền để làm giàn đèn  trang trí trên? (Tính
 bằng đơn vị: đồng, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
                                        Hướng dẫn chi tiết  

Kẻ  . Trong  chứng minh được OH vừa là

đường cao cũng đồng thời là đường trung tuyến.

Độ dài hai đường chéo của hình chữ nhật là: 
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Xét vuông tai H có:

Xét vuông tai B có:

(ĐL Pitago)

Độ dài các cạnh và hai đường chéo của hình chữ nhật là: 

Số tiền để làm giàn đèn  trang trí trên là:

 (đồng)
Kết quả: 
Câu 20. Một  chiếc  cầu  được  thiết  kế  như hình bên dưới  có  độ  dài  ,  chiều  cao

. Hãy tính bán kính của đường tròn chứa cung  biết đi qua tâm của đường
tròn chứa cung . (Tính bằng đơn vị: m, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

                                                                Hướng dẫn chi tiết  

Xét (O) Có  dây  mà (gt)
 là trung điểm của ( ĐL liên hệ giữa đường kính và dây

cung)

Xét vuông Tại có:

 (ĐL Pitago)
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Kết quả: 

Câu 21.  Cho hai số thực dương   thỏa mãn  .   Tìm giá trị  nhỏ nhất của

.
                                                Hướng dẫn chi tiết

 Đẳng thức xảy ra khi 
Kết quả: 30
Câu 22. Có  quyển sách Toán và  quyển sách Tiếng Anh trên một giá sách. Lấy ngẫu nhiên

 quyển sách từ giá sách. Tính xác xuất để lấy được đúng  quyển sách Toán.
                                                            Giải
Gọi  là biến cố: “Lấy được đúng  quyển sách Toán”.
Có  quyển sách Toán và  quyển sách Tiếng Anh trên một giá sách. Tổng số quyển sách là:

(quyển)
 Lấy ngẫu nhiên  quyển sách từ giá sách thì có số khả năng có thể xảy ra là:

                    (khả năng)

Số phần tử của không gian mẫu là .
Gọi  là biến cố: “Lấy được đúng  quyển sách Toán”.
Lấy ngẫu nhiên  quyển sách từ giá sách mà có đúng  quyển sách Toán thì sẽ phải lấy 

 quyển sách Toán và 3 quyển sách Tiếng Anh thì số khả năng có thể xảy ra là:

                    ( khả năng)

Do đó số kết quả thuận lợi của biến cố là:  

Vậy xác suất của biến cố  là . 
 Kết quả : .                

ĐỀ 13 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10
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NĂM HỌC 2026-2027
MÔN: TOÁN

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tìm điều kiện xác định của biểu thức 
A.                  B.                          C. D. 

Câu 2. Cho hàm số . Hai điểm nào thuộc đồ thị hàm số và đối xứng với nhau qua Oy.

A. B.   

C. D. 

Câu 3. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình 

A.  B. C. D. 
Câu 4. Cho bất phương trình: . Nghiệm của bất phương trình:

A. B. 

C. D. 
Câu 5. Hình cầu tâm  bán kính  được  tạo ra khi quay: 
A. nửa đường tròn tâm  bán kính  quanh đường kính của nó.
B. tam giác vuông quanh cạnh góc vuông.
C. nửa hình tròn tâm  bán kính quanh đường kính của nó.
D. hình chữ nhật quanh một cạnh của nó.
Câu 6. Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác vuông là:
A. Trung điểm của cạnh huyền. B. Giao điểm của ba đường phân giác.
C. Giao điểm của ba đường cao. D. Giao điểm của ba đường trung tuyến
Câu 7. Trong tự nhiên,  hình ảnh liên quan đến hình đa giác đều rất đa dạng, phong phú. Trong 
các hình sau hình nào không phải đa giác đều

Hình Hình Hình Hình 
A. Hình B. Hình C. Hình  D. Hình 
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Câu 8. Các mặt hàng trong chương trình khuyến mãi của cửa hàng điện máy là: tivi; tủ lạnh, máy
giặt, điều hòa. Bác Bình tham gia chương trình được chọn ngẫu nhiên một mặt hàng. Không gian 
mẫu của phép thử đó là:
A. {Tivi; tủ lạnh; máy giặt; điều hòa}
B. {Tivi; tủ lạnh; máy giặt}
C. {Tivi; tủ lạnh}
D. {Tivi}

Câu 9. Cho ,  là hai nghiệm của phương trình . Giá trị của là

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Cho hai đường tròn  và  và . Gọi  lần lượt là giao điểm của

tia  với . Độ dài đoạn  là:
A.
B.
C.
D.
Câu 11. Cho hình trụ có đường  kính đáy bằng và chiều cao bằng . Lấy . Diện
tích xung quanh của hình trụ là :

A.               B.                  C.                  D. 
Câu 12. Kết quả bán mẫu giày mới ra của cửa hàng A trong một tháng được cho bởi bảng tần số 
sau
Cỡ giày ( ) Cộng
Tần số ( )
Trong đó, cỡ giày  và  là cỡ trẻ em, các cỡ giày còn lại là cỡ người lớn. Tỉ số phần trăm của 
số lượng giày cỡ trẻ em bán được so với tổng số lượng giày bán trong tháng xấp xỉ bao nhiêu 
(làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)?
A.               
B.        
C.           
D. 

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng 
hoặc sai.

Câu 13: Cho hàm số  
a) Đồ thị hàm số nhận trục hoành làm trục đối xứng.    

b) Với , đồ thị hàm số  đi qua điểm  thì  bằng 
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c) Đồ thị hàm số  đi qua điểm  khi .

d) Đồ thị hàm số  đi qua hai điểm  và  thì giá trị nhỏ nhất của biểu thức
 là 

Câu 14. Cho phương trình  (1), với  là ẩn,  là tham số. 
a) Phương trình (1) là phương trình bậc hai một ẩn x. 

b) Phương trình (1) luôn có hai nghiệm ;  thoả mãn .  

c) Với  thì phương trình (1) có hai nghiệm ; thỏa mãn 

d) Để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt ;   sao cho ;   là độ dài hai cạnh góc 

vuông của một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng thì  .
Câu 15. Cho đường tròn tâm  đường kính . Điểm nằm giữa hai điểm và  sao cho

. Vẽ đường tròn tâm  bán kính . 
a) Đường thẳng là trục đối xứng chung của cả hai đường tròn.   

b) Đường tròn và đường tròn không cắt nhau.

c) Đường tròn và đường tròn không giao nhau. 

d) Vẽ bán kính ID của đường tròn sao cho , cắt đường tròn  tại . Nếu

thì trong các dây đi qua C của đường tròn dây lớn nhất có độ dài bằng 
Câu 16. Thời gian đi từ nhà đến trường (đơn vị là phút) của tất cả học sinh lớp cho kết quả 
như sau: 

15 15 11 8 5 9 12 20 15 17
10 8 20 12 14 11 15 8 10 12
17 7 22 14 15 7 24 18 13 11
15 10 22 11 9 10 11 17 17 15

a) Lớp 9A có  học sinh, học sinh đi từ nhà đến trường hết ít thời gian nhất là phút và học sinh
đi từ nhà đến trường hết nhiều thời gian nhất là phút. 
b) Số học sinh đi từ nhà đến trường hết từ phút đến dưới phút là  học sinh.
c) Ta có bảng tần số ghép nhóm như sau:

d) Trong biểu đồ tần số 

tương đối ghép nhóm dạng cột sau ta tìm được 
PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.
 Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 17. Cho hệ phương trình  . Có nghiệm là 

Tính giá trị biểu thức: 
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Câu 18. Tứ giác nội tiếp đường tròn có hai cạnh đối  và  cắt nhau tại  và

, khi đó 

Câu 19. Số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình     là ………
Câu 20. Tỉ lệ bình chọn môn thể thao yêu thích của khối 9 trong 1 trường THCS như sau:
Môn thể thao Bóng đá Cầu lông Bơi Cờ vua
Tỉ lệ bình chọn

Biết rằng có 250 học sinh tham gia bình chọn. Tần số biểu diễn số học sinh bình chọn cho bóng 
đá là ....

Câu 21. Sân chơi của 1 trường học dạng hình chữ nhật  có diện tích là  và có độ dài đường

chéo là . Nhà trường dự tính sẽ trồng xung quanh sân đó các cây xanh cách đều nhau  
và ở một góc sân có để cách ra một lối đi rộng . Số cây xanh cần trồng là bao nhiêu?
Câu 22. Từ một tờ giấy hình tròn người ta cắt ra một hình lục giác đều có diện tích lớn nhất. Biết 

diện tích phần cắt bỏ đi là . Diện tích hình lục giác đều (làm tròn đến hàng đơn vị) là:….

-------------- HẾT ---------------

PHẦN ĐÁP ÁN
Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Chọn C B A C C B C A C C A D

Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm Đúng/Sai
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm

Câu
13

Câu
14

Câu
15

Câu
16

a) Đ Đ Đ Đ
b) S S Đ S
c) S Đ Đ Đ
d) S Đ S S

Phần 3: Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)

Câu 17 18 19 20 21 22
Chọn 1 70 -5 120 19 297
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LỜI GIẢI

Câu 1. Tìm điều kiện xác định của biểu thức 
A.                               B.   C. D. 
Lời giải: Chọn C
Nhiều học sinh nhầm lẫn đáp án A hoặc B vì quen làm căn bậc . Tuy nhiên đây là căn bậc  nên
chỉ cần cho mẫu khác là đủ.

Câu 2. Cho hàm số . Hai điểm nào thuộc đồ thị hàm số và đối xứng với nhau qua Oy.

A. B.   

C. D. 
Lời giải: Chọn B

Thay  và  vào hàm số đều cho ta giá trị 

Câu 3. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình 

A.  B. C. D. 

Lời giải
Chọn A
Câu 4. Cho bất phương trình: . Nghiệm của bất phương trình:

A. B. 

C. D. 
Lời giải: 
Chọn C

Ta có:  nên . 
Câu 5. Hình cầu tâm  bán kính được tạo ra khi quay: 
A. nửa đường tròn tâm  bán kính quanh đường kính của nó.
B. tam giác vuông quanh cạnh góc vuông.
C. nửa hìh tròn tâm  bán kính quanh đường kính của nó.
D. hình chữ nhật quanh một cạnh của nó.
Lời giải
Chọn C
Câu 6. Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác vuông là:
A. Trung điểm của cạnh huyền. B. Giao điểm của ba đường phân giác.
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C. Giao điểm của ba đường cao. D. Giao điểm của ba đường trung tuyến.
Lời giải
Chọn B
Câu 7. Trong tự nhiên,  hình ảnh liên quan đến hình đa giác đều rất đa dạng, phong phú. Trong 
các hình sau hình nào không phải đa giác đều

Hình Hình Hình Hình 
A. Hình B. Hình C. Hình  D. Hình 
Lời giải
Chọn C
Câu 8. Các mặt hàng trong chương trình khuyến mãi của cửa hàng điện máy là: tivi; tủ lạnh, máy
giặt, điều hòa. Bác Bình tham gia chương trình được chọn ngẫu nhiên một mặt hàng. Không gian 
mẫu của phép thử đó là:
A. {Tivi; tủ lạnh; máy giặt; điều hòa}
B. {Tivi; tủ lạnh; máy giặt}
C. {Tivi; tủ lạnh}
D. {Tivi}
Lời giải: Chọn A
Bác Bình có thể chọn tivi hoặc tủ lạnh hoặc máy giặt hoặc điều hòa.
Không gian mẫu của việc chọn ngẫu nhiên một mặt hàng là: 

{tivi; tủ lạnh; máy giặt; điều hòa}

Câu 9 <TH>. Cho ,  là hai nghiệm của phương trình . Giá trị của 

 là

A. . B. . C. . D. .
Chọn C
Lời giải

 nên phương trình đã cho có 2 nghiệm ,  phân biệt.

 Hệ thức Viète: . 

 Giá trị biểu thức A = . 

Câu 10. Cho hai đường tròn  và  và . Gọi  lần lượt là giao điểm của

tia  với . Độ dài đoạn  là:
A.
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B.
C.
D.
Lời giải
Chọn C

Ta có : 
Mà ,  .

Câu 11. Cho hình trụ có đường  kính đáy bằng và chiều cao bằng . Lấy . Diện
tích xung quanh của hình trụ là :

A.               B.                  C.                  D. 
Lời giải : Chọn A
Có 
Áp dụng công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ là :

( )
Câu 12. Kết quả bán mẫu giày mới ra của cửa hàng A trong một tháng được cho bởi bảng tần số 
sau
Cỡ giày ( ) Cộng
Tần số ( )

Trong đó, cỡ giày  và  là cỡ trẻ em, các cỡ giày còn lại là cỡ người lớn. Tỉ số phần trăm của 
số lượng giày cỡ trẻ em bán được so với tổng số lượng giày bán trong tháng xấp xỉ bao nhiêu 
(làm tròn đến chữ số hàng đơn vị)?
A.               
B.        
C.           
D. 
Chọn D
Số giày trẻ em bán ra trong tháng là 
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Tỉ số phần trăm của số lượng giày cỡ trẻ em bán được so với tổng số lượng giày bán trong tháng

Câu 13. Cho hàm số  
a) Đồ thị hàm số nhận trục hoành làm trục đối xứng.    

b) Với , đồ thị hàm số  đi qua điểm  thì  bằng 

c) Đồ thị hàm số  đi qua điểm  khi .

d) Đồ thị hàm số  đi qua hai điểm  và  thì giá trị nhỏ nhất của biểu thức
 là 

Lời giải
a) S b) Đ c) S d) S
Lời giải
a) Đồ thị hàm số nhận trục tung làm trục đối xứng. Chọn SAI

b) Vì đồ thị hàm số đi qua điểm  nên thay  vào CTHS, ta có:  . 
Chọn: ĐÚNG

c) Đồ thị hàm số  đi qua điểm  nên . Chọn SAI.

d) Đồ thị hàm số  đi qua hai điểm  và 

 
Giá trị nhỏ nhất của biểu thức   là 
Chọn : SAI

Câu 14. Cho phương trình  (1), với  là ẩn,  là tham số. 
a)  Phương trình (1) là phương trình bậc hai một ẩn x. 

b) Phương trình (1) luôn có hai nghiệm ;  thoả mãn .  

c)  Với  thì phương trình (1) có hai nghiệm ; thỏa mãn 

d) Để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt ;   sao cho ;   là độ dài hai cạnh góc 

vuông của một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng thì  .
Lời giải
a) Đ                     b) S c) Đ d) Đ
 
a) Chọn : Đúng
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b) Ta có 

Phương trình đã cho có nghiệm ; khi 

 
Vậy phương trình (1) không thể luôn có hai nghiệm ;                                                                  
Chọn : Sai.

b) Với  (thỏa mãn ) thì phương trình (1) có hai nghiệm ; , theo Viet

Chọn : Đúng

a)  Theo yêu cầu bài toán thì phương trình   có hai nghiệm dương phân biệt  ;  thỏa mãn

 Khi đó

Vậy 
Chọn : Đúng.
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Câu 15. Cho đường tròn tâm  đường kính . Điểm nằm giữa hai điểm và  sao cho
. Vẽ đường tròn tâm  bán kính . 

a) Đường thẳng là trục đối xứng chung của cả hai đường tròn.   

b) Đường tròn và đường tròn không cắt nhau.

c) Đường tròn và đường tròn không giao nhau. 

d) Vẽ bán kính ID của đường tròn sao cho , cắt đường tròn  tại . Nếu

thì trong các dây đi qua C của đường tròn dây lớn nhất có độ dài bằng .
Lời giải
a) Đ                     b) Đ c) Đ d) S

a) Vì đường thẳng  đi qua  và nên đường thẳng là trục
đối xứng chung của cả hai đường tròn.   
Chọn : Đ

b) Vì  nên đường tròn và đường tròn tiếp
xúc trong, đo đó chúng không cắt nhau.
Chọn: Đ

c) Ta có nên đường tròn đựng đường tròn
do đó chúng không giao nhau.

Chọn: Đ
d)  vuông cân tại A, áp dụng định lí Pitago ta có 

Trong các dây đi qua  của đường tròn thì dây lớn nhất là đường kính nên dây lớn nhất có

độ dài bằng .
Chọn: S

Câu 16. Thời gian đi từ nhà đến trường (đơn vị là phút) của tất cả học sinh lớp cho kết quả 
như sau: 

15 15 11 8 5 9 12 20 15 17
10 8 20 12 14 11 15 8 10 12
17 7 22 14 15 7 24 18 13 11
15 10 22 11 9 10 11 17 17 15

a) Lớp 9A có  học sinh, học sinh đi từ nhà đến trường hết ít thời gian nhất là phút và học sinh
đi từ nhà đến trường hết nhiều thời gian nhất là phút. 
b) Số học sinh đi từ nhà đến trường hết từ phút đến dưới phút là  học sinh.
c) Ta có bảng tần số ghép nhóm như sau:
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d) Trong biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột sau ta tìm được 

y

x
30

20

40

30

20

10

0
2510 20155

Thời gian đến trường của các bạn học sinh lớp 9A

Lời giải

a. Đ b. S c. Đ d. S

a) Quan sát, so sánh và đếm ta có kết luận: Lớp 9A có  học sinh, học sinh đi từ nhà đến trường
hết ít thời gian nhất là phút và học sinh đi từ nhà đến trường hết nhiều thời gian nhất là phút. 
      Chọn: Đúng
b) Số học sinh đi từ nhà đến trường hết từ phút đến dưới phút là  học sinh ( ).

Chọn: Sai
c) Chọn: Đúng

d) Tần số tương đối của nhóm là: nên 

     Tần số tương đối của nhóm là:  nên 
Chọn: Sai

Câu 17. Cho hệ phương trình  . Có nghiệm là 

Tính giá trị biểu thức: 

Lời giải
Đáp án 
Ta có:

Bấm MTBT ta được:

Suy ra .
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Câu 18. Tứ giác nội tiếp đường tròn có hai cạnh đối  và  cắt nhau tại  và

, khi đó 
Lời giải
Đáp án: 

Tứ giác  nội tiếp có:

Mà 

Câu 19. Số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình     là ………
Lời giải
Đáp án: -5

             
               
               
               
               
              Mà x là số nguyên nhỏ nhất nên 
Câu 20. Tỉ lệ bình chọn môn thể thao yêu thích của khối 9 trong 1 trường THCS như sau:
Môn thể thao Bóng đá Cầu lông Bơi Cờ vua
Tỉ lệ bình chọn

Biết rằng có 250 học sinh tham gia bình chọn. Tần số biểu diễn số học sinh bình chọn cho bóng 
đá là ....
Lời giải 
Đáp án: 120
Tần số biểu diễn số học sinh bình chọn cho môn thể thao yêu thích là: 250
Số học sinh bình chọn môn thể thao bóng đá là:

  Tần số biểu diễn số học sinh bình chọn cho môn thể thao bóng đá được yêu thích của khối 9 là: 
120
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Câu 21. Sân chơi của 1 trường học dạng hình chữ nhật  có diện tích là  và có độ dài đường

chéo là . Nhà trường dự tính sẽ trồng xung quanh sân đó các cây xanh cách đều nhau  
và ở một góc sân có để cách ra một lối đi rộng . Số cây xanh cần trồng là bao nhiêu?
Lời giải 
Đáp án: 19

Gọi ,   là các kích thước sân chơi hình chữ nhật (Điều kiện , ).

Vì sân có diện tích  nên ta có phương trình   (1).

Vì độ dài đường chéo của sân là  nên ta có phương trình 

(2).

Mà:  (3).

Thay (1), (2) vào (3) ta được: 

Suy ra .

Suy ra (4).

Từ (1) và (4) suy ra ,  là nghiệm của phương trình .

Ta có ; .

Suy ra phương trình có hai nghiệm ; .
Khi đó kích thước sân hình chữ nhật đó lần lượt là: 

; .

Chu vi của sân hình chữ nhật là: .
Nhà trường dự tính sẽ trồng xung quanh sân đó các cây xanh cách đều nhau  và ở một góc sân
có để cách ra một lối đi rộng  nên số cây xanh cần trồng là:

 (cây).
Vậy số cây xanh cần trồng xung quanh sân đó là: cây. 
Câu 22. Từ một tờ giấy hình tròn người ta cắt ra một hình lục giác đều có diện tích lớn nhất. Biết 

diện tích phần cắt bỏ đi là . Diện tích hình lục giác đều (làm tròn đến hàng đơn vị) là:….

Lời giải
Đáp án: 
- Xét lục giác đều  nội tiếp đường tròn 
Suy ra 

Khoảng cách từ đến là 
- Diện tích hình thang  là
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- Diện tích hình lục giác đều nội tiếp hình tròn 

Vì diện tích phần cắt bỏ đi là nên ta có phương trình

Diện tích hình lục giác đều nội tiếp hình tròn 

ĐỀ 14 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: TOÁN

Phần 1. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu hỏi nhiều lựa chọn
Câu 1 <NB>. Điều kiền xác định của  là:
A. . B. . C. D. 

Câu 2. <NB>.  Cho điểm  thuộc đồ thị hàm số 
23

2
y x

. Điểm thuộc đồ thị hàm số trên 
đối xứng với điểm A  có tọa độ là:

A. . B. . C.  . D. .

Câu 3 <NB>. Cặp số nào dưới đây là nghiệm của hệ phương trình  

A. . B. . C. . D.  .

Câu 4 <NB>.  Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai một ẩn?

A. . B. . C. . D. .

Câu 5 <NB>. Khi cắt một mặt cầu tâm  bán kính  bởi một mặt phẳng bất kỳ thì mặt cắt thu 
được

luôn là một hình gì?

A. hình chữ nhật.    B. hình tròn.         C. đường tròn.                      D.
 
hình vuông

Câu 6 <NB>.  Tam giác ABC vuông tại A,  bằng

A. . B. . C. . D. 

Câu 7 <NB>. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về trục đối xứng của đường tròn.

A. Đường tròn không có trục đối xứng;
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B. Đường tròn có duy nhất một trục đối xứng là đường kính;

C. Đường tròn chỉ có hai trục đối xứng là hai đường kính vuông góc với nhau;

D. Đường tròn có vô số trục đối xứng là đường kính của đường tròn.

Câu 8 <NB>. Gieo một con xúc sắc sau đó gieo một đồng tiền xu. Quan sát số chấm xuất hiện 
trên con xúc sắc và sự xuất hiện của mặt sấp (S), mặt ngửa (N) của đồng tiền. Không gian mẫu 
của phép thử trên là: 

A. 

B. 

C. 

D. 
Câu 9<TH>. Cho biết , các bất đẳng thức nào sau đây đúng?

A. 

B.

C. 

D. 

Câu 10 <TH>. Cho  là hai đường thẳng song song và cách nhau một khoảng . Lấy điểm
 trên a và vẽ đường tròn . Khi đó đường tròn với đường thẳng .

A. tiếp xúc.

B. không cắt nhau.

C. cắt nhau.

D. không giao nhau.

Câu 11 <TH>. Cho tứ giác nội tiếp đường tròn  . Hai cạnh đối  và  cắt nhau tại

một điểm ở ngoài , biết  thì  bằng:

A.  

B. 

C.  

D. 

Câu 12 <TH>. Công ty A quyết định khen thưởng theo tuần cho các cửa hàng của mình. Điều 
kiện để một cửa hàng được khen thưởng là doanh thu mỗi tuần phải trên  triệu đồng. Bảng 
thống kê doanh thu trong một tuần của  cửa hàng thuộc công ty A.
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Doanh thu
(triệu đồng)

Tần số

Có bao nhiêu cửa hàng không được thưởng?
A. 
B. 
C. 
D. .

Phần 2. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Lựa chọn đúng/ sai

Câu 13. Cho các số ;  và . Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí
sinh chọn đúng hoặc sai.

a) <NB> Căn bậc hai của  là .

b) <TH> Tính căn bậc ba  của (làm tròn đến hàng phần trăm) được kết quả là .

c) <TH> Đưa thừa số ra ngoài dấu căn ta được .

d) <VD> Tính giá trị của biểu thức  được kết quả là .

Câu 14. Cho hệ phương trình  (  là tham số). 

a) <NB> Phương trình  (  là tham số) không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) <TH> Nghiệm của hệ phương trình khi  là 

c)  <TH>  Khi   hệ  phương  trình  có  ngiệm là  .  Giá  trị  của  biểu  thức

d) <VD> Biểu diễn ; theo  ta được .

Câu 15. Cho hình vẽ, biết ;  và số đo cung  bằng . 

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
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a) <NB> Góc  là góc nội tiếp chắn cung  của đường tròn .

b) <TH> Số đo cung  bằng .

c) <TH> Số đo góc  bằng .
d) <VD> Kẻ tại . Khi đó độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp  (làm tròn
đến phần trăm) là cm.

Câu 16. Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo ) của một số gia đình trong một tổ 
dân phố, ta được kết quả:

a) <NB> Có  hộ gia đình cần điều tra.

b) <TH> Có  hộ gia đình có mức tiêu thụ điện năng nhỏ hơn .

c) <TH> Có  hộ gia đình có cùng mức tiêu thụ .

d) <VD> Chủ yếu các gia đình trong tổ dân phố có mức tiêu thụ điện năng dưới .
Phần 3. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu trả lời ngắn
Câu 17. <TH> Phương trình  có hai nghiệm . Khi đó, nghiệm  bằng 
bao nhiêu?
Câu 18. <TH> Một cột đèn điện  cao  có bóng in trên mặt đất là  dài . Hãy tính

 (làm tròn đến độ) mà tia sáng mặt trời tạo với mặt đất.

Câu 19. <VD> Kết quả của phép tính là . Tính hiệu của 
Câu 20. <VD> Danh sách lớp của bạn Nam đánh số từ 1 đến 45. Nam có số thứ tự là 21. Chọn 

ngẫu nhiên một bạn trong lớp để trực nhật. Tính xác suất để chọn được bạn có số thứ tự lớn 

hơn số thứ tự của Nam (Làm tròn đến số thập phân thứ nhất). 

Câu 21. <VDC> Nhà bạn Hà có một mảnh vườn trồng rau bắp cải. Vườn được đánh thành nhiều

luống, số cây bắp cải trồng ở mỗi luống là như nhau. Biết rằng, nếu tăng thêm 8 luống rau, nhưng

mỗi luống trồng ít đi 3 cây thì số cây rau của cả vườn sẽ ít đi 54 cây. Nếu giảm đi 4 luống nhưng
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mỗi luống thêm 2 cây rau thì số cây rau cả vườn sẽ tăng thêm cây. Hỏi vườn nhà Hà đã trồng

có bao nhiêu cây bắp cải.

Câu 22. <VDC> Một vận động viên chạy bộ quanh một sân vận động hình tròn có chu vi 400m.

Sau mỗi vòng chạy, anh ta nghỉ 2 phút. Biết rằng vận tốc của anh ta giảm dần sau mỗi vòng do

mệt mỏi. Cụ thể: Vòng đầu tiên: Vận tốc trung bình là 10 km/h. Vòng thứ hai: Vận tốc trung bình

giảm 10% so với vòng trước. Vòng thứ ba: Vận tốc trung bình tiếp tục giảm thêm 10% so với

vòng thứ hai. Hãy tính tổng thời gian vận động viên này hoàn thành 3 vòng sân vận động, bao

gồm cả thời gian nghỉ ngơi (Kết quả làm tròn đến số thập phân thứ nhất)

ĐÁP ÁN
Phần 1. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu hỏi nhiều lựa chọn
Câu 1 <NB>. Điều kiền xác định của  là
A. . B. . C. D. 

Lời giải

ĐKXĐ:   
Chọn B

Câu 2. <NB>.  Cho điểm  thuộc đồ thị hàm số 
23

2
y x

. Điểm thuộc đồ thị hàm số trên 
đối xứng với điểm A  có tọa độ là

A. . B. . C.  . D. .

 Lời giải

Vì hai điểm  và  đối xứng nhau qua trục . Nên  thuộc đồ thị hàm số

 đối xứng với điểm .

Chọn A

Câu 3 <NB>. Cặp số nào dưới đây là nghiệm của hệ phương trình  

A. . B. . C. . D.  .
Lời giải

- Với   thì   nên   không là nghiệm của phương

trình . Do đó   không là nghiệm của hệ phương trình. Loại đáp án A.

- Với  thì  nên  là nghiệm của phương trình . Và

 nên   là nghiệm của phương trình  . Vậy   là
nghiệm của hệ phương trình đã cho. Chọn đáp án B.
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- Với   thì   nên  không là  nghiệm của phương trình

. Do đó   không là nghiệm của hệ phương trình. Loại đáp án C.

- Với  thì  nên không là nghiệm của phương

trình . Do đó   không là nghiệm của hệ phương trình. Loại đáp án D.
Chọn B
Câu 4 <NB>.  Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai một ẩn?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có phương trình  có dạng  nên  là phương 
trình bậc hai một ẩn.
Chọn B

Câu 5 <NB>. Khi cắt một mặt cầu tâm  bán kính  bởi một mặt phẳng bất kỳ thì mặt cắt thu 
được

luôn là hình gì? 

A. hình chữ nhật.    B. hình tròn.         C. đường tròn.                      D.
 
hình vuông

Lời giải
Khi cắt một mặt  cầu tâm  bán kính  bởi một mặt phẳng bất kỳ thì mặt cắt thu được luôn là 
một đường tròn

Chọn : C

Câu 6 <NB>.  Tam giác ABC vuông tại A,  bằng

A. . B. . C. . D. 

Lời giải

Xét tam giác  vuông tại  có 
Chọn B

Câu 7 <NB>. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về trục đối xứng của đường tròn.

A. Đường tròn không có trục đối xứng;

B. Đường tròn có duy nhất một trục đối xứng là đường kính;

C. Đường tròn chỉ có hai trục đối xứng là hai đường kính vuông góc với nhau;

D. Đường tròn có vô số trục đối xứng là đường kính của đường tròn.

Lời giải
Dựa vào tính đối xứng của đường tròn

Chọn D
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Câu 8 <NB>. Gieo một con xúc sắc sau đó gieo một đồng tiền xu. Quan sát số chấm xuất hiện 
trên con xúc sắc và sự xuất hiện của mặt sấp (S), mặt ngửa (N) của đồng tiền. Không gian mẫu 
của phép thử trên là: 

A. 

B. 

C. 

D. 
Lời giải
Gieo con xúc sắc độc lập với đồng tiền nên các khả năng có thể xảy ra là: 

.
Chọn C

Câu 9<TH>. Cho biết , các bất đẳng thức nào sau đây đúng?

A. 

B.

C. 

D. 

Lời giải
Dựa vào tính chất: Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số âm, ta được bất đẳng 

thức mới ngược chiều với bất đẳng thức đã cho, Tính chất bắc cầu.

Chọn B

Câu 10 <TH>. Cho  là hai đường thẳng song song và cách nhau một khoảng . Lấy điểm
 trên a và vẽ đường tròn . Khi đó đường tròn với đường thẳng .

A. tiếp xúc.

B. không cắt nhau.

C. cắt nhau.

D. không giao nhau.
Lời giải
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H

I

b

a

Kẻ tại 
là khoảng cách giữa hai đường thẳng , là khoảng cách từ tâm  đến đường thẳng 

Có ; 

Vậy 

Khi đó đường tròn với đường thẳng cắt nhau.
Chọn C
Câu 11 <TH>. Cho tứ giác nội tiếp đường tròn , hai tia  và  cắt nhau tại một

điểm ở ngoài , biết  thì  bằng:

A.  

B. 

C.  

D. 

Lời giải

O

M

120° D

C

B A

Tứ giác nội tiếp đường tròn   
 

(Hai góc kề bù)

Chọn B
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Câu 12 <TH>. Công ty A quyết định khen thưởng theo tuần cho các cửa hàng của mình. Điều 
kiện để một cửa hàng được khen thưởng là doanh thu mỗi tuần phải trên  triệu đồng. Bảng 
thống kê doanh thu trong một tuần của  cửa hàng thuộc công ty A.

Doanh thu
(triệu đồng)

Tần số

Có bao nhiêu cửa hàng không được thưởng?
A. 
B. 
C. 
D. .

Lời giải
Điều kiện để một cửa hàng được khen thưởng là doanh thu mỗi tuần phải trên  triệu đồng nên
các cửa hàng có doanh thu  triệu đồng sẽ không được thưởng.
Theo bảng tần số có  cửa hàng không được thưởng.
Chọn A

Phần 2. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Lựa chọn đúng/ sai

Câu 13. Cho các số ;  và . Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí
sinh chọn đúng hoặc sai.

a) <NB> Căn bậc hai của  là .

b) <TH> Tính căn bậc ba  của (làm tròn đến hàng phần trăm) được kết quả là .

c) <TH> Đưa thừa số ra ngoài dấu căn ta được .

d) <VD> Tính giá trị của biểu thức  được kết quả là .
Lời giải
a) Căn bậc hai của  là  và .
Chọn Sai

b) Ta có 
Chọn Đúng

c) Đưa thừa số ra ngoài dấu căn ta được .
Chọn Sai

d) Ta có  hay  
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Chọn Sai

Câu 14. Cho hệ phương trình  (  là tham số). 

a) <NB> Phương trình  (  là tham số) không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) <TH> Nghiệm của hệ phương trình khi  là 

c)  <TH>  Khi   hệ  phương  trình  có  ngiệm là  .  Giá  trị  của  biểu  thức

d) <VD> Biểu diễn ; theo  ta được .
Lời giải

a) Phương trình bậc nhất hai ẩn là phương trình có dạng  (Trong đó  là những số
cho trước  hoặc ). 
Chọn S

b) Với  ta có hệ phương trình 

Bấm máy tính được 

Vậy nghiệm của hệ phương trình khi  là 
Chọn S

c) Với  ta có hệ phương trình 

Bấm máy tính được 

Khi đó 
Chọn S

d) Xét hệ phương trình  (  là tham số).
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Cộng từng vế hai phương trình ta được  hay 

Thế vào phương trình ta được suy ra 
Chọn Đ

Câu 15. Cho hình vẽ, biết ;  và số đo cung  bằng . 

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

a) <NB> Góc  là góc nội tiếp chắn cung  của đường tròn .

b) <TH> Số đo cung  bằng .

c) <TH> Số đo góc  bằng .
d) <VD> Kẻ tại . Khi đó độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp  (làm tròn
đến phần trăm) là cm.
Lời giải
a) Theo định nghĩa góc nội tiếp.
Chọn Đúng

b) Ta có  sđ  nên sđ = 
Chọn Sai

c) Ta có sđ

nên sđ (góc nội tiếp chắn cung BC)
Chọn Đúng
d) Xét vuông tại H, ta có cm.

Xét vuông tại H, ta có cm.

Bán kính đường tròn goại tiếp  vuông tại H là cm.
Chọn Sai

Câu 16. Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (tính theo ) của một số gia đình trong một tổ 
dân phố, ta được kết quả:

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 157  

3 6 3x m= + 2 1x m= +
(1) 2 1 1m y m+ - = + y m=

AB cm6=  70 ABC »AB 60

ABC AC  O

AC 70
BAC 80

BH AC^ H BHCD
5,92

 1
2

ABC  AC AC 2 2.70 140ABC    

 360 60 140 160BC      

 1
2

BAC   1 .160 80
2

BC    

ABHD BH AB A.sin 6.sin80= = °

BHCD
BHBC
C

6.sin80
sin sin30

°= = °

BHCD
BCR 6.sin80 : 2 5,912 sin30

°= = »°

KW h1 /

165 85 65 65 70 50 45 100 45 35

100 100 100 90 53 70 140 50 50 75



uigeli.xyz

a) <NB> Có  hộ gia đình cần điều tra.

b) <TH> Có  hộ gia đình có mức tiêu thụ điện năng nhỏ hơn .

c) <TH> Có  hộ gia đình có cùng mức tiêu thụ .

d) <VD> Chủ yếu các gia đình trong tổ dân phố có mức tiêu thụ điện năng dưới .
Lời giải
Quan sát bảng trên:
a) Có  hộ gia đình cần điều tra. 
Chọn Đúng
b) Có  hộ gia đình có mức tiêu thụ điện năng nhỏ hơn 100 kwh. 
Chọn Sai
c) Có  hộ gia đình có cùng mức tiêu thụ 100 kwh. 
Chọn Đúng
d) Tổng số  hộ gia đình được điều tra, trong đó có  hộ gia đình có mức tiêu thụ điện năng 

dưới . 
Chọn Đúng

Phần 3. Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu trả lời ngắn

Câu 17: <TH> Phương trình  có hai nghiệm . Khi đó, nghiệm  bằng
Lời giải :

Sử dụng MTBT giải phương trình bậc tính được   

Sử dụng MTBT giải phương trình bậc tính được   

Câu 18: <TH> 

Một cột đèn điện  cao  có bóng in trên mặt đất là  dài . Hãy tính

 (làm tròn đến độ) mà tia sáng mặt trời tạo với mặt đất.
Lời giải :
+ Ta có:

 
Đáp án:
69
Câu 19: <VD>

Kết quả của phép tính là . Hiệu của là
Lời giải :
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Đáp án:
-3
Câu 20: Danh sách lớp của bạn Nam đánh số từ 1 đến 45. Nam có số thứ tự là 21. Chọn ngẫu 

nhiên một bạn trong lớp để trực nhật. Tính xác suất để chọn được bạn có số thứ tự lớn hơn số 

thứ tự của Nam. (Làm tròn đến số thập phân thứ nhất) 

Lời giải :

+ Số bạn có số thứ tự lớn hơn 21

Các bạn có số thứ tự lớn hơn 21 là những bạn có số thứ tự từ 22 đến 45. Như vậy, số lượng các 

bạn này là: 

+ Xác suất chọn được một bạn có số thứ tự lớn hơn 21

Tổng số bạn trong lớp là 45, nên xác suất chọn được một bạn có số thứ tự lớn hơn 21 là:

Vậy xác suất để chọn được một bạn có số thứ tự lớn hơn số thứ tự của Nam là 

Câu 21:
Nhà bạn Hà có một mảnh vườn trồng rau bắp cải. Vườn được đánh thành nhiều luống, số cây bắp
cải trồng ở mỗi luống là như nhau. Biết rằng, nếu tăng thêm 8 luống rau, nhưng mỗi luống trồng 
ít đi 3 cây thì số cây rau của cả vườn sẽ ít đi 54 cây. Nếu giảm đi 4 luống nhưng mỗi luống thêm 
2 cây rau thì số cây rau cả vườn sẽ tăng thêm cây. Hỏi vườn nhà Hà đã trồng có bao nhiêu cây 
bắp cải? 
Lời giải :
Gọi x là số luống rau, , x>4, y là số cây bắp cải trên 1 luống, ,y>3
Theo bài ta có:

(thỏa mãn đk)
Vườn nhà Lan trồng (cây bắp cải)

Câu 22:
Một vận động viên chạy bộ quanh một sân vận động hình tròn có chu vi . Sau mỗi vòng 
chạy, anh ta nghỉ  phút. Biết rằng vận tốc của anh ta giảm dần sau mỗi vòng do mệt mỏi. Cụ 
thể: Vòng đầu tiên: Vận tốc trung bình là  km/h. Vòng thứ hai: Vận tốc trung bình giảm so
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với vòng trước. Vòng thứ ba: Vận tốc trung bình tiếp tục giảm thêm  so với vòng thứ hai. 
Hãy tính tổng thời gian vận động viên này hoàn thành  vòng sân vận động, bao gồm cả thời gian
nghỉ ngơi.
Lời giải.

+ Đổi đơn vị vận tốc từ km/h sang m/phút

Vận tốc ở mỗi vòng sẽ được tính bằng m/phút để phù hợp với đơn vị của chu vi sân.

Vòng đầu tiên:

+ Tính vận tốc trung bình cho từng vòng

Vòng đầu tiên: m/phút

Vòng thứ hai: Giảm 10% so với vòng đầu tiên 

Vòng thứ ba: Giảm 10% so với vòng thứ hai 

+ Tính thời gian chạy từng vòng

Thời gian chạy từng vòng = Chu vi / Vận tốc của vòng đó.

Vòng đầu tiên:  phút

Vòng thứ hai:  phút

Vòng thứ ba:  phút

Tính tổng thời gian nghỉ
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Vận động viên nghỉ 2 phút sau mỗi vòng đầu tiên và thứ hai:  phút

Tính tổng thời gian hoàn thành 3 vòng (bao gồm nghỉ ngơi)

Tổng thời gian = Thời gian chạy 3 vòng + Thời gian nghỉ

+ + +4  phút

Vậy tổng thời gian vận động viên hoàn thành 3 vòng, bao gồm cả thời gian nghỉ ngơi, là khoảng

phút.

ĐỀ 15 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: TOÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (3 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Điều kiện xác định của là:
 A. .  B. .  C. .  D. .
Câu 2. Phương trình có nghiệm thì m có giá trị là:

 A. .  B. .  C. .  D. .

Câu 3.  Cho hàm số . Tìm  để đồ thị hàm số đi qua điểm với là 

nghiệm của hệ phương trình:

 A. .  B. .  C. .  D. .

Câu 4. Biểu thức bằng
 A. .  B. .  C. .  D. .

Câu 5. Điểm  thuộc đồ thị hàm số:

 A. .  B. .  C. .  D. .

Câu 6. Số lượt khách hàng đến tham quan cuộc triển lãm tranh 10 ngày vừa qua được ghi như 
sau:
Số  thứ  tự
ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cộng

Số  lượng
khách 300 350 300 280 250 …… 300 400 300 250 N = 3080
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Ngày thứ 6 thì số lượng khách là bao nhiêu ?
 A. 250.  B. 350.  C. 300.  D. 280.
Câu 7. Một bạn ghi lại điểm kiểm tra đánh giá định kì của một số bạn học sinh lớp 9 như sau:

Số giá trị khác nhau của mẫu dữ liệu trên là: 
 A. .  B. .  C. .  D. .
Câu 8. Một khúc sông rộng khoảng . Một chiếc thuyền muốn qua sông theo phương ngang
nhưng bị dòng nước đẩy theo phương xiên, nên phải đi khoảng  mới sang được bờ bên kia.
Hỏi dòng nước đã đẩy thuyền lệch đi một góc bao nhiêu độ? (Làm tròn đến phút).
 A. .  B. .  C. .  D. .

Câu 9. Cho  như hình vẽ. Số đo của cung nhỏ  là :
   A. .
   B. .
   C. .
   D. .

Câu 10. Cho tứ giác  nội tiếp. Chọn câu sai.
 A. .  B. .
 C. .  D. .
Câu 11. Hộp sữa ông Thọ có dạng hình trụ (đã bỏ nắp) có chiều cao và đường kính đáy
là . Tính diện tích toàn phần của hộp sữa. Lấy 

 A.  B.  C.  D. 

Câu 12. Hai tiếp tuyến tại hai điểm ,  của một đường tròn  cắt nhau tại  tạo thành
. Số đo của góc  bằng:

 A. .  B. .  C. .  D. .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. (4 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc

sai.
Câu 1. Bảng điểm kiểm tra toán học kì II của học sinh lớp 9A được cho như sau:

8 8 9 10 6 7 10 6
10 5 7 8 8 4 10 8
10 8 6 10 9 7 6 9
9 10 7 8 5 10 8 8

Lựa chọn đúng, sai các mệnh đề sau:
   a) Tần số điểm 7 là 5.
   b) Tần số của điểm 10 là 9.
   c) Cỡ mẫu của mẫu số liệu là N = 32.
   d) Tần số tương đối của điểm 10 là 25%.
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Câu 2.
Cho hình vẽ, biết tam giác  vuông tại , có

; . Kẻ tia phân giác  của góc
( ). Trong mỗi ý a), b), c), d) ở dưới đây, thí 

sinh chọn đúng hoặc sai.

a) .   b)  bằng .

c) .    d) .

10cm

30°

D
CA

B

Câu 3. Cho phương trình 

   a) Khi phương trình (1) có dạng (  là tham số) ;  là hai nghiệm 

của phương trình. Hệ thức liên hệ giữa các nghiệm  không phụ thuộc vào m là

.

   b) Giả sử  là hai nghiệm của phương trình (1), khi đó .

   c) Phương trình (1) có hai nghiệm .

   d) Phương trình nhận  ( trong đó  là nghiệm của phương trình (1)) làm 

nghiệm là .

Câu 4. Cho hai biểu thức: A =    và B = .

   a) Rút gọn biểu thức   bằng  .

   b) Rút gọn biểu thức B bằng  .
   c) Rút gọn biểu thức A bằng 1.

   d) Biểu thức A: B bằng  .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. (3 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Hai tiếp tuyến tại  và  của đường tròn  cắt nhau tại điểm . Cho biết OM = 
2R. Tính số đo góc ở tâm (đơn vị là độ).
Câu 2. Để gò một chiếc thùng hình trụ bằng tôn không nắp có đường kính đáy là 40cm và chiều 
cao là 60cm thì cần dùng tối thiểu bao nhiêu mét vuông tôn?
(Coi lượng tôn dùng để viền mép thùng không đáng kể, lấy   3,14, làm tròn đến chữ số thập 
phân thứ 2).
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Câu 3. Cho biểu thức .Tìm giá trị của x để giá 
trị của biểu thức  bằng 9.

Câu 4. Cho bất phương trình , tổng các nghiệm nguyên dương không vượt quá  
của bất phương trình là ……

Câu 5. Biết cặp số  là nghiệm của hệ phương trình 
Tính giá trị của biểu thức .
Câu 6. Một cột tháp truyền thông xây dựng trên nóc của một tòa nhà như hình đã cho. Tính chiều
cao của cột tháp. (Làm tròn đến hàng phần mười của mét).

-----HẾT-----
(Thí sinh không sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không cần giải thích gì thêm)

ĐÁP ÁN
PHẦN I
Số câu hỏi: 12 câu
Mỗi câu trả lời đúng: 0,25 điểm

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ĐÁP
ÁN

C C C B A B C D B C C D

PHẦN II
Số câu hỏi: 4 câu, mỗi câu gồm 4 ý trong đó:
- Trả lời đúng 1 ý được 0,1 điểm.
- Trả lời đúng 2 ý được 0,25 điểm.
- Trả lời đúng 3 ý được 0,5 điểm.
- Trả lời đúng 4 ý được 1,0 điểm.
 

a b c d
Câu 1 S S Đ Đ
Câu 2 S Đ Đ S
Câu 3 Đ S S Đ
Câu 4 S S Đ Đ

PHẦN III
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Số câu hỏi: 4 câu, mỗi câu trả lời đúng: 0,5 điểm
 

CÂU 1 2 3 4 5 6
ĐÁP ÁN 120 0,88 2,5 204 2026 77,5

ĐỀ 16 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: TOÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Kết quả của phép tính  là:

A.  
B.  
C.  
D.

Câu 2. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số ?

A. 

B. .

C. .   

D. 

Câu 3. Cặp số  nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình ?

A. 

B. 

C. 

D. 
Câu 4. Cho phương trình . Tập nghiệm của phương trình  là

A. .

B. .

C. .

D. .
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Câu 5. Giá trị  là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
A. .
B. .
C. .   
D. .
Câu 6. Quay nửa hình tròn đường kính cm quanh đường kính của nó. Khẳng định nào sau đây 
đúng:
A. Hình tạo thành là hình trụ có đường kính đáy cm.
B. Hình tạo thành là hình tròn có bán kính cm.
C. Hình tạo thành là hình cầu có bán kính cm.
D. Hình tạo thành đường tròn có đường kính cm.
Câu 7. Cho hai đường tròn   và   Biết   Tìm vị trí tương đối của hai
đường tròn.
A. tiếp xúc trong 
B. tiếp xúc ngoài
C. cắt nhau 
D. không cắt nhau
Câu 8. Cho đường tròn . Đường thẳng  được gọi là tiếp tuyến của đường tròn  tại

 khi :

A.  tại  và . 
B. .
C. . 
D. . 
Câu 9. Số đo của góc và góc  trong hình vẽ lần lượt là:

A.                            
B. 
C.                    
D. . 
Câu 10. Một lục giác đều nội tiếp đường tròn bán kính 2cm (hình bên) thì độ dài các cạnh, số đo 
các góc của lục giác đều lần lượt là: 
A. 2cm ; 
B. 3cm ; 
C. 2cm ; 
D. 2cm ; 
Câu 11. Một cửa hàng đem cân một số bao gao (đơn vị kilogram),
kết quả ghi lại ở bảng sau:
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Khối  lượng  01  bao  gạo
40 45 50 55 60 65

Tần số 2 3 6 8 4 1

Có bao nhiêu bao gạo cân nặng lớn hơn 50 kg:
A. 24
B. 15
C. 13
D. 19
Câu 12. Xét phép thử: “Bạn An gieo đồng thời ba đồng xu đồng chất và cân đối. Quan sát mặt 
xuất hiện của các đồng xu”. Số phần tử của không gian mẫu là: 
A. 2                            
B. 4
C. 8
D. 10
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho các biểu thức  và . 

a) Điều kiện xác định của biểu thức B là .
b) Rút gọn biểu thức A ta được kết quả là .

c) Khi  biểu thức B nhận giá trị bằng .
d) Khi  thì giá trị biểu thức A bằng giá trị biểu thức B.
Câu 2. Một cửa hàng bán một loại bánh quy với giá bán hộp đầu tiên là 30 000 đồng, từ hộp thứ
ba trở đi bán với giá 25 000 đồng mỗi hộp. Trong một ngày cửa hàng bán được  (hộp bánh) (

) và thu được (đồng) từ việc bán  (hộp bánh) quy đó.
a) Nếu một ngày cửa hàng bán được 15 hộp bánh thì thu được số tiền 375 000 đồng.
b) Phương trình bậc nhất hai ẩn  biểu thị mối quan hệ là .   
c) Phương trình bậc nhất hai ẩn  biểu thị mối quan hệ là  thì . 
d) Nếu doanh thu từ việc bán bánh quy đó thu được 5 385 000 đồng thì cửa hàng bán được 215
hộp bánh quy đó. 
Câu 3. Cho tứ giác  nội tiếp đường tròn đường kính . Tia  cắt  tại ,  cắt

 tại F, biết ;  cắt  tại .
a) 
b) Khi quay phép quay  thuận tâm  biến điểm  thành điểm .
c)  là tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính 

d) 
Câu 4. Kết quả điểm thi môn Toán của lớp 9A của một trường THCS được cho theo bảng dưới
đây.

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 167  

( )x
( )n 24N=

= + - -A 220 ( 5 1) 5
5

æ ö÷ç ÷ç= - ÷ç ÷ç - ÷ç + -è ø
xB

x x x
1 1:1 1 1

³ ¹ ±x x0; 1
=A 1

=x 2 -1 2
=x 0

x
, 2x x  y x

,x y 25 5y x 
,x y ax y c  20000a c 

ABCD BD AB CD E BC

AD ADC 52  BD EF G
BCD 90 

104 O C A
ACEF AE
 AFB CEB

8 7,5 9 10 6,5 8 5 7
9 10 8 6 9 7,5 10 8

10 9 9,5 8,5 10 6,5 8 7
9,5 9 8,5 8 7 10 8,5 8



uigeli.xyz

a) Có  tổng số học sinh đạt từ điểm 9 trở lên.

b) Tần số của nhóm  là .

c) Tần số tương đối của nhóm là 20%
d) Số học sinh đạt điểm dưới 7 chiếm 15% số học sinh lớp 9A.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Câu 1. Biết cặp số  là nghiệm của hệ phương trình 
Tính giá trị của biểu thức     
Câu 2. Cho tam giác  cân tại  nội tiếp đường tròn , đường kính  tại , có

. Tính bán kính R (cm) (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).
Câu 3. Một cây tre bị gẫy ngang thân (như hình vẽ), ngọn tre vừa chạm đất và tạo với mặt đất
một góc 30. Biết khoảng cách từ vị trí ngọn tre chạm đất tới gốc cây là 4,5 mét. Chiều cao ban
đầu của cây tre là bao nhiêu mét? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Câu 4. Cho phương trình   (1), với  là ẩn,  là tham số.

Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt  sao cho  là độ dài hai cạnh góc
vuông của một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng .
Câu 5. Cho 3 số thực dương a, b, c thỏa   . 

Tính GTNN của biểu thức:
Câu 6. Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Xác suất để: “ Tổng số chấm xuất hiện
trên hai con xúc xắc không bé hơn 10” là? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

ĐÁP ÁN
PHẦN I. ( Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ĐA B C D D D C A A B A C C

PHẦN II. (Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1,0 điểm)
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm.
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Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
a) S a) S a) Đ a) Đ
b) Đ b) S b) Đ b) Đ
c) S c) S c) S c) S
d) Đ d) Đ d) Đ d) Đ

PHẦN III. (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án 2026 3,13 7,79 5 13 0,17
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ĐÁP ÁN CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Kết quả của phép tính  là:

A.  
B.  
C.  
D.

Hướng dẫn giải
Chọn B

Câu 2. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số ?

A. 

B. .

C. .

D. 
Hướng dẫn giải

Chọn C

Với thì nên điểm không thuộc đồ thị hàm số

Với thì nên điểm không thuộc đồ thị hàm số

Với thì nên điểm thuộc đồ thị hàm số; 

điểm không thuộc đồ thị hàm số.

Câu 3. Cặp số  nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình ?

A. 

B. 

C. 

D. 
Hướng dẫn giải:

Chọn D.
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- Thay vào hệ phương trình ta được:  nên cặp số  không là 
nghiệm của hệ.

- Thay  vào hệ phương trình ta được:  nên cặp số  không là 
nghiệm của hệ.

- Thay  vào hệ phương trình ta được:  nên cặp số  không 
là nghiệm của hệ.

- Thay  vào hệ phương trình ta được:  nên cặp số  là nghiệm của hệ.
Câu 4. Cho phương trình . Tập nghiệm của phương trình  là

A. .

B. .

C. .

D. .
Hướng dẫn giải:

Chọn D
Áp dụng cách nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai có  thì phương trình có

một nghiệm , nghiệm kia là .
Câu 5. Giá trị  là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
A. .
B. .
C. .   
D. .

Hướng dẫn giải:
Chọn D
Thay  vào từng bất phương trình:
Đáp án A :  hay  vô lý. Loại đáp án A.
Đáp án B :  hay  vô lý. Loại đáp án B.
Đáp án C :  hay  vô lý. Loại đáp án C.
Đáp án D :  hay luôn đúng. Chọn đáp án D.
Câu 6. Quay nửa hình tròn đường kính cm quanh đường kính của nó. Khẳng định nào sau đây 
đúng:
A. Hình tạo thành là hình trụ có đường kính đáy cm.
B. Hình tạo thành là hình tròn có bán kính cm.
C. Hình tạo thành là hình cầu có bán kính cm.
D. Hình tạo thành đường tròn có đường kính cm.

Hướng dẫn giải:
Chọn C.
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Quay nửa hình tròn đường kính cm quanh đường kính của nó, ta được hình cầu bán kính cm.
Câu 7. Cho hai đường tròn   và   Biết   Tìm vị trí tương đối của hai
đường tròn.
A. tiếp xúc trong 
B. tiếp xúc ngoài
C. cắt nhau 
D. không cắt nhau

Hướng dẫn giải:
Chọn A.
Ta có:

Vậy hai đường tròn tiếp xúc trong.
Câu 8. Cho đường tròn . Đường thẳng  được gọi là tiếp tuyến của đường tròn  tại

 khi :

A.  tại  và . B. . C. . D. . 
Hướng dẫn giải:

Chọn A.
Đường thẳng  được gọi là tiếp tuyến của đường tròn  tại  khi  tại  và .
Câu 9. Số đo của các góc và  trong hình vẽ lần lượt là:

A.                            
B. 
C.                    
D. . 

Hướng dẫn giải:
Chọn B

Xét có:

Vì góc nội tiếp  và góc ở tâm cùng chắn cung nhỏ  nên:

Vì góc hai góc nội tiếp  và  cùng chắn cung nhỏ nên:

Câu 10. Một lục giác đều nội tiếp đường tròn bán kính 2cm (hình 
bên) thì độ dài các cạnh, số đo các góc của lục giác đều lần lượt là: 
A. 2cm ; 
B. 3cm ; 
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C. 2cm ; 
D. 2cm ; 

Hướng dẫn giải:
Chọn A
+ Chứng minh 

Suy ra: 

+ Chứng minh  đều, từ đó tính được:  và 
Vậy độ dài các cạnh của lục giác đều đó bằng 2cm. 
Số đo các góc của lục giác đều bằng .
Câu 11. Một cửa hàng đem cân một số bao gao (đơn vị kilogram), kết quả ghi lại ở bảng sau:
Khối  lượng  01  bao  gạo

40 45 50 55 60 65

Tần số 2 3 6 8 4 1
Có bao nhiêu bao gạo cân nặng lớn hơn 50 kg?
A. 24
B. 15
C. 13
D. 19

Hướng dẫn giải
Chọn C
Số bao gạo có cân nặng lớn hơn 50 (kg) là:  (bao)
Câu 12. Xét phép thử: “ Bạn An gieo đồng thời ba đồng xu đồng chất và cân đối. Quan sát mặt 
xuất hiện của các đồng xu”. Số phần tử của không gian mẫu là: 
A. 2                            
B. 4
C. 8
D. 10

Hướng dẫn giải
Chọn C
Khi gieo ba đồng xu phân biệt cùng một lúc thì không gian mẫu sẽ là: 

.
Vì vậy số phần tử của không gian mẫu sẽ là: 8 (phần tử).

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho các biểu thức  và . 

a) Điều kiện xác định của biểu thức B là .
b) Rút gọn biểu thức A ta được kết quả là .

c) Khi  biểu thức B nhận giá trị bằng .
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d) Khi  thì giá trị biểu thức A bằng giá trị biểu thức B.
Hướng dẫn giải:

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng

a) Điều kiện xác định của biểu thức B là .
Chọn: Sai

b)  
Chọn: Đúng

c) Ta có:

Thay (TMĐK) vào biểu thức B ta được : 
Chọn: Sai
d) Giá trị biểu thức A bằng giá trị biểu thức B nên

 
Chọn: Đúng
Câu 2. Một cửa hàng bán một loại bánh quy với giá bán hộp đầu tiên là 30 000 đồng, từ hộp thứ
ba trở đi bán với giá 25 000 đồng mỗi hộp. Trong một ngày cửa hàng bán được  (hộp bánh) (

) và thu được (đồng) từ việc bán  (hộp bánh) quy đó.
a) Nếu một ngày cửa hàng bán được 15 hộp bánh thì thu được số tiền 375 000 đồng.
b) Phương trình bậc nhất hai ẩn  biểu thị mối quan hệ là .   
c) Phương trình bậc nhất hai ẩn  biểu thị mối quan hệ là  thì . 
d) Nếu doanh thu từ việc bán bánh quy đó thu được 5 385 000 đồng thì cửa hàng bán được 215
hộp bánh quy đó. 

Hướng dẫn giải:
a) Sai b) Sai c) Sai d) Đúng

a) Nếu một ngày cửa hàng bán được 15 hộp bánh thì thu được số tiền 
y = 30 000.2 + 13.25000= 385 000 đồng.
Chọn: Sai
b) Phương trình bậc nhất hai ẩn  biểu thị mối quan hệ là:
y= 2.30 000 + 25 000(x-2) = 60 000 + 25 000x – 50 000 = 25000x +10 000
Chọn: Sai
c) Theo bài: => y= ax – c 
 Mà y = 25000x + 10 000
Nên a= 25000;   c= - 10 000    
Do đó: a + c= 25000 – 10 000 = 15 000
Chọn: Sai
d) Nếu doanh thu từ việc bán bánh quy đó thu được 5 385 000 đồng nên
25000x +10 000 = 5 385 000.
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Giải phương trình được x= 215.
Vậy cửa hàng bán được 215 hộp bánh quy.
Chọn: Đúng
Câu 3. Cho tứ giác  nội tiếp đường tròn đường kính . Tia  cắt  tại ,  cắt

 tại F, biết ;  cắt  tại .
a) 
b) Khi quay phép quay  thuận tâm  biến điểm  thành điểm .
c)  là tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính 

d) 
Hướng dẫn giải:

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

a). Vì tứ giác  nội tiếp đường tròn đường kính  (gt)

=>  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)         
Chọn: Đúng

b). Ta có ( góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn )

Mà 
Do đó khi quay phép quay  thuận tâm  biến điểm  thành điểm .
Chọn: Đúng

c)  (Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn ).

Suy ra: (Kề bù )

            (Kề bù )

Nên 4 điểm cùng thuộc đường tròn đường kính  
=>  là tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính            
Chọn: Sai
d). Vì  nội tiếp đường tròn đường kính 

=>  (hai góc nội tiếp cùng chắn )

Do đó                                                              
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Chọn: Đúng
Câu 4. Kết quả điểm thi môn Toán của lớp 9A của một trường THCS được cho theo bảng dưới 
đây.

a) Có  tổng số học sinh đạt từ điểm 9 trở lên.

b) Tần số của nhóm  là .

c) Tần số tương đối của nhóm là 20%
d) Số học sinh đạt điểm dưới 7 chiếm 15% số học sinh lớp 9A.

Hướng dẫn giải:
a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng

Từ mẫu số liệu, ta lập bảng tần số ghép nhóm sau:
Nhóm Tổng

Tần số
(n)

a) Có 15 học sinh đạt điểm trên 9, ứng với  tổng số học sinh lớp 9A.
Chọn: Đúng

b) Tần số của nhóm học sinh đạt điểm của lớp 9A là .
Chọn: Đúng

c) Tần số của nhóm  là 

Tần số tương đối của nhóm  là 
Chọn: Sai
d) Số học sinh đạt điểm dưới 7 là 

Tỉ lệ học sinh đạt điểm dưới 7 là 
Chọn: Đúng
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Câu 1. Biết cặp số  là nghiệm của hệ phương trình 
Tính giá trị của biểu thức     

Hướng dẫn giải:
Đáp án: 2026
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Ta được hệ phương trình: 
Hệ có nghiệm  x=1; y = -1 .

Khi đó 
Câu 2. Cho tam giác  cân tại  nội tiếp đường tròn , đường kính  tại , có

. Tính bán kính R (cm) (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).
Hướng dẫn giải:

Đáp án: 3,13

H

O

CB

A'

A

Ta có: tam giác  cân tại ,  tại  nên H là trung điểm của BC
=> BH=BC:2 = 6 : 2 = 3(cm)

Chứng minh được  đồng dạng  (g-g) suy ra 

Câu 3. Một cây tre bị gẫy ngang thân (như hình vẽ), ngọn tre vừa chạm đất và tạo với mặt đất 
một góc 30. Biết khoảng cách từ vị trí ngọn tre chạm đất tới gốc cây là 4,5 mét. Chiều cao ban 
đầu của cây tre là bao nhiêu mét? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Hướng dẫn giải:
Đáp án: 7,79
Xét vuông tại A ta có:
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Chiều cao ban đầu của cây tre là: 

Câu 4. Cho phương trình   (1), với  là ẩn,  là tham số.

Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt  sao cho  là độ dài hai cạnh góc 
vuông của một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng .

Hướng dẫn giải:
Đáp án: 5

  (1)

Ta có: 

Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khi  suy ra  (*)

Gọi là hai nghiệm của pt (1). Theo Viet ta có: 

ĐK để  là độ dài hai cạnh của một tam giác:  nên  

=> =>  (**)

Vì  là độ dài hai cạnh góc vuông của một tam giác vuông có độ dài cạnh huyền bằng . Do 
đó:

Phương trình có nghiệm m = 5; m=-3 
Kết hợp đk (*), (*’) suy ra m=5.
Câu 5. Cho 3 số thực dương a, b, c thỏa   . 

Tính GTNN của  ?
Hướng dẫn giải

Đáp án: 13
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Dấu “=” xảy ra 
Vậy GTNN của A là  
Câu 6. Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Xác suất để: “ Tổng số chấm xuất hiện
trên hai con xúc xắc không bé hơn 10” là? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Hướng dẫn giải
Đáp án: 0,17
Ta liệt kê được tất cả các kết quả có thể của phép thử bằng cách lập bảng sau:
          Xúc xắc II
Xúc xắc I 1 2 3 4 5 6

1 (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6)
2 (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6)
3 (3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6)
4 (4,1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5) (4,6)
5 (5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5) (5,6)
6 (6,1) (6,2) (6,3) (6,4) (6,5) (6,6)

Mỗi ô ở bảng trên là một kết quả có thể. Có 36 kết quả có thể làm đồng khả năng.
Có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc không bé hơn 
10” là (4,6), (5,5), (5,6); (6,4); (6,5); (6,6)
Vậy xác suất để: “Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc không bé hơn 10” là: 

ĐỀ 17 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: TOÁN

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0  điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Biểu thức 
 
xác định khi:

A.              B.                 C.                D.

Câu 2. Trong các điểm ; ; ;  
 
số điểm thuộc đồ thị hàm 

số  là:
           A. 1                             B. 4                              C.3                         D. 2

Câu 3. Giá trị của m thì phương trình  có 1 nghiệm  là:
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A. m = 1   B.      C.    D. 

Câu 4. Với ba số  và . Bất đẳng thức đúng là:
A.            B.            C.             D. 

Câu 5. Cặp số là nghiệm của hệ phương trình: 

A. B. C. D.

Câu 6. Cho hình vuông nội tiếp đường tròn như hình bên. 
Phép quay thuận chiều tâm  biến các điểm lần lượt thành các 
điểm: 

A. B.

C. D.

Câu 7. Cho đường tròn  và . Biết . Vị trí tương đối của hai đường tròn là:

A.  chứa B. Cắt nhau

C. Tiếp xúc trong D. Tiếp xúc ngoài

Câu 8. Cho tam giác vuông  có thì độ dài  là:

A. B. C. D. 

Câu 9. Hai tiếp tuyến tại hai điểm ,  của một đường tròn  cắt nhau tại  tạo thành
. Số đo của góc  bằng:

 A.  B.  C.  D. 

Câu 10. Một hình trụ có diện tích đáy là  và chiều cao là . Thể tích của hình trụ là:

A. B. C. D. 
Câu 11. Một bạn ghi lại điểm kiểm tra đánh giá định kì của một số bạn học sinh lớp 9 như sau:

Số giá trị khác nhau của mẫu dữ liệu trên là: 
 A.  B.  C.  D. 
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Câu 12. Gieo một con súc sắc sau đó gieo một đồng tiền xu. Quan sát số chấm xuất hiện trên con

súc sắc và sự xuất hiện của mặt sấp , mặt ngửa  của đồng tiền. Không gian mẫu của phép
thử trên là: 

A. 

B.

C.

    
D.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm).
Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c),  d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng
hoặc sai.

Câu 13. Một người dự định đi xe đạp từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau  trong một
thời gian nhất định. Sau khi đi được nửa quãng đường thì dừng lại nghỉ  phút. Do đó để đến B

đúng hẹn thì người đó phải tăng thêm  trên quãng đường còn lại. 

a) Gọi vận tốc ban đầu của xe là  thời gian dự định của xe đi trên đường

là ( giờ). 

          b) Thời gian nghỉ của xe là

c) Vận tốc của xe khi tăng thêm  là .

d) Thời gian đi quãng đường còn là ( giờ).

Câu 14. Xét phương trình  (1) (m là tham số).

a)  Phương trình (1) là phương trình bậc hai khi

b)  Phương trình (1) có nghiệm kép khi .

c)  Khi  thì phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt là ; 

d) Phương trình có đúng một nghiệm khi và chỉ khi hoặc

Câu 15. Cho tam giác đều cạnh bằng và nội tiếp đường 

tròn  như hình vẽ.
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a) Số đo góc  bằng 

b) Đường kính của  bằng 

c) Diện tích của đường tròn nội tiếp tam giác  bằng 
d) Diện tích của hình viên phân giới hạn bởi dây cung  và

cung nhỏ  bằng 
Câu 16. Một hộp chứa bốn cái thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4. Lấy ngẫu nhiên hai thẻ.

    a) Các kết quả có thể xảy ra: 
    b)  Xác định số kết quả có thể xảy ra của các biến cố sau:“Tổng các số trên hai thẻ là số chẵn”

là 2 kết quả: 
    c)  Xác định số kết quả có thể xảy ra của các biến cố sau B: “Tích các số trên hai thẻ là số

chẵn” là 3 kết quả:  

    
d)  Xác xuất của biến cố: “Tổng các số trên hai thẻ là số chẵn” là 

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (3,0 điểm).
Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22
Câu 17. Hai số tự nhiên  và  có tổng bằng  Nếu lấy  chia cho  thì được thương là  
và dư  Số tự nhiên  là…

Câu 18. Chiều cao  (feet) tính từ mặt cầu của chiếc Cầu Cổng Vàng (Golden Gate 

Bridge) được xác định bởi công thứctrong đó 
 
là khoảng cách từ đỉnh Parabol đến trụ 

cầu. Tính khoảng cách giữa 2 trụ cầu theo đơn vị mét biết chiều cao của 2 trụ đều bằng  
(biết  1 feet = mét)

Câu 19. Cho các biểu thức:

 và  với ; ; .
Khi  thì 
Câu 20 
 Tính chiều cao của một  ngọn núi cho biết tại hai  điểmcách nhau 1000m trên mặt đất người ta
nhìn thấy đỉnh núi với góc nâng lần lượt là  và (như hình vẽ).(Kết quả làm tròn đến mét ).
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Câu 21. Cho là một điểm nằm trên tia và nằm trong đường tròn . Từ C kẻ

đường thẳng vuông góc với tia cắt đường tròn tại 2 điểm . Gọi là điểm đối xứng

của qua . Vẽ , giá trị của 
 
là

Câu 22 
Một chiếc hộp có 50 quả bóng cùng loại, mỗi quả bóng được ghi một trong các số 1; 2; 3; ...;
49; 50 hai quả bóng khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong
hộp. Xác suất để lấy được quả bóng ghi số khi chia cho 4 và 5 đều dư 2 là

ĐÁP ÁN

Phần 1: Câu hỏi nhiều lựa chọn
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Chọ

n D D D C B C B C D A C C

Phần 2: Câu hỏi lựa chọn Đúng/Sai
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm

Câu
13

Câu
14

Câu
15

Câu
16

a) Đ Đ Đ Đ
b) Đ S S Đ
c) Đ Đ S S
d) S Đ Đ Đ

Phần 3: Câu hỏi trả lời ngắn
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)

Câu 17 18 19 20 21 22
Chọ
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ĐỀ 18 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: TOÁN

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0  điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Giá trị của biểu thức là:

A. B. C. D.
Câu 2. Cho đồ thị hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. là điểm thấp nhất của đồ thị hàm số.
B. Đồ thị của hàm số không đi qua gốc tọa độ.
C. là điểm cao nhất của đồ thị hàm số.
D. Đồ thị hàm số nhận trục là trục đối xứng.

Câu 3. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc hai một ẩn?

A. . B. .           

C. . D. .
Câu 4. Giá trị  không là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. B. 
C. D. 

Câu 5. Nghiệm tổng quát của phương trình   2 3 12x y  là:

A. B. C. D. 

Câu 6. Cho hai đường tròn và . Biết . Vị trí tương đối của hai đường
tròn là: 
A. tiếp xúc trong B. tiếp xúc ngoài C. cắt nhau D. không cắt nhau
Câu 7. Cho hình vuông   (hình vẽ). Phép quay ngược chiều tâm  biến điểm  thành
điểm  thì ảnh của các điểm , ,  lần lượt là :
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A. B. C. D.
Câu 8. Cho tam giác ABC  vuông tại A , chiều cao AH . Hãy chọn câu sai.

A. B. C. D.

Câu 9. Cho đường tròn  và diểm nằm ngoài đường tròn. Qua kẻ hai tiếp tuyến

,  đến đường tròn ( ,  là tiếp điểm), biết . Độ dài đoạn thẳng   là:

A. B. C. D.
Câu 10. Trống lu là bộ phận có dạng hình trụ của xe lu, trống
lu có tác dụng quan trọng trong việc nén phẳng mặt đường. Biết

chiều dài của trống lu là  và đường kính đường tròn đáy

là . Tính diện tích của phần mặt đường được nén phẳng
khi trống lu lăn tròn  vòng. Lấy .
(Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

A. B. C. D. 
Câu 11. Thời gian giải bài toán (tính theo phút) của một nhóm học sinh lớp  được ghi lại trong
bảng sau:

Tần số tương đối của thời gian giải bài toán nhiều nhất là  phút bằng: (làm tròn kết quả đến độ 
chính xác )
A. .  B. C. . D. .

Câu 12. Lớp  có  học sinh, trong đó có  học sinh cận thị. Gặp ngẫu nhiên một học sinh 
của lớp, xác suất của biến cố “Học sinh đó không bị cận thị” là:

A. B. C. D. 
Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm).
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng 
hoặc sai.

Câu 1. Người ta hòa tan  chất lỏng loại  với  chất lỏng loại  thì được một hỗn hợp

có khối lượng riêng là . Biết rằng khối lượng riêng của chất lỏng loại  lớn hơn khối

lượng riêng của chất lỏng loại  là .  Gọi khối lượng riêng của chất lỏng loại  là

.
a. Điều kiện của  là 

b. Thể tích của hỗn hợp hai loại chất lỏng khi hòa tan là .

c. 
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d. Khối lượng riêng của chất lỏng loại  là  .

Câu 2. Cho phương trình  ( là tham số). 

a. Phương trình  có các hệ số 
b. Phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của .

c. Phương trình  có hai nghiệm phân biệt  hoặc  khi . 

d. Khi  thì biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất là 

Câu 3. Cho hai đường tròn  và  tiếp xúc ngoài với nhau tại  vẽ tiếp tuyến 

chung ngoài  của hai đường tròn (  là tiếp điểm), cắt tại  (hình vẽ).

a. Độ dài đoạn thẳng 

b. Độ dài đoạn 

c. Số đo 
d. Chu vi phần hình phẳng giới hạn bởi tiếp tuyến chung BC và hai đường tròn trên là

.
Câu 4. Quán café  nhà Mai có các đồ uống là café, trà, sinh tố. Có hai khách hàng vào quán café 
và lần lượt gọi một loại đồ uống.
a. Luôn có khách hàng gọi café

b. Xác suất để hai khách hàng gọi đồ uống giống nhau là 

c. Xác suất để chỉ một người gọi sinh tố là 

d. Xác suất để không có khách hàng nào gọi café là 
Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (3,0 điểm).
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
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Câu 1. Cho biểu thức  , với . Tìm số các giá trị 

nguyên của  để biểu thức  có giá trị nhỏ hơn .

Câu 2. Cho hai hệ phương trình  và .

Biết rằng nghiệm của hệ phương trình  cũng là nghiệm của hệ phương trình . Tính giá trị 
của biểu thức ?

Câu 3. Trên quả đồi có một cái tháp cao . Từ đỉnh  và chân  của tháp nhìn điểm  ở
chân đồi dưới các góc tương ứng bằng  và so với phương nằm ngang (như hình vẽ sau).
Chiều cao  của quả đồi là ?

x

E

DA

B

C
h

60°

30°

Câu 4. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng . Người ta làm thành các luống rau 
hình chữ nhật song song với chiều rộng mảnh vườn sao cho các cạnh luống rau kề nhau cách 

nhau  và cách các cạnh của mảnh vườn cũng (xem hình vẽ). Tính diện tích mảnh 

vườn (đơn vị ) biết các luống rau đều có chiều rộng bằng  và tổng diện tích để trồng rau 

là .

Câu 5.  Cho tam giác  nội tiếp đường tròn tâm  (như hình vẽ). Biết rằng , số

đo  là bao nhiêu độ?
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500

O

B

C

A

Câu 6. Một hộp đựng  tấm thẻ được đánh các số: , hai chiếc thẻ khác nhau thì được 
đánh số khác nhau. Bạn Hoa lấy ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Tính xác suất để bạn Hoa lấy 
được thẻ đánh số là một số nguyên tố? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu 
phẩy).

-------------- Hết ------------

ĐÁP ÁN

Phần 1: Câu hỏi nhiều lựa chọn
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Chọn C C A C A A A D D C B C

Phần 2: Câu hỏi lựa chọn Đúng/Sai
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm
- Thí sinh chỉ lựa chọn đúng chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm

Câu
1

Câu
2

Câu
3

Câu
4

a) Đ S S S
b) S Đ Đ Đ
c) S Đ S Đ
d) S S Đ S

Phần 3: Câu hỏi trả lời ngắn
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6
Chọ

n

ĐÁP ÁN CHI TIẾT
Phần 2: Câu hỏi lựa chọn Đúng/Sai
Câu 1:
a.  Chọn: ĐÚNG
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b. Thể tích của hỗn hợp là  (m3) ->Chọn: SAI
c. Gọi khối lượng riêng của chất lỏng loại 1 là x (kg/m3) (x > 200).
Thì khối lượng riêng của chất lỏng loại 2 là x – 200 (kg/m3)

Do đó thể tích của chất lỏng loại 1 là   (m3); thể tích của chất lỏng loại 2 là  

(m3) và thể tích của hỗn hợp là  (m3)
Vì trước và sau khi trộn thể tích của hỗn hợp không đổi, nên ta có PT:

   ->Chọn: SAI
d. Giải PT trên ta được (TMĐK) và (loại)
Vậy khối lượng riêng của chất lỏng loại 1 là ; khối lượng riêng của chất lỏng

loại 2 là   ->Chọn: SAI
Câu 2:
a. Phương trình (1) có các hệ số a=1 ;b=−2 (m−1 );c=−3−m. Chọn SAI
b. Ta có: Δ '=[−(m−1 ) ]2− (−3−m )=m2−2m+1+3+m=m2−m+4

Δ '=m2−m+4=(m−1
2 )

2

+15
4
≥ 15

4
>0 nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với

mọi m. -> Chọn ĐÚNG.
c. Thay m=1 vào phương trình (1) ta được:

x2−2 (1−1 ) x−3−1=0
                                               x=2  ; x=−2     -> Chọn ĐÚNG
d. Vì phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m nên áp dụng hệ thức Vi-et ta
có

{¿ x1+x2=
−b
a

=2(m−1)

¿ x1 . x2=
c
a
=−3−m

x1
2+ x2

2=¿

x1
2+ x2

2=4m2−6m+10=(2m−3
2 )

2

+ 31
4
≥ 31

4

Dấu “=” xảy ra khi (2m− 3
2 )

2

=0 ⇔m= 3
4   ->Chọn SAI

Câu 3:
a) Do OB song song O'C (cùng vuông góc BD), áp dụng định lý Thales:

 ->Chọn SAI

b) (cm)

    ->Chọn ĐÚNG

c)  vuông tại C có:   ->Chọn SAI
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d) 

Chu vi          ->Chọn ĐÚNG
Câu 4. Không gian mẫu có 9 phép thử như sau:

Đồ uống Café (C) Trà (T) Sinh tố
(S)

Café (C) C-C C-T C-S
Trà (T) T-C T-T T-S

Sinh tố (S) S-C S-T S-S
a) Sai
b) Đúng
c) Đúng
d) Sai
Phần 3: Câu hỏi trả lời ngắn

Câu 1: 

    = 

Ta có   (vì )

Kết hợp với ĐKXĐ:  ta được 

Vậy có  giá trị nguyên của  để .
Câu 2: Giải hệ phương trình (I)

Vì nghiệm của hệ phương trình (I) cũng là nghiệm của hệ phương trình (II) nên  

là nghiệm của hệ phương trình 
Do đó ta có

 

Vậy 

Câu 3: +) Xét tam giác  vuông tại , ta có: 
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Vì ; 

Nên  hay  (1)

+) Xét tam giác  vuông tại , ta có: 

Vì  (2 góc so le trong); 

Nên  hay  (2)

Từ (1) và (2), ta có: 

Câu 4: Gọi chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật đó là 

Chiều dài mảnh vườn đó là: .

Chiều dài mỗi luống rau là  .

Diện tích một luống rau là .

Số luống rau là: (luống rau).

Theo đề bài ta có phương trình: 
Phương trình có hai nghiệm phân biệt:

(loại)

Vậy chiều rộng của mảnh vườn là  chiều dài của mảnh vườn là 

Diện tích mảnh vườn là .
Câu 5:
Vì  nên tam giác  cân tại 

Suy ra: 
Do tổng các góc trong tam giác  bằng  nên

Vì góc nội tiếp  và góc ở tâm  cùng chắn cung nhỏ  nên

Kết quả: 
Câu 6:

Không gian mẫu của phép thử là: 
Số phần tử không gian mẫu   là .

Có  kết quả thuận lợi của biến cố trên là: 

Vậy xác suất của biến cố trên là: .  
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-------------- Hết ------------

ĐỀ 19 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: TOÁN

PHẦN I (3,0 điểm). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 
đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Căn bậc hai số học của   là:

A. B. C. D. 

Câu 2: Trong các hàm số sau đây, hàm số có dạng  là: 

A. B.  với  là tham số

C. D. 

Câu 3: Điều kiện xác định của phương trình    là:
A.  và B.  và 
C.  và D.  và 

Câu 4: Nghiệm của hệ phương trình   là:

A. B. 

C. D. 
Câu 5: Cho biết , các bất đẳng thức nào sau đây đúng?

A. B. 
C. D. 

Câu 6: Một que kem ốc quế gồm hai phần: phần kem có dạng hình cầu, phần ốc quế có dạng 
hình nón. Biết bán kính hình cầu và bán kính hình nón bằng nhau và bằng ; chiều cao của 
hình nón gấp  lần bán kính hình cầu. (Lấy  và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
Thể tích của que kem là:
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    A.     B.     C.     D. 

Câu 7: Cho  cân tại  có , . Độ dài đường cao  là:

    A.     B.     C.     D. 
Câu 8: Góc ở tâm là góc:
    A. có đỉnh nằm trên đường tròn
    B. có đỉnh nằm trên bán kính của đường tròn
    C. có hai cạnh là hai đường kính của đường tròn
    D. có đỉnh trùng với tâm đường tròn
Câu 9: Đường tròn  nội tiếp  tam giác đều có cạnh là:

A. B. C. D. 
Câu 10: Một lục giác đều nội tiếp đường tròn bán kính  (hình vẽ) thì độ dài các cạnh, số đo
các góc của lục giác đều lần lượt là:

2cm O

A B

C

DE

F

    A.     B.     C.     D. 
Câu 11: Lấy ngẫu nhiên từng quả cầu trong hộp kín có  quả cầu đánh số ra và xếp thành 
một hàng ngang để được một số có  chữ số. Mô tả không gian mẫu và xác định số phần tử của 
không gian mẫu ?
    A.  (phần tử).
    B.  (phần tử)
    C.  (phần tử)
    D.  (phần tử)
Câu 12: Lớp  có  học sinh, tần số tương đối của nhóm học sinh thích học tiếng Anh là

, tần số của nhóm học sinh thích học tiếng Anh của lớp  là:
    A.     B.     C.     D. 
PHẦN II (4,0 điểm). Câu trắc nghiệm đúng sai. 
Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. 
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 13: Cho biểu thức  

    a)     b) Với  thì 
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    c) Với  thì      d) Với  thì 
Hướng dẫn:

a) 
  S

b) 
Với  thì   Đ

c) 
Với  thì     Đ

d) 
Với  thì   Đ

Câu 14: Cho phương trình 
    a) Phương trình luôn có hai nghiệm trái dấu.

    b) Giả sử  là nghiệm của phương trình thì ta có 

    c) Giả sử  là nghiệm của phương trình thì 

    d) Nếu  thì phương trình có hai nghiệm thỏa mãn 
Hướng dẫn:

a) 

Ta có: 
Vậy PT luôn có hai nghiệm trái dấu  Đ

b) Theo Vi-et ta có:

  S

c) 

   Đ

d) 
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 S

Câu 15: Cho đường tròn  như hình vẽ. Biết .

C

E
D

O

B

A 45o

29o

    a)   là góc ở tâm và là góc nội tiếp

    b) 

    c) 

    d) 
Hướng dẫn:

a)   là góc ở tâm và là góc nội tiếp  Đ

b)   Đ

c)   S

d)   Đ
Câu 16: Nền ẩm thực Việt Nam được đánh giá cao trên thế giới, thu hút nhiều người sành ăn 
trong nước và quốc tế. 16 món ngon đặc sản đến từ các tỉnh, thành phố được chọn ra như sau: 
phở thìn (Hà Nội), bánh đa Kế (Bắc Ninh), bánh đậu xanh (Hải Dương), bún cá cay (Hải Phòng), 
gà đồi Yên Thế (Bắc Giang), nộm da trâu (Sơn La), thắng cố (Lào Cai), miến lươn (Nghệ An), 
cơm hến (Huế), cá mực nhảy (Hà Tĩnh), bánh mì Hội An (Quảng Nam), sủi cảo (Thành Phố Hồ 
Chí Minh), bánh canh Trảng Bàng (Tây Ninh), cá lóc nướng (Cần Thơ), cơm dừa (Bến Tre), gỏi 
cá (Kiên Giang). Chọn ngẫu nhiên một món ngon trong 16 món đó. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở 
dưới đây, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

a. Xác suất của biến cố “Món ngon được chọn thuộc miền Bắc” bằng .

b. Xác suất của biến cố “Món ngon được chọn thuộc miền Trung” bằng .
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c. Xác suất của biến cố “Món ngon được chọn thuộc miền Nam” bằng .

d. Xác suất của biến cố “Món ngon được chọn thuộc miền Tây Bắc” bằng .
Hướng dẫn:

a. Hướng dẫn chi tiết và chọn Đúng sai cho từng ý.
Chọn: Đ
b. Hướng dẫn chi tiết và chọn Đúng sai cho từng ý.
Chọn: S
c. Hướng dẫn chi tiết và chọn Đúng sai cho từng ý.
Chọn: S
d. Hướng dẫn chi tiết và chọn Đúng sai cho từng ý.
Chọn: Đ

PHẦN III. (3,0 điểm) Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 17: Hệ phương trình    có nghiệm là . Tích  bằng…….
Đáp án: 
Lời giải: 

Hệ phương trình  có nghiệm là  nên .
Vậy 
Câu 18: Cho phương trình  
Sau khi đưa phương trình trên về dạng  thì hệ số  bằng…..
Đáp án: 
Lời giải: 

Câu 19: Trong một kì thi gồm ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, điểm số môn Toán
và Ngữ văn tính theo hệ số , điểm số môn Tiếng Anh tính theo hệ số . Để trúng tuyển,
điểm số trung bình của ba môn ít nhất phải bằng . Bạn Bình đã đạt  điểm môn Toán
và  điểm môn Ngữ văn. Điểm số Tiếng Anh tối thiểu mà bạn Bình phải đạt để trúng tuyển là 
……
Đáp án: 
Lời giải: 
Gọi  là điểm số môn tiếng Anh của bạn Bình
Theo đề bài, để bạn Na trúng tuyển, ta phải có:

 
Điểm số Tiếng Anh tối thiểu mà bạn Bình phải đạt để trúng tuyển là  
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Câu 20: Một chi tiết máy có hình dạng và kích thước như hình. Diện tích bề mặt của chi tiết tính 
theo đơn vị  là:……….

(kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai, lấy 3,14  ).

1,4m
1m

0,2m

Đáp án: 
Lời giải: 
Diện tích bề mặt của chi tiết máy gồm diện tích xung quanh của hình trụ ( đường  kính đáy ,
chiều cao ), diện tích xung quanh của hai hình nón ( đường kính đáy ).
Bán kính đáy của hình trụ là: 

Chiều cao của hình nón là: 

Đường sinh của hình nón:  

Diện tích xung quanh của hình trụ: 

Diện tích xung quanh hình nón:  

Diện tích bề mặt của chi tiết máy là: 
Câu 21: Cho  vuông tại . Điểm  di động trên cạnh . Qua  vẽ một đường thẳng 

vuông góc với  tại  và cắt tia  tại . Biết . Số đo   

Đáp án: 
Lời giải: 

H

D

A

B C

E

Xét tứ giác  ta có: và cùng nhìn đoạn BC⇒ Tứ giác  là tứ giác nội tiếp (dấu hiệu nhận biết)

Theo tính chất kề bù: 

                                   
Câu 22: Màu của hạt đậu Hà Lan có hai kiểu hình: màu vàng và màu xanh, có hai gene ứng với 
hai kiểu hình này là allele trội  và allele lặn  . Hình dạng hạt của đậu Hà Lan có hai kiểu hình:
hạt trơn và hạt nhăn, có hai gene tương ứng với hai kiểu hình này là allele trội  và allele lặn . 
Khi cho lai hai cây đậu Hà Lan, cặp gene của cây con được lấy ngẫu nhiên một gene từ cây bố và 
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một gene từ cây mẹ. Phép thử là cho lai hai cây đậu Hà Lan, trong đó cây bố và cây mẹ có kiểu 
hình là “hạt vàng và trơn”. Hỏi có bao nhiêu kết quả thuận lợi để cây con có kiểu hình như cây bố
và cây mẹ ?
Đáp án: 
Lời giải: 
Ta liệt kê được tất cả các kết quả có thể của phép thử bằng cách lập bảng sau:

            Dạng hạt
Màu hạt

Không gian mẫu có  phần tử.
Gọi  là biến cố “Cây con có hạt vàng và trơn”
Có  kết quả thuận lợi cho biến cố  là: ; ; ; ; ; ;

.
Đáp án:  kết quả thuận lợi. 

ĐỀ 20 ĐỀ ÔN TẬP TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2026-2027

MÔN: TOÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. B. C. D. 

Câu 2. Phương trình  có nghiệm là

A. B. C. D. 
Câu 3. Nếu là các số bất kì và  thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?
A. B. C. D. 
Câu 4. Nghiệm của bất phương trình là
A. B.       C. D.          

Câu 5. Cho  là nghiệm của hệ phương trình . Giá trị bằng
A. B. C. D. 
Câu 6. Thể tích của hình cầu có bán kính  là

A. B. C. D. 
Câu 7. Nhà bạn An có một chiếc thang dài  Cần đặt chân thang cách chân tường một khoảng 
cách bằng bao nhiêu để nó tạo được với mặt đất một góc “an toàn” là (tức là đảm bảo không 
bị đổ khi sử dụng), kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ  là

A. B. C. D. 
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Câu 8. Một hình nón có diện tích xung quanh bằng  và độ dài đường sinh  Bán kính
đáy của hình nón đó là

A.                      B.                     C.                   D. 

Câu 9.  Cho đường tròn và một điểm cách  là . Kẻ tiếp tuyến với đường

tròn  ( là tiếp điểm). Độ dài đoạn thẳng  là
A. B. C. D. 

Câu 10.  Tam giác  đều, nội tiếp đường tròn thì số đo của cung  lớn là
A.                            B.                               C.                         D. 
Câu 11. Bạn Nam gieo một con xúc xắc  lần liên tiếp thì thấy mặt  chấm xuất hiện  lần.
Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt  chấm là

A.                      B.                     C.                   D. 

Câu 12. Ba bạn Bảo, Châu, Dương được xếp ngẫu nhiên ngồi trên một hàng ghế có ba chỗ ngồi. 
Xác suất của các biến cố: Bảo không ngồi ngoài cùng bên phải là

A. B. 

C.  D. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. 
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 13.  Trong mặt phẳng tọa độ   cho đường thẳng   (  là tham số) và

Parabol  
a) Parabol  đi qua điểm  
b) Với  thì đường thẳng  đi qua điểm 
c) Đồ thị hàm số  cắt trục hoành tại điểm có hoành độ luôn âm khi 
d) Với  thì đường thẳng cắt Parabol (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là

 thỏa mãn .
Câu 14.  Một ô tô đi quãng đường  với vận tốc  rồi đi tiếp quãng đường với vận

tốc  Biết quãng đường  và  dài tổng cộng  và thời gian ô tô đi trên quãng
đường  ít hơn thời gian ô tô đi trên quãng đường  là phút. Gọi thời gian ô tô đi trên các

quãng đường  và  lần lượt là .

a) Điều kiện 

b) Quãng đường  là , quãng đường  là 
c) Phương trình biểu diễn thời gian liên hệ giữa thời gian ô tô đi trên quãng đường  và  quãng 

đường  là .

d) Thời gian ô tô đi hết đường  là  giờ.
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Câu  15. Một  sân  vận  động  có  hình  dạng  như  hình  vẽ.  Biết   và

 Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm, lấy 

a) Độ dài  là 
b) Độ dài  là 
c) Chu vi sân vận động là 
d) Diện tích sân vận động là  
Câu 16. Lương của các công nhân một nhà máy được cho trong bảng sau

Lương (triệu đồng)

Tần số tương đối

a) Tổng số công nhân trong nhà máy là  công nhân.

b) Tần số của lớp là 

c) Tần số tương đối của lớp là 

d) Tổng tần số tương đối của hai lớp và là 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.

Câu 17. Kết quả rút gọn biểu thức  là? 

Câu 18. Biết cặp số  là nghiệm của hệ phương trình 

Tính giá trị của biểu thức 

Câu 19. Cho  vuông tại , biết , . Tính độ dài cạnh
Câu 20. Trong chương trình trung thu . Nhà trường tổ chức hoạt động cắm trại Trung thu cho 

học sinh theo khối. Khối 9 dự tính làm cổng là một phần của parabol dạng   trong hệ trục 
tọa độ  với  là điểm cao nhất  của nước được phun ra so với mặt nước, trục  song song với 
mặt đất,  và  tính bằng đơn vị mét. Biết chiều rộng là . Hỏi chiều cao  của cổng từ điểm

 đến mặt đất là bao nhiêu?
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1,4 m

1 m

0,2m

Câu 21. Một chi tiết máy có hình dạng và kích thước
như hình 1. Tính diện tích bề mặt của chi tiết (làm tròn

đến chữ số thập phân thứ hai, lấy )

Câu 22. Một người bỏ ngẫu nhiên  lá thư và  chiếc phong bì thư đã để sẵn địa chỉ. Tính xác 
suất để có ít nhất một lá thư bỏ đúng địa chỉ (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau 
dấu phẩy).

---Hết đề---
ĐÁP ÁN

PHẦN I.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được  điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Chọn D D C B C D A B D C B D

PHẦN II.
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được   điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được   điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được   điểm.
Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 13. Câu 14. Câu 15. Câu 16.

a) Đ a) S a) Đ a) Đ

b) S b) S b) Đ b) Đ

c) Đ c) S c) S c) S

d) Đ d) Đ d) S d) Đ

Hướng dẫn chi tiết
Câu 13.
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a) Thay tọa độ điểm  thỏa mãn. Chọn Đ
b) Với  thì đường thẳng . Ta có:  nên  không đi qua điểm

. Chọn S 

c) Ta có 

Suy ra đồ thị hàm số  cắt trục hoành tại điểm 

Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ luôn âm khi
Vậy  thì đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ luôn âm . 
Chọn Đ
d) Xét phương trình hoành độ giao điểm giữa và  
Với  phương trình trở thành 
Suy ra phương trình có hai nghiệm

Khi đó 
Với  thì đường thẳng  cắt Parabol  tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là

 thỏa mãn .
Chọn Đ
Câu 14.
a) Điều kiện: Chọn S

b) Quãng đường  đi với vận tốc  nên độ dài quãng đường là  Quãng đường

 đi với vận tốc  nên độ dài quãng đường là Chọn S
c)  Thời gian ô tô đi trên quãng đường  ít hơn thời gian ô tô đi trên quãng đường  là

, nên Chọn S
d) Tổng quãng đường  và  là 165 (km) và thời gian ô tô đi trên quãng đường  ít hơn
thời gian ô tô đi trên quãng đường  là 30p = 0,5 giờ

Ta có hệ phương trình: 

Giải hệ phương trình ta được  (thỏa mãn).

Vậy thời gian ô tô đi hết quãng đường  là giờ. Chọn Đ
Câu 15.

a) Độ dài OA là:  Chọn Đ

b) Độ dài  là . Chọn Đ
c) Chu vi sân vận động là . Chọn S
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d) Diện tích sân vận động là:  Chọn S

- Diện tích hình viên phân:  
- Diện tích sân vận động: 
Câu 16.
a) Tổng số công nhân trong nhà máy là 200 công nhân. Chọn Đ

b) Tần số của lớp là  Chọn Đ

c) Tần số tương đối của lớp là  Chọn S

d) Tổng tần số tương đối của hai lớp và là Chọn Đ

PHẦN III. (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được  điểm)
Câu 17 18 19 20 21 22

Đáp án

Câu 17.

( Vì )

Kết quả:
Câu 18. Giải hệ phương trình

 

Vậy 

Kết quả: 

Câu 19. Ta có  vuông tại , nên 

Lại có 

Kết quả:
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Câu 20. Vì chiều rộng của chân cổng là  nên thay  vào hàm số  ta có:

Vậy chiều cao của cổng là 
Kết quả:
Câu 21. Diện tích bề mặt của chi tiết máy gồm diện tích xung quanh của hình trụ (đường  kính 

đáy , chiều cao , diện tích xung quanh của hai

hình nón (đường kính đáy 

Bán kính đáy của hình trụ là: 

Chiều cao của hình nón là: 

Đường sinh của hình nón: 

Diện tích xung quanh của hình trụ: 

Diện tích xung quanh hình nón: 

Diện tích bề mặt của chi tiết máy là: 
Kết quả:
Câu 22. Gọi  lá thư lần lượt là  và  chiếc phong bì thư có địa chỉ đúng với các lá 

thư trên lần lượt .

Số phần tử của không gian mẫu là .
Gọi  là biến cố: “có ít nhất một lá thư bỏ đúng địa chỉ”.
Ta có  trường hợp sau:
* TH1: Cả  lá thư đều bỏ đúng địa chỉ: chỉ có  trường hợp duy nhất.
* TH2: Có đúng  lá thư đều bỏ đúng địa chỉ.
Có  trường hợp xảy ra là: ; ; ;

;  hoặc .
* TH3: Có đúng  lá thư đều bỏ đúng địa chỉ. Chỉ có lá thư  bỏ đúng địa chỉ thì có  trường 
hợp ; .
Tương tự với lá thư  có  trường hợp.
Lá thư  chỉ có đúng  trường hợp.
Lá thư  chỉ có đúng  trường hợp.
Suy ra có  trường hợp chỉ có đúng  lá thư bỏ đúng địa chỉ.

Do đó số kết quả thuận lợi của biến cố là: 

Vậy xác suất của biến cố  là .
Kết quả:
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	b) Giá trị của biểu thức khi là .
	c) Rút gọn biểu thức ta được kết quả là .
	d) Với , biểu thức nhận giá trị nguyên khi .
	Hướng dẫn giải
	a) Điều kiện để biểu thức xác định là
	c) Rút gọn biểu thức ta được kết quả là
	d) Với ta có

	b) Với , phương trình hoành độ giao điểm trở thành:
	Ta có:
	Nên phương trình có hai nghiệm do đó
	A.
	B.
	C.
	D.
	A.
	B.
	C.
	D.
	+ Số bạn có số thứ tự lớn hơn 21
	+ Xác suất chọn được một bạn có số thứ tự lớn hơn 21
	+ Đổi đơn vị vận tốc từ km/h sang m/phút
	Vòng đầu tiên:
	+ Tính vận tốc trung bình cho từng vòng
	+ Tính thời gian chạy từng vòng
	Tính tổng thời gian nghỉ
	Tính tổng thời gian hoàn thành 3 vòng (bao gồm nghỉ ngơi)
	Câu 3. Cho tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính . Tia cắt tại , cắt tại F, biết ; cắt tại .
	Câu 3. Cho tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính . Tia cắt tại , cắt tại F, biết ; cắt tại .
	Câu 11. Bạn Nam gieo một con xúc xắc lần liên tiếp thì thấy mặt chấm xuất hiện lần. Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt chấm là
	Câu 14. Một ô tô đi quãng đường với vận tốc rồi đi tiếp quãng đường với vận tốc Biết quãng đường và dài tổng cộng và thời gian ô tô đi trên quãng đường ít hơn thời gian ô tô đi trên quãng đường là phút. Gọi thời gian ô tô đi trên các quãng đường và lần lượt là .



